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GIỚI THIỆU . 


CHON lọc từ những công trình nghiên cứu và địch thuật de 
Trung tâm Nghiên cứu & Dịch thuật thực hiện trong mục đích phd 


kiến những kiến thức khoe học phồ thông từng phan hiển đại hoá liên ` 


hệ một thiết với đời sống, lần này Trung tâm giới thậm vôi bun, đọc 
quyền BÀN TAY KỲ DIỆU. 


Củng nối ВАХ TAY KY DIÉU. nội đang một số Bài tiết w 
trinh bảy sức lao động э4п tao của con người: từ tiệt đi sàng, cit 
got những viên kim cương đến việc phát mảnh các định lưật khoa 
hec... Đồng thời, đề cung cấp phương tiệm cho các bạn đọc тё é 
Thành phó via mở rộng kiến tiếc via giải trí, còn có những bài về 
động våt, thực gật, 5€ try, ta van. 3 

Đáp ứng sự dug hộ nhift tình của bạn doc, Trung tâm không 
nging nb Lec trong vite tuyèn chọn và giới chiệu irêng đ cài phà 
hep. вор phan udo ba cuộc cách mạng dang tifa Аана đồng thời $ 


nước ta. Р 








ӘР thực hiển ngày cùng có hipu qud hon nhiệm va của minh trên 
=й trận tư tưông và văn hoá. Trung tâm Nghits cửu А Dịch chhậi 
thiết tha mỏng đợi các ban đọc dong góp $ ба x4) dụng. š 
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ТАТ cả những quyền năng mà сол người der được, nói một cách 
hành tượng, dëu do thành quả lao động tủa khối óc và tứ chi, Trong 
lao động, bàn tay giữ vai trò МИ sto quan trọng. Nhà triết học ch 
đại Acritz-tót (Aristote) đã đánh gid : 

y +¢ Bàn tay là khi cụ trên hêr các ЮМ cụ2; 


và nhà'thơ Hoàng Trung Thông viết: 
© Bàn tay ta lầm nên tất cả 
Véi sée người sỏi đề cũng thành cơm, 2 


Bàn tay trợ giáp chứng ta rất đắc lực trong công việc thường 
gầy nhe: xây đựng công trình, bếm phim đàm, эр một bức tranh, 
thực hiện mt ca giải phẫu, làm nội trợ... 

VE hình dáng bên ngadi, có A Ai 18 bàn tay gan ie eda ank 
công nhdn, som mắng cla bác nông dân hoặc déi lay trắng nam, тў. 
màng của nữ nghệ nhan bolt bay Teen theo điệu và diệu Ау trên sån 
khấu... Nhưng dưới mát y khoa, bàn tay người blah bug nào cũng 
có cẩu trúc và chức năng nhw nhau... € Ze 
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1: BÀN TAY DUGI МАТ THẦY THUỐC ` 
AN tay là một bộ phận 1. Cấu tạo. 


ở phần cuối của cánh. 
Muốn hoàn thành. 244 dear 

thường, bàn tay căn có np phối hợp tịnh g 
tế của nhiều cơ bis? ` š 

а) Trong số 206 xương toàn thần, hon. 
một phần tư xương (58) nằm A hal bèn | 
tay. Nhờ 8 xương nhỏ ở ch tay; xương - ˆ 
Tur sen. Tune eu 




















š 


số thể cir động để đồng nhiều phis 


Ë 
H 
d 
Н 
£ 
4 


Sr 
Пе 
: 
@ 
3E 
i 
i 


bàn tay. Tiếp đó là các 
ngón tay. Mỗi ngón gồm ba 
riêng ngón cái có bai đốt ngón. 
gin và cơ bắp phức tạp 
tay cứ động mềm dio và 
với khuẩn tay chỉ có hai 
bàn tay gồm 28 cơ bắp 
зап: со gấp, cơ giạng, 
jun, co liên xương yà cơ 
đổi (opposition) của ngón 
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| 
ү 
| Cơ sàng Bên tay 
1 1. coy ndn dang ngón cdi ; 2, cơ ngắn sap 
мя dii; d. со Mép ngón cái; 4. bao ch. 
hinh ag gần đầu gûn ngón tay; $, diu adn 
KA 7. diu sta 
! ee đất chiếu ngắn dt; 
ni 10. dis gin các cơ gấp 
Van à gấp ngắc гё cng tay cương, 

Vi trí nghi của bàn tay do tính cường. 
sơ riêng : lồng bàn tay hóm vào, các 
ngón gập lại, den. út gập nhiều nhữt ' 

` Xà ngón cái hơi đối, cb tay hơi gập về 
phia lưng. 

с) Nhưng «linh hồn? của bàn tay 
chính là hệ mạch méu nuôi dưỡng, và 
ht thần kinh truyền“ dis cứ động cúng ` 
cảm giác. ee 

з 4 HỆ mạch máu với động mạch quay, 

eeh: ` đồng mạch trụ nỀm sấu giữa các xương ` 
eg sồi tinh mạch thì ở lưng bàn tay, A 

Tag, „ ! cách sáp xếp obv ihi, соп người cá thè 
Ж Gon. | tấm t một vật thề khá lâu mà không, 


e MEEN Rapo ora ` 
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Hat trăm năm mươi triệu diy thần 
kinh toà kháp bàn tay, chia thành ba 
đại: 

— Tiền, bn giữa : 
cổng tấy. nhưng khi xuống c tay 
chếch đần ra phía ngoài. Dây vận động 
со gấp các ngón У mặt trước cũng là 
dây cảm giác mặt trước của cếc ngón 
cái, trổ, gita, nữa dp út; và đốt hai 
ba của các ngón trò, giữa, nữa áp út A 
mit sau. 
| — Thần kinh iru: Dây vận động 

hu hết các со ở lòng bàn tay (gang tay). 
Vì vậy khi bị đứt, hay liệt do bệnh 
phong thì cốc ngón út, ngón áp út co 
quấp như vuốt quio. Cơ gium và cơ 
liên xương téo rút lại. Cùng với thần 
kính giữa và thần kinh quay, cũng là 
thần kinh tạo cẩm giấc phần còn lại 
của bàn tay. 


Ở chính giữa 

















— Tiền kinh quay: Đảm nhiệm hoàn 
toàn сї động đuổi ngừa mặt sau bàn 
tay. Tạo cẩm giác mặt sau ngón cái, 
đất thứ nhất ngón trổ, giữa, và nữa đất 
ngón áp út. x 
2. Hệ Kinh huyệt ở bàn tay với. 

khoa châm cứu. 


Ngoài những cơ cấu nhìn thấy được 
bàn tay còn có hệ thống huyệt đạo châm. 
cứu. Các huyệt này có thà định vị và 
cảm biết, nhưng với phương tiện khoa 
học biện đại, vẫn chưa ai nhìa thấy 
chúng thật cụ thề: Nó vô hình mà có 
thật như đồng điện. 
` Theo định nghĩa sơ lược, chm là 
dàng kim cắm xoay vào các huyệt người 
bệnh; cứu là dùng mồi ngài hay didu 
seit Йа ngi cứu phơi khô cuốn li) 
đốt nóng trên huyệt vị. Phương Tây ít 





„sử dụng phép cứn vì gây dau лайы, và 
"thường đề lại những vết sẹo kém thìm: 
mỹ khiến phái đẹp rất e ngại. Tuy 
mbien, thời gian gần đấy, do chế tạo 
được các mấy cứu chạy bằng điện, phép 
cứu dang có triều vọng phổ biến hơn. 

Châm cứu là phương pháp ngừa và 
bệnh e đã áp 
tại phương Déag từ 5000 nim 
Một số xác бр trong cb mộ Ai 

bo mang dấu vết châm cứu. 

Dành y Hos Đà thời Tam Quốc rf 

tiếng тё tài điều trị, và cũng được 

ig nhận như một chuyên gia áp dung 


n 


Е 


châm cứu gây tế. Theo truyền d 
ng đã gây tế thách công trồng khi giải 
phẫu nạo xương đề khử độc vết thương, 
trên cánh tay Quan Vin Trường. lúc 
đó đang ngồi ung dung đánh cờ tướng 
76i. Mã Lương. 

Ngành châm cứu Việt Năm phát xuất 
tr Hu đời, wéi các danh y Minh Không 
Thiền sư, Nguyễn Bế Tỉnh, Lê Iitu 
Тоё, v.v... Hiện nay có bác sĩ Nguyễn 
Tài Thu là Viện trưởng Viện Châm cứu, < 

Vb các huyệt châm cứu. cb dita, mỗi 
bản tay đều có be kinh dương và ba 
kính am di qua, ' 
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THAI UYÊN 








dag 


= Hội Mah sẽ các heytt do M. Carter wà các bet do khám cham cứu, Thương Hdi phil hn. 


Ва kinh Dương di theo chiều từ đầu 

ngón tay về tim: Đại Trường, Titu 
‚ Trường và Tam Tiêu. 

Ba kinh Âm di.tir tim m đến các 
huyệt ở đầu ngón tay: Phế kính, Tâm 
kinh, Tâm Bào kinh. 

Phường pháp châm cứu chuyên về 
từng cơ quan có tên gọi khác nhau: 
Diện chằm, Nhĩ châm, Thủ châm.. 
Mon Thủ hêm chỉ sừ dung 55 buy 
ở bàn tay, nhưng có thề trị nhiều chứng 
bệnh trong cơ thề. Đặc biệt trong trường 

` hợp cấp cứủ ngất xin bay sốt cao, y sĩ 
i dûng kim chim siu ào chính giữa 





những đầu ngw tay trích lấy máu. 


“Bệnh dén së chống bình hic." 
(Nhóm chàm cứu Hóc Thượng НИ 
và Phản xạ liệu pháp cds Cácto phát 
hiện nhiều huyệt mới ở bàn tay. 
Môn. Thủ châm: “sở trường điều 
+ trị các bệnh: đâu lưng cip tính, cứng 
cấp tính và những sơn đau ch 











3. Đề phóng chấn thương bàn tay. 


Được sử dụng tròng mọi công việc 
Mag ngày, bàn tay rất dé bị chấn thong. 
Xin trích dän một tai nạn lao động xây, 
ra tại xưởng máy ở Liên Xê : 

< Dla cưa bỗng kêu trắc» một “tiếng 
là lạ anh thợ mộc N. thấy ngón tay 
mình roi xuống đất. Một lúc sau trong 
xe û t6 cấp cứu anh mới cảm giấc dau. 
Xe đưa anh tới bệnh viện vi ghi thuật 
cấp cứu mới thành lập. Tại đây các nhà 
phẫu thuật đã nối xương, khâu mạch 
xấu, thần kinh, йл, và sau đó mật thù i 
giaa, ngon lay bắt đầu host động tri 
hi». Điều này xây ra vào nấm 1976 ở. 
Marxeơxa, Liên Xô. Đến nay bệnh 





như thế hoặc phúc tạp hơn nhiều. 


м trường hợp khác xây đến với ета, x: 
é gái 7 Ubi tên là Ókxa na Em maku 





ing 


sito đã tiến Mot 500-са phẩu thuật, 





Ae 


hl. Z một công viên cách Mat-xcơ-vs 
90 kilomé. "Va con gấu đã ngoạm dét 


Yiện cấp cứu, ca phầu thuật kéo dài 6 
tiếng đồng hồ đã trả si cánh tay cho 
em Ók-xa-na. Người ta gọi phẫu thuật 
hiện đại đó là phẫu thuật ¢ tái tgo». 
Thóng kë về chấn thương bàn tay 
thường chiếm tỷ lệ một phần ba tồng 
` эб taj nạn lao động công nghiệp trên 
thế giới. Tỷ lệ này phù hợp với số liệu 
"ting kë của Thành phố Hồ Chí Minh 
1982 — 1 983 : 530 vết thương bàn tay, 
Tai nạn lao động chiều nhất ở các ngành, 
chế biến gỗ, làm đồ nhôm, sắt; do máy 
ewa, máy dip, máy sấn,... gây ra. 
ˆ Bác вт Văn Tần, bệnh vied Binh Din, 
а giải phẫu nối bàn tay thành công bổn 
| trường hợp. Con số thật nhỏ bé sơ với 
két quả của Trung tâm Khoa học bin 
thuật toàn Liên ХӘ, Nhưng chúng ia 
không có hệ thống phóng đại và bà đụng 
et dinh riêng cho vì phẫu thuật, đề nói 
cất bạch mạch đường lính nhỏ hon 
1/2 milimét nơi ngón tay. Vì vậy chỉ mặc 
| s ft nhà phẫu thuật hiện nay mới nối 
` được mạch máu đường kính 1,5 milim&. 
Dù sáo tiết điện này vẫn quá nhỏ so 
với phương tiện phẫu thuật cũ dang 
dùng. Người ta nổi уш: “Bác sĩ phẩu 
` fhujt bàn tay ở Việt Nam vào ca mb 
_ với đối айа tay quyền Anh s, 










На một phần cánh tay em bé. Tại bệnh - 


IE BÀN TAY DUGI NHỮNG CÁCH 
NBiN CHUYỀN BIET 


1. Thói quèn sử dong tay trái 


Thông thường chúng ta gõ cửa, viết 
hay bẩm chuông bằng tay phải. Nhưng 
ài vị khách bành động ngược lại. Người 
9 là những người quen sử dung 








ta gọi 
tay trái. 
Nhà bác hoc Pháp, Gi&-dép Lo Công 
(Joseph ie.Conte) tuyên bó dag có thè 
phân biệt người оеп эй dụng tay trái 
hay tay phải chỉ bằng cách quan sát đôi 
mất. Nếu anh bay nhìn về bến trái, anh 
cũng là người có khuynh hướng sứ dụng 
lay trái, tuy nhiên anh đã bị thuyết phục 
vên dùng tay phải ngay từ thud nhỏ. 
Một thí du khác : khi anh ngồi xuống 
ghế và đặt chéo chin lên, chín nào gác 
phía trên, đó là dấu bitu tương ứng 
của thối quen dùng tay trái bay phải, 
Xác giác dhu ngón của người-tay-trái 
kém hơn người1ay:phải độ 4%. Sự bất 
lợi nhỏ này thường bị khuếch doi trong 
xã hội mà phần đông mọi người đều 
chấp nhận sử dụng tay phải. Chẳng hạn 
hệ thống tức ký được thiết lập cho 
ngườitarphải, nhiều cống cụ khúc 
cũng vậy. А 
Ngườitaytrấi không thề gia nhập 
xmột số sinh hoạt như chơi đàn vi-long. 
Tuy vậy trong lãnh vực âm nhạc, thịnh. 
thằng xuất bién những nghệ sĩsay trái, 
“Meri Revén (Maurice Ravel) nội 
tiếng với tác phầm Concerto in D.Major 
dành cho din đương cầm. và dha-ñhae- 
Ir € A 

















dän đều dinh cho người-tay-phải. Do đó, 
nu phụ"hữxay trái пїшба dan. có ta pl 
đản ngược các hướng din. Trong bếp 
thì bạn gii phải sở dụng bộ phận mở 
4h hóp, mở nút chai, dinh cho tay phải. 

Hiệp hội bảo vệ “quyền lợi người sie 
dụng tay trái từng vận động cho bội 
viên được tuyên thệ và chàơ cấp trên 
bàng tay бей. Họ tüng đã thử làm ép 
lực với сйс nhà sản xuất quần áo buộc 
phi đời bên gn nút 49 lại. Nhưng hiệp 
hội dà thất bại trước sức phản kháng 
mạnh mé. 

Hàng thế kj nay, xã hội chấm bitm 
người sử dyng tay trái. Có một huyền 
thoại lâu đời hết sứ vô lý, cho rằng «trái» 
tức là «sai? và £phải + tức là + đúng >. 
Cần lưu ý thêm là trong khiêu уй hoặc 

| diu binh, người ta luôn luôn khởi đầu 
từ bước chân. trái. Vè giao thông nhiều. 
nước qui định xe cộ chạy thuận chiều 
bên phải, nhưng các nước thuộc khối 
Liên hiệp Ảnh lại lưu thông thuận chiều 
ghía bên trấi, 


, Các nhà khoe học chưa nhất trí vi 
“akeh “gili thích tại sao có những. người 
“thiện sử đụng tay tedi, Một số bác ii 
ket luận do những gien di truyền, giếng 
"như sự di truybà màu tóc vậy 
_ Cũng có nhà khoa học nói: t Bảo thai 

nam, bên trái hình thành trước bên phải, 

nên con trai (nếu không được gia dinh 
Nướng din) dë sử dung tay trái». ^ 

` Cáo thầy bối Iyi đụng hiện tượng mày, 
xem chỉ tay cho nam giới là xem bàn 
tay tr; đối với nữ giới, bèn tay phải. 
trấi không phải đành riêng 
họ con người. Có những con tôm hüm, 
vải loại nhuyỄn thề cũng sứ. 
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iều loại сау uốn cong, đồi chiều à 
leo về hướng phải, những thứ khác A 
về hướng tr. Cho tới bây gu, 
mýt nhà thực vật nào đưa ra câu tri lời 
thoả đáng, chứng minh tại saó bên này 
wu tiên hơn bên kia. 


Sy thật dáng ngạc nhiên về cái e bên. 
trí? được phát hiện gần đây bởi các 
nhà nhân loai học. Họ tiến hành khảo. 
cứa ti mi về cuộc sống người xưa. Qua 
kiềm nghiệm những khí cụ cồ, những 
bức hoạ trong hang động và các loại 
bằng chứng khác, họ kết luận rằng thời 











ibn sử hình như da số tb tiên ta quen 


sử dụng tay.trái, và nếp sống văn minh 
đã khiển cho chúng ta din din đồi sang 
Ма phổ. | 

Thống kë gin iy cho Ый: khoảng 
9 triệu công dân Liên Xô (3,4% dân số) 
thuận Sử dụng tay trái. 

Đối với trẻ em, chị Vi-ðlê-\a E-ra-pé- 
sið ( Violeta Airapechiawz) là người đầu 
tiên nghiên cứu tính cán xứng hai bên 
của cơ thề, Chị đã khám nghiệm 800 
bọc sinh ở Mat-xco-va. Trong эб các em 
từ 7 đến 9 tobi có 10% các em thuận 
tay trái, từ 14 din 15 tubi con số đó 
giảm xuống còn 4.3%. và đến 16 —J7 
tuồi lại giảm xuống 3,4% phù hợp với 
kết quả điều trả người lớn. ' 

Erapèsió tho deg đối với một số 
trẻ em, vấn đề hình thành tay thuận kéo 
đài đến năm 15— 17 réi, một số do 
luyện tập đã chuyền sang tay phải, s 
còn lại tiếp tục thuận tay trái luôn. 

Khi ta buộc một đứa trẻ sửa dii hối, 
quen sử dụng tay trái sang tay phải, nó 
dé trở nên bực tức nóng nấy và khá 
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khác như; nói lấp, dái đầm ban đêm, 
ben phế quàn.. Vì vậy trong trường, 
hợp này, cần phải thận trọng. 

Tuy nhiên các bà mẹ chớ pên quá lo 
За nếu con mình không thề đồi sang tay 
phải, bởi cũng có những danh nhân như 
Mi-ken Ánggio (Michel Ange); Lëäen 
бо Vinxì (Leonard de Vinci), Sech 
Sapplfo... đều là người thuận tay trái. 


2. Chỉ tay 


Người ta thường nói: € E mắc (à 
cửa 50 của tâm Hn, nhưng các nhà 
nghiền cứu tướng bàn tay (Chiroman- 
cien) Âu, TA gn ràng bàn tay cũng 
phán ảnh tam hồn gần như đổi mất vậy, 
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Nhưng đường chị tay (ligne) mới 
thực sy làiđiềm hấp din đối với người 
tia thuật xem tướng tay. Theo những 
người тё tín này, vài Ёл chỉ nhà trên 
đổi tay xinh xắn об thề sẽ din dét chủ 
nhân của nó đến thể giới mơ tưởng huy 
hoàng bay nỗi lo sợ bêng quo. 

Người ta đặt tên các đường/chỉ theo 
$ nghĩa tượng trừng cho mỗi. khía cạnh. 
đời sống; đường sanh đạo, đường trí 
đạo, đường tâm đạo, đường định mạng... 

Môn xem tướng tay được sử dụng 
nhiều ở Phương Đông và cũng được 
bien cứu lầu đời tại các nước Âu Tây, 
nhưng cho đến nay vẫn пһибта màu sắc 
huyền bí.. Qua thực tiến kiểm nghi 
khoa tướng luận này dš tổ 40" 
nhược điềm, mâu thuẫn với lý thuyết, 

Chẳng hạn có biết bạo sanh đạo ngắn, 
đứt đoạn, dáng lẽ chết ytu, lại nl bình, 
thản zën bàn tay của người sống rất 
thọ. Mặt khác, nhiễu số liệu thống bệ 








My ở nhà ste binh viện cho biết khá ' 


đồng người chết bất ngờ do tai nạn, lại 
кб sanh đạo kéo đài rõ nét; Một din 
chứng nữa, chính bác sĩ Ranan (J. Ка 
nald) xác nhận đã từng gặp người ban 
gáicó đường May Min rất tốt, nhung 

— sống c0 đơn HÄ cực dưới gầm cầu, 

„ Đề tránh né những hiện tượng đầy 
mâu thuần này, các thầy tướng số 
thường giải thích: đó là tại sử mạng. 

„ do trời định (19: 


‚ `3. Đấu tay 


Thuật xem tướng tay bộc ia nhiều 
> mặt mê tin, nhưng khos'nhán dang on, 





завч: qui các da gốm tay (Ране. 
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Khoa này thành lập căn cứ trên sự 
ghi nhật rằng día ngón tay và nhiều 
đường vân cơ bản trên da gan tay (lồng 
bàn tay) là một kiều đánh đấu cố định 
suốt đời người, Hơn nữa dấu taji mang 
đặc điềm cá bit. Người ta chwa gặp, 
trên thể giới có hai bộ día tay bein 
Toàn giống nhau. 


Người Trung Ноз đã bitu biết tng 

quát về đấu tay, từ hàng ngàn năm trước. 

Đôi khi họ dùng nó đề kiềm tra tài liệu 

quan trong nhằm loại bổ các văn kiện 

giả mạo. Tuy nhiên gần giống với- 
trường hợp phát hiện đầu tiên ra thuốc 

xông chỉ đề làm pháo bông dit chơi, sự 

khám phá dấu tay không được ứng dụng. 

hữu ích vào đời sống xi hội. 

Nhìn sang các nước phương Tây, mãi 
đến thë kỳ XIX mới chính thức sử dụng 
hệ thống dấu tay trợ lực cho công việc 
inh sát và thiết lập hồ so. văn khổ, 


Gần đây Trung tâm lưu tra ở Oa-sinh- 
ton (Washington) dš sưu tập hơn 160 
triệu kb ia nhận dạng đưa vie bộ nhớ 
tự động, nhằm mục đích truy tim nhanh 
chóng đấu vết tội pham — + 

Đấu tay hay điềm chi của ngón tay 
trên mặt mềm như lớp đa, hoặc tình cờ 
in trên mặt bàn ghế, (ü giường, ly tách, 
giáp chúng ta phát hiện một cách chắc. 
de chủ nhân đề lại dấu vết. Người la 
hibu rằng có thề nhân đó mà de tạ kë 
phạm tội. Nhà merry Pio. 
An-ghóng Bec-ti.ông ( Alphonse Bertillon, 
1853.— 1914) có thề là người đã dp. 
dụng trước nhất điều này trong phép đo 
nhân thè ý Anthropomérrie) ë nước Pháp, 

ưng, đến năm 1901,Etuôc Risóc 
A Edward Richard Henri) mới là 
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lười дуа ra hệ thông phần loại dấu tay iis е 
i dU i-r Ta 


Ngành cảnh sát hiện đại phát triỀn 
phong phú khoa nhận dạng, bằng cách 
so sánh những đấu tay đề lại phạm 
trường với bộ sưu tập dfu tay những 
người từng phạm pháp. 

Một số tên tội phạm nghi đến việc 
thay đồi những đường vân (zz/es) @ 
đầu ngón tay bằng lớp da mới có đường. 
văn khác hẳn. Тоу nhiên khoa giải phẫu. 
không làm được. Y sĩ có thề cắt lớp đa 
đùi đem lên mặt đắp lành yết sẹo, nhưng. 
chưa thề làm như thế đối với lớp da 
mặt trong bàn tay. VI lớp da mới sẽ bị 
thải ra như уму vật lạ, và lớp da đã bị 
cất bỏ vẫn mọc lại với những đường 
vân như cü. 


Vấn đề tiếp tyc đặt ra là làm sao có 
thề phần loại và sử dụng đấu tay, trong 
khi chúng có vô số kiều không giống 
nhau? Thật ra, mặc dà khác biệt về chi * 
tiết, nhưng các đường van ngôn đều lập 
trung vào một số loại mdu can bdn. 


Vân tag phát trin từ những đường 
xạch chạy. theo hình tròn đồng tâm irèn 
đầu bóp ngón tay. Đường vân gần nhất 
tbeo ër hình vòng tròn đồng tầm là 
đường xoay quanh thật {urate circon- 
volution)." 1, ` 


Ngoài công dụng nhận dạng tội phạm 
được biết đến nhiề nhất, dấu tay còn 
số lợi ích vë nhiều mặt khác, ..... 

Một số ngẽn hàng thích lấy dấu lay 
hơn là dấu gach cht thập dành cho 
người không biết ch. Vài quy “tike 
+ kim đồi hỏi dấu tay của khách hàng 

giri tiền, mục đích bảo: đảm lý lịch eda 
người đến giao dịch. Việc bảo đảm. đó 
thinh thodng do chính người gif yeu 
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đồng, hay văn kiện nói chung, người ta 
ju dfu ngôn tay bên cạnh chữ ký tên, 

Khong phải ei cũng đồng ý cho My 
đấu tay ở khu vực tư nhãn. Sợ phân 
đối này chống lại giới chủ ur bin muốn 
dùng bộ sửu tập đấu tay đề ngăn chặn 
không cho thậu nhận người đã từng 
tham gis hoşt động công đoàn. 

Người të còn biết đã xây ra chuyện 
lầm lần hay thậm chí đánh trío trẻ sơ 
tinh'trong nhà bảo sanh. Nó dẫn đến 
tranh tụng, khiếu nại về quyền thừa kế, 
Tuy vất biếm thấy, nhưng chóng ta cần 
thông chm với nỗi lo йш của đôi vợ 
chồng, họ muốn yên tâm rồng đứa trẻ 

| оМай thật là con ho. Việc lấy dfu tay 
ngay khí sanh xong sẽ loại bố nghi vấn 
về lại lịch đứa trẻ. Y tá lấy đấu nguyên 
bàn tay cde đứa trẻ cùng lúc với dấu 
tay người mẹ 


Bác si người Áo Be nan kề го cân 
chuyện dẫn chứng lợi ích của đấu cay; 
Một phụ nữ trè dep thuộc gia dinh, 
khá gil, đến văn phòng nhờ ông Ranan 
giúp đỡ tìm đứa cos bị thất lạc` Mười 
lim nim trước nàng đá kết hôn với một 
chàng trai Ijeh thiệp. Khi về sống chuag, 
ming (Ый vọng vi khám phá ra chồng 
` mình ghi ruyo. Chàng dš trở nên 
thô 18, cộc cần, đôi lúc lần bạo tro 
соп say. Tật xấu đó ngày càng lớa din. 
Маш không có đứa соп nhỏ ràng bus, ` 
chắc nàng đã bó sch ta. Hel năm sau, _ 
trong cuộc cãi ya quyết liệt nàng bia 
| dog sẽ yêu cầu chính quyền cưỡng bách 
anh ta đi tập trung chữa trị. Người 
chồng bông phát gie điên cuồng, khiến 


màng эу bãi bó chạy trốn đền nhà cha 


të tổng. Rin ro gặp 
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chờ Abt Mu. Khi họ cùng trở lại nhà 
nàng, mọi tiệc dà quá tr. Сап nhà vắng 
lặng, người che và đóa соп biến mất. 
Người me trẻ cuống cuồng chạy rim 
con Khấp nơi. Thém từ từ và cơ quan 
cảnh sét cũng đành bất lực. Nàng bị dày 
đồ khủng khiếp bởi nỗi thương nhé 
không nguôi, đến trong giá: ngữ cũng 
mơ hồ nghe như liếng sĩ gọi. Nàng 
nghĩ đến сол mình dem nay có lễ dang 
đối lạnh bơ vơ. Bỗng một tia hy vọng 
lo£ lên, Cảnh sát tìm được người chồng 
# một thành phó nhỏ thuộc bang Pen- 
bebe (Pensylvania). Toàn gia dinh 
vội đến gặp anh ta, giờ đây chỉ còn là 
một thân xác đang hấp hối. Bệnh viện 
chẳng thề nào cứu sóng nbi kè nghiện 
rượu quá nặng, và anh ta chết không 
kịp trôi trăn một lời, 

Bác s1 Ra-nan đến nhà người mẹ, và 
tìm thấy những đấu tay bé nhỏ in trên 
tường, cạnh chiếc nôi. Ông làm nồi rõ 
đấu tay bằng chất bột hoá học, rồi chụp, 
Ảnh. Dựa vào phương pháp nhận dạng 
mới, bà me. bắt đầu tìm con ở bác viện 
mồ côi. Tội nghiệp nàng hoài công v& 
ich. 





Nam ¿tháng tri qua. Chuyện đứa com ` 
tưởng chừng phai ngi. Tinh cờ trong ` 
lúc nghiên cứu tác băn im đấu шу đề ` 


chỉ dẫn hướng nghiệp cho sinh viên ở 
A-krâu Akrou); bang O-hai-6 ( Ohio), 


bác sĩ Renan. gặp một đấu tay đường 
mhir quen thuộc, Ông hỏi ky then thế -| 
đấu tay. Đó là ба. 


efu con trai дай 
чё xuất ede nhi viện. Cote kiểm 
tra so sánh tiếp theo đã xác nhận cậu 
па chunk là đứa con bạ thất lạc, và chúng. 
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Ngoài ra đấu tay cũng giúp chóng ta 
xác định lý lich của những người mất 
trí nhớ, thất lạc hay chất bất ngữ. 


Mất trí nhớ là một trạng thái của 
bệnh tâm thần. Đời sống căng thẳng 
У@ vã tại các nước Âu Mỹ tạo ra nguyên 
nhân chỉnh yếu của căn bệnh phi biển 
này. Có những người vừa di đến một 
cơ quan, hay sièu thị nào đó, đột nhiên 
quên mất lý do tại sao mình đến day," 
đồi cũng không nhé га mình là ai và 
nhà cửa ё đâu nữa. 


Û Lot-Kncgirletz (Los Angeles) bang 
Ca-li-fo-ni-a (California), báo cáo thường 
niên của cảnh sát ghi nhận hàng trăm 
vụ mất tí nhớ không xác mình được 
sốc gác. 


Hing năm ui NiaOoe (New York), 
văn phòng tìm người mất tích của thành, 
Phố tràn ngập ba chục ngàn hồ sc xin 
nhận dang, tám ngần người chết vû thia 
nhận chón ở hố tập thè vùng ngoại û, đa 
36 những người này bị chết do tai ngn 
d thông và có lý lịch không rõ ràng. 








TI. BÀN TAY, KHẢ NĂNG KỲ DRU 


Phần dong các nhl. yi học dëu shim 
nhận rằng bàn tay là một công cp phức 
tap và tinh xác nhất, „ 

^! Bàn tay chung ta thich ứng t 
nhiều hoạt động, từ việc di cHuyèn TS 
nhọ cho qui trứng khi vỡ đến việc tăng 
sức ép hơn mười tấm kilôgam trên 
1 centimét. vuông đề tháo mở nắp dày 
om chất, 
Nghe thuật Đông phương cồn lưu lại 
những vật thề nhà như cán dis bay 
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, 
Sich thể ngà... có khắc tỉnh vi truyện 
bing tranh hay bài thơ Đường luật (tám 
câu bẩy chữ, hốn cũ nấm cH... 

Hoa sĩ Đới Мол Quân ở У Nam 
trước đây, tồ chức hàng chuc budi trim 
lim giới thiệu tranh ảnh và thơ phú 
khác vẽ trên... hạt geo! Người xem phải 
dàng kính lớp soi mới thy rõ những 
đường nét tinh vie. 

Mặt hàng tiền thủ công nghiệp Việt 
Nam xuất khầu được ca chuộng, cũng 
chính nhờ bàn tay khéo léo của các nghệ 
nhão tài hoa 


Khả năng kỳ điệu của bàn tay có thè 
phát triền do chuyên cần tập luyện : một 
dito viên xiếc sau nhiều nu tập luyện 
công phu, đã giv được thăng bằng ch. 
thân mình trên một Hầu ngón tay trỏ, 


Nhà thực våt mù mất Gión Grimao. 
Uymkinhxân ` (John -Grimshaw 
Wilkinson) * phân biệt trên năm ngàn 
loyi cây khác nhau, bằng cách cham 
nhẹ dii ngón tay vào vê cây, 

Ông Giơ-đũn (Jordan), hoạ sĩ mù đã, 
sáng tác hàng ngàn bức tranh đẹp. Ông 
biết được chỗ nào có 16 màu và màu gì; 
đưới ngón tay nhạy căm, màu xinh dän 
có kết cấu thô hơn màu xanh thường, 

Nhà thơ Nguyễn Dinh Chitu (1822 - 
— 1888), tuy bị mû ia nhưng dáng 
đề cao hơn nhiều người mất sáng mà 
thờ v hay thậm chí lam tay saî cho giặc. 
Pháp xâm lược. Ngoài các tác phim vän 
thơ yêu nước, êng còn dũng cảm làm 
tham miru cho Lãnh binh Trương. Định. 
chi huy nghià quản chống Pháp, Die 
biệt về phương dita Đông у, фә bị kêng, 























— mit nën Ong chi dùng xúc giác đầu ngón 
tay đề í nghe > mạch chần đoán và điều 
trị lành bệnh cho nhiều người trong 

М vũng. 
06 một lớp người chuyển dùng xúc 
дае đầu ngón tay đề đọc chữ viết hay 
+ nt nhạc. Dó D các học viên trường mù, 
_ ho sử dụng bệ thống chữ nồi mang tên 
` Người sáng lập : Lus Brai (Lodis Braille). 
Vio Wio Trong Cb ở Аъ Chiu, 
người mü thường làm nghề hát đạo. 
mû r6i, hay diễn trò trong khi di lang 
i tang xin Em. ! 

Nám 1784, Valängtanh  Haiuy 
3) (Valentin Haiuy), giáo sơ người Pháp, 
“ thành "lập tại 
Mié đầu tiên, VỀ sau cải biến thành 
trường Nhà nước đành cho những người 
mù tyè tudi, Tiếp đó Âu Châu rồi Mỹ” 
Châu lần lượt mô phóng theo: kiku nầy, 
Lui Besi (1809 — 1 852) cũng xuất thân 
từ trường mù ë; Pet, Nhưng Ong là 
người mà thiên tài đã lập ra hệ thống 
mu tự qui ước mới với những điềm, 

n thay thế những chữ hồi thông. 

(giường do V. Hate. dùng ging day 

trước dé. 

x Khu. chữ này đơn giản kỳ diệu, áp 

dụng thành công trong do nhạc, đốc ký 


eg ME 
eg những chim mồi Chè Brai 


















i; một trường học đặc _ 


Se qu 


Hiện nay vấn đề thâu dụng người mà 
được nhiều giới tin döng- Nhờ đó, một 
36 а người mù có thề trở thành công 
nhấn hay nhà soạn nhạc Lui Bra có 
công tạo điều kiện giúp bo bội nhập mật 
cách hữu ích vào đời sng xã hội: 

Hội người mù Thành phố Hồ Chí Minh- 
gồm 2133 hội viên với hai cơ sử sản 
xuất chồi, bàn uii, chiếu, bao bì, Có 
một trường' đặc Biệt, trưởng. Nguyễn 
Đình Chiều ở Quận 10, nhận học viền mà 
đưới D tudi; và một thư viện chữ Brei. 


бона Nội có Đinh Văn Thuyên, người 
thương binh hỏng mất lại mật trận 
Điền Biên Phủ năm 1954, ngày nay đã 
trở thành cán bộ nghiên cứa khoa học 
xuất sắc cúa Hội Người Mir ҮН Nam. 

Sau 5 nAm nghiên cứu và lầm việc 
trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, 
đến năm 1976 tờ Khóa học do anh chủ 
rl đã hoàn thành cán bận ba bảng ký 





- hiệu và một bàng phụ iyé chữ Brai viết 


tắt dùng di giảng day người mà ở cấp 1, 
cấp 2 vàfcấp 3. Các bảng ký hiện mới 
này đã rút ngắn 40% số lượng chữ cái ; 
và thời gian học, viết, đọc съ Broi eli 
tiến nhanh gấp 2 Im so với chữ Besi / 
nguyên bản”, 

SE nng учн 
X5, còn có nhiều hiện tượng hết sức phi 
thường. 1 1 

Chẳng hạn cỡ. Rada Cult- x6-val (Rosa 
чакы), ở vàng đồi nš Ven) EY 


Жыш gi йу nabi ng gor le Me D 


Cuộc thi nghiệm tiếp theo, do chi 
nhánh U-ren “thuộc Tông hội Phân tim. 
Бос tồ che, giáo sư Gán-bec (Goldberg) 
đã bỏ những mảnh vật liệu và những 
sở chi vào một túi ny-léng trong suốt. 

-da, che kín mát, cho tay удо tới 
пу! SC My ra bất cứ màu gì khán giả 
yêu cầu. 

“Trong thời gian d dạy học cho trzờng 
mà, сб Ro-da học cich sử dung chữ Brai 
đề tiện giàng dạy, Và đến một ngày kia, 
têng nhiền có phat giác re mình có thè 
sờ tay vào ấn phầm thông thường (không 
phải chè nồi) mà vẫn đọc duge. — - 

Ù Liên Xô không riêng một mình cô 
Röda, béo Sự thật Thanh niên đã từng 
nhắc đến kỹ sư Xa-pha-nóp, Nina 
Cu-la-ghi và nhất là LU. Đavita-xvili, 
mà người.ta quen gọi chị bằng cái tên 
thn phục Giu-pa (bà phù thuỷ). 

Báo chỉ các nước đã dua tin về những 
trường hợp chữa khỏi bệnh chi bằng 

' cách đặt tay hof đưa tay lướt que thần 
thÈ người bệnh. Chị Giu-na người vùng 
Cáp-ca-dơ, là một thí dụ trong số đó, 
Chị làm việc tại nhiều cơ sở y tế ở 
` Liên KA và chữa khối bệnh cho một số 
người. + 
ı Trước đầy người ta tin rằng những 
người chữa bệnh nhir Gina tác động 
lên tâm lý người bệnh, tạo hiệu quả 
nht định trong việc điều trị một số 
triệu chứng, Những một số nhà khoa 
học ngày nay chứng mình là cách chữa 
bệnh cũa chị Giu-nx có cơ sở khoa học. 
Viện sĩ 1. Y. Cốp dazép, anh bùng lao 
động Liên X6, nhận xA rèng đổi tay 
els. Davitsxvili dä -phát га những 

















xung động âm trong khi chữa bệnh ; 
các xung động này có thè lầm cho đồ 
vật nhẹ di chuyền. Việc mở rộng nghiên 
cứu những hiện tượng này, mà các 
chuyên gia goi bằng thuật ngữ khá mới 
*Tnrbog sinh hoc», dang được một số. 
Viện nghiên cứu ở vài nước trên thé 
giới tiến hành. 

Cách chữa bệnh như Cie. có chô 
gọi là chữa trị bằng nhân điện. Theo 
bác sī Bùi Chí Hiếu, cách “điều trị này 
còn che phủ bằng những liên hệ đến một 
tổ hiện tượng chưa được chứng minh 











` rõ be: 


— Cia tâm lý (Parabtychologie) 
— Thần giao cách edm (Télépathie) 
— Thông tin sinh học ('Bioinforma- 
lion) 
` — Trường sinh học (Chambiologique) 
— Tim lý từ hoc (Psychoironique) 
— Siêu cảm ( Extrasens). Ù 


Trong thực tế, đó là những phương 
pháp đang thử áp dụng, còn nim trong 
эу quan sát và kiềm chứng của khoa 
bọc. Công tác mở rộng nghiên cứu có 
chỉ đạo chặt chế sẽ đưa đến Kế quả 
chấp nhận hoặc phú nhận việc áp dụng. 
pb biến trong y hoc. Cửa khoa học 
luôn rộng mở cho những nhà khoa hgë, 


ту. NGÔN. NGÙ' BÀN TAY 


1. Trong đời ëng 

Bubi điền vë Đời èd Lyu kết thú, 
Những tràng pháo tay nb vang khắp hội 
trường Muyntuyadi4t? kéo dài một 


Jose тө «Chi bệnh hằng nhân tiện của Phó tin sĩ Bài Chi Hiểu - Khoa 


e phồ thông số, 151/1 982. ^ 








Psp 8 Peat; wa AIPS, 
diễn ở các nước Tây Ân các tháng 2 уз 3-1 984. 
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et tiết chật tay nhau lúc già tir 
hoặc những chiếc khăn tay 
chào trên bếp chia biệt : 

#Những chúc khăn màu thần thức bay 
Những bàn tay оду những bàn tay.» 
mouvi» gem 


н 





















Một số nhà lãnh đạo phương Tây 
chào đưa thắng hai cánh tay lên cao 
ché bình chữ + V, tượng trưng hy 
vọng thắng lợi. 

Trong cá budi họp lấy ý kiến bitu 
quyết, mỗi bèn tay thay thë cho lá phiếu 
din chủ. Ngay thời phong kiến, triều 
đình nhà Trần đã có lần áp dụng hình 
thức này tại HỘ nghị Diên Hồng đề 
động vien toàn dàn chống giặc Nguyễn 











Ngôn ngữ fin tay rất da dạng và 
truyền đạt không cần dùng, tiếng nói; 
nên баб cách xa nhau vài trăm mét, 
wih c6 thè ra hiệu bằng tay đề truyền de 
baje truyền lệnh. Đó là thả hiệu hướng 
deo hoặc truyền tin quần sự... 

Hiện nay các trường cảm điếc dạy 
học viên tnghe? bằng mát yà «nói» 
bằng tay. Dựa theo thủ hiệu qui ước: 
những người. chm dër có thè «nói 
chuyện: với nhau dễ dàng. 
` Bước sang lãnh vực sân khis, chúng 
ta gặp những vũ nữ một số nước, đặc ' 
biệt những vũ nữ Cam-puvhia sir dụng 
đồi lay mềm dió đề diễn tả những điều. 
muốn nối với người xem. Những diệu 
shúa dân gian cũng như múa cb điền gọi 


` chung là múa Lothan, Tir Lokhün 3 có 


lẽ bit nguồn từ che, Гаки» cla người 
Giawa, có nghĩa z di ? những, bước nghệ 
thuật đầu бел, cũng là c châm, 4 giản. 
dis. Múa cồzđiền Cám-puchia' có thề 
ich điển trên sân khẩu dân gian hay 
sản khẩu hoàng cung. Đây là tinh hoà, ` 
nghệ thuật của các tắt năng điện xuất 
diy Бар din trong nhân dân lao động, 


` Muốn trở thành vũ nữ đúng danh hiệu, 
әй nghệ si phi 





dic biệt e tay; cb chân bằng những hạt 
sương mai... Có vũ аф tin như thế sẽ 
giúp cho tay chin mềm mại về chuyền 
động di đăng mau lạ hon!!! 


Ва Сыз Samy, người dạy más сд 
điền nồi tiếng, giảng sơ lược như sau: 

€ Múa d diin Kho-me thì mứa bêng 
đổi say là chinh. Trong khi máa đôi 
m mba bàn tay git vai trà chủ yếm. 

vậy có nhiều động tác về toy. Nhưng. 
tất cå các (е thé dó đều suất phát từ 
"d động lắc cơ bên của hòn tey : 
1 Ce — 2: Khung = 3, Chàm ol — 
4. Lir — 5. Pear 


Những tw thế săn Ын của bàn tay 
sổ rất nhiều ý nghta tày theo tèng cách 
lim hoi, nhưng chi vfu muốn. nói 
nhe sau: 

1. CER»: nói tề tdi kode lâm dáng 

2, + Khuông -: người con gh đẹp 

` m tốt 
(Cham alt : 
vet д. $ 
(Lir: Mäer đúng, hoặc dila 
10 tâm trạng e then, buba giận, 
сотр уга. 

б. € Pear ? : din tå một chàm Ма. 
quả hoặc aire wt thề Mt hợp lại, 
Nam ding ide irm với từng bita 
` dang của nó, có tA? nỗi 11 € ngô. ngữ» 
của người máu. Ho dàng đổi tey ош 
` minh Aën hoi phong phe đề «nói 
` chuyện tới khẩn gud. 


СМ mt cát gì, cdnh 


= 


* 


2. Trong văn chương, 


Y nha về bàn lay trong yên chương. 
"khá SE A ы Ed 


бе 





hận của thân thề, bàn tay ¿n 
ы trưng cho com người, tài năng, 
vật dụng... 1 

Thí de Tay anh "hông, cao Ae, 
hoa гау, nghề гау mái, nghề thi công, 
khăn гау, sb fay. 

Ngay đến việc cầu hôn, có din tộc 
vån thích nói bóng bầy : < Xin bin tay? 
< gii. 

Chúng ta có thề ghi chép bit bao 
thành ngữ ; Vung tay quí trấn, ckl tay 
năm ngón, lay lầm bàm nhai. tay đút 








' ruột xót, ngắn tay với chẳng đến trời, 


mim ngón tay có ngón dài ngón ngắn, 
tay trắng đựng cơ 8%, . 

Vi phạm vi bài viết có hạn, chỉ xin 
nêu một vài chuyện liên quân đến bàn 
tay với nhiều ý nghĩa : 


* + Bàn toy sắt? 


Bao tay bằng st, thời Trung ch 
ˆ người ta dùng làm vữ khí đánh nhau. 
Nghĩa bổng trong văn học ám chỉ thái 
49 cứng de, quyết liệt, Nhưng đối với 
nà ngoại giao, sự cứng ніз dòi We 
she phủ đưới lớp đa nhung bên ngóài. 
Tuần Ыз Con Ong thời trước, nhận 
xét về cách.hành động của một đại sứ 
Mỹ đối với nguy quyta như mau; 
+ Thái thú Bãn cơ (Hanker) là nhà chính. 
tri có bàn lay ай bọc nhung VỀ mặt 


` оду Ba on cũng cod được báo chí trong. 


К МӨ када ы E 
Ae lạnh s, Š det 
4 Bis tay bi chật đứt dem bites 


Tho: phong kita người đâu lao động — 
AÙ hết sức (йр nhẫn. Bin say. 


Zoe оао 





bi lợi đụng, bi huy ditt. Câu chuyện 
< Kinh Kha sang Tin» phần nio nói 
Tên điều 46, xim rất gọn như sau: 


+ Thái từ Dan nước Yên làm con tin 
¥ Tần, bị ức hiếp nên tức giận ris 
YE nước. Từ đó chiếu tập tần khách 
mưu việc báo thi Thái từ muốn mua 
chuộc dũng sĩ Kinh Kha bằng thú đoạn 
chiều đãi trọng hấu. Mot bêm bo cũng 
dạo chơi ngoài đông cưng. Thấy dưới 
ao có con rùa lớn nồi lên, Kinh Kha 
toan nhật ngối ném rùa, Thái е Dan 
bin Шу thoi vàng đưa Kinh Kha ném 
thay viên ngồi. Thái tir Dan cố con 

^ ngựa qui di, ngần dim, nghe Kinh Kha 
tổ ý thích io gan ngựa, lập tức рй 

+ ngựa lấy gan cho Kinh Kha. Một lần 
mte, xày ra vào dêm đãi yến có mỹ 
nhân dés khày dàn cầm giúp vui. Nhìn. 
thấy đôi tay trắng muốt thoán thoắt 
chạy trên đường tơ, Kinh Kha bỗng 
bot tmiệng khen: «Thật là tay tiên, 
đạp lầm вао >. Lúc tan tiệc, nội thị dáng. 

. cho Kinh Kha một hộp ngọc, mở ra 
thấy hai bàn lay mỹ nữ do Thái từ sai 
chặt đứt đem biếu. 


Сий cùng Kinh Kha di hành thích 
Tìm Thuỷ Hoàng nhưng thất bại. 

Biết bao người bị giét- hai tàn nhàn 

dû tham vọng tranh bá dU vương của 

` giai cấp. phong: kiến 1 Và tiếp nối sau 

đó, biết bao người bị lia gat, bóc loc 

tận xương tuj, khủng bó dà man, tần 

sát đấm máu dưới bàn tay cû bọn tự 

„_ bản để quốc. У, 











tay vàng. Đó là những bàn tay khéo ` 
Мо уд thông minh thuộc nhiều tầng lớp ; 
y sĩ phẫu thuật, nghệ sĩ, công nhân; 
chiến sĩ công. binh... 


* Giáo sư Tôn Thất Tùng (1912 — 
1982): Anh hùng lao động Việt Nam, 
Viện st Hàn làm Y bọc Liên Xô, An-gié-ri, 
Pháp, huy chượng vàng Lan-nơ-lồng-gơ 
(Lannelongue). Nồi tiếng thế giới vè 
giất phẫu ung thư gan. 

® Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn (1958, 
Hà Nội) : Dost giải nhất cuộc thi pirang 
quốc tế mang tên Sópanlh (Chopin) tỳ 
chức tại Vac-sa-va năm 1980. Rit được 
tấn thưởng trong những budi bibu didn 
quốc tế. 


9 Bin tay vô danh của chiến sĩ 
txb dọc Trường Sơn di eu nước", 
làm ap đường Hồ Chí Minh lịch sử, 
Đứng hơn là hệ thống đường, gồm 5 
trục doc, bai mươi mối trục ngang, 
nhiều đường tránh, đường ngánh. Chỉ 
xiêng đường 0 (б xẻ doc, xẻ ngang các 
diy núi đã có chiều dài 16 000 kilomét. 

° Chưa kề đến đường ng bơm xăng, 
đường giao liên, đường sóng, những 
con đường chiếu dich và" cơ động 

“chiến đấu. 4 

Đường Hồ. Chí Minh không chỉ là 
danh tir quán sự, mà còn thè biện ý chí 
bất khuất chống ngoại xám, chống ngăn 
chặn. Y chí này mgt khi thâm nhập 
vào quần chíag nhấn dán, tạo thành 
sức mệnh thần kỳ cha đội tay binh 

. đoàn Trường Sơn, một binh đoàn Vào 
thời kỳ đầu chống Mj cồn ibi công 

chủ yếu trên dai công. trường thủ công. 


° Hay nhòag ngồi thợ dạt như; 











I Lei. Trị 


Trần thị Lang, Phạm thị Lan Anh... 
đạt thành tích › bàn tay vàng > của ngành 
dét Thành phố Hồ Chí Minh năm 1983. 
Trần thị Bé Bảy đạt kỷ lục nối tự dọ 
34 mối trong 1 phút, thay suốt chỉ 
trong 1 giây. ` 

Chicó xã hội xã hội chủ nghĩa mới 
đề cao vai trò sáng tạo của nhân dán lao 
động, З ` 

Bàn tay chỉ phát huy được khả năng 
kỳ diệu khi nó còn là một bộ phận gån 
liền với con người. Nếu bị chặt đứt 
xời, thì ngay.cả bàn tay mỹ nữ tài hoa 
cũng mất hết tác dụng hữu ích. Bin 
tay của một con người phái hợp càng 
với bàn tay nhiều người, ВАМ TAY 





XÃ HỘI, mới làm nên sự nghiệp lớn, 
mới lh «Ваа tay ta làm nên idt cả», 
VI vậy kiều đề cao cá nhân riêng biet 
được phồ biến ở các nước tư bàn, rất 
xa lạ với tinh thần tập thề xà hội 
chủ nghĩa. 

Bin tay anh hàng của Lý Tự Trọng, 
Nguyễn Van Trỗi,... không thề tách 
khói cơ thề của những com-người-sáng- 
suốt đã góp phần dua đất nước ta từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác ngày 
cảng to lớn hơn. Để là BÀN TAY 
NHÂN DÂN dưới sự lãnh đạo của 
DÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM. 


NAM SA 











z E 
` PHU LUC 
CÁC HUYỆT CHÀM CỨU BÀN B. Hop đốc: Tồng huyệt nữa thân 
ý trên. Chỗ ket giữa ngón cái và ngón лед) 
А. CÁC KINH DUONG Din bà có thai cẩm chăm cứu huyệt ar 
đau đầu, 15 tai làng bùng, ngi 
* Đại trường kinh mũi, đau răng, mát yếu, tức lưng, dau vai, 


1. Throng đương : Dựa mí phao ngón. 
trẻ phía trong, cách móng 2 ly, Trị: 
trúng gió, đau răng, sưng hàm, nghẹt cb. 

2. Nhị gian : Phía trước và phía trong 


mát thứ ba ngón tay trổ. Trị: cuống e 


hong nóng, đau ring. 
3. Tam gian : Phía sau và phía trong 
lóng gốc ngón trổ có sng, cách nhi gian 
xăng, hầm, dưới dau, đau 





cả khi thờ. 
„ 4- Dưỡng kh : Phía trước trên cubm 


‚ дау có süng, trên bgp cốc life rubi, 
i: lani buta 


Trj: lãng trí, hay cười. 


+ Tin trường kink ° 
1. Thiếu trach ` Dya mí phao ngón 
t phía ngoài. Trị : đau đầu, cuống họng. 
móng, tim lớn, khí nghịch, c tê mỏi, | 
ngực rán, thiếu sữa, mất vẫy cá, ` 


` +3. Tiền cốc: Tại lần chỉ thứ nhất 


góa út phía ngoài, có айп. Trj: nức 
сус, thd huyết, seng hàm, lô tai ee 
bèng, nghẹt mũi, không có sữa, vú nóng, 
vú phát ung, ran téc ngực, dan vài. — 

3. Hia bh? : Tại gốc ngón ül phía sau ` 
và phía ngoài, nắm tay điềm huyệt, T 





4. Uydu cốt: Chỗ mí cuc xương mát 
cá tay do ra một tic 2 phần. Tri: 5 
ngôn tay nóng đau, sưng hàm, nóng chây 
nước mắt sóng, năng không га mồ hôi, 
va mira chất ding. 

5. Dương dc: Dya mĩ cục x 
mắt cá tay phí ngoài, phía trước Ы 

+ shag: Trị : con ай lưỡi cứng, bá không 
được, chân гїп nóng nhức, cánh tay 
móng bị đau, giyt tay chân. 

* Tam tiên kinh 

1. Quan zungi Dựa mí phao ngón 
Ấp út phía ngoi: Trị: đau do, kho: 
mt об máy trắng, kinh lạc, phía trước 
cánh tay và cùi ch đau, gió tay không 
lén, năm đầu ngón tay dau nhức, con 
nit cam tích. 

2. Dịch môn : Chỗ kẹt gốc ngón ip 
t có sống, nắm tay mà điềm huyệt. Trị : 





xương cánh tay và cùi chó phía, 


trước givt të nhức, git lén khó khá, 
thiếu máu, đau đầu choáng váng, tai điếc, 
mát, e$ khoen, 


ls Û Trung chi : Chỗ ket ngón tay út và 

ngón áp. do võ 1 e oó sing, nắm bin 
tay mà điềm huyệt. Trj toần thề các 
khớp xưởng bị nóng, năm ngón tay có 
Aal không được, đau đấu, choáng vắng 
xây кїт, khớp xương nóng, tính tay 
sưng hồng. ` g 1 

4. Dương trì : Chỗ Wo cl ngay trên 
cườm tay, gần bën mát cá tay, Trj : cảm, 








| misa, phong thấp, viêm khớp, cánh tay ` 


bi thương tích, da tay bị co giựt và tế: 
cánh tay gió không lën, tử cung ëch, nước. 
_„ đãi đường, ăn uông nhiều không mập. 


CÁC KINH ÂM ` 











2. Nyu tè: Phía trong, sau long б. 
ngón cái, chê sáng. Trị ; chóng mat, đau 
đầu, tím hồi hộp. 

3: Phu thương : Phía trong, dựa mí 
phao ngón cái, cách móng bai ly. Cham 
ха tí тфа đề tà các tạng nhiệt. Trị: 
-yé bầu sưng, trúng gió, sung hàm, sux 
má, đau vá, ăn'uỡng không tiêu, ya mira, 
lưỡi miệng có hột, môi khó, đau các 
ngón tay, kinh phong, chảy máu cam. 











Dựa mí cubm tày do 
v6.5 phân. Trị ; dau thần kinh, yếu tìm, 
sưng tim, nóng trong lồ mũi, mình nóng, 
lưới cứng, chứng hay cười, điền cuồng, 
không muốn ín. 

2. Thita phù : Trong lồng bàn tay, 
Kia kë ngón áp út và ngón út, ngang 
Lao cung. Trị : yếu tìm, thấy người hay 
sợ, sốt rát kinh niên thần kinh, ở cb đau, 
đái Мо, sa từ 'cụng. ' `, 

3. Thife zung: Dựa mí pháo ngón út 
phía trong. Trị : yếu tim, thần' kinh yếu, 
tay xuội, H 








các chứng nóng. 
* Tâm bào lạc 

1. Bai lăng : Chỗ lần chỉ phía trong. 
cườm tay, giữa hai sợi gần, Trj: dau 
tim, nóng tìm, cả mình ghé уйу cá, lòng 
teo: như đối. x 

2. Lao cung : Ngay chính giữa lòng 
bàn tay, Trị : mặt nóng, con пй ming 
<6 ghè, trong bàn tay có phong ngứa, 


` son đau khó cya quậy, nuốt nước miếng 


khó, miệng hồi, răng thái, ^; 

3. Tri tung : Ngoài chốt ngón 
Bita, cách móng 2 ly. Trị : tìm lạng hoi 
chướng phong, con nit sg sgt khóc. 


Mën" 

















R AU và khoai сё là vật thực wa thích cia phan dán ta- Nó có ` 
+ mặt trong bira ăn của người Viet tè za км. Trong kai cước kháng chiến 
thần thánh, khoai cû và rau đã trở thành thực phầm quan trong, là 
ngun chấn tevi Fong Lira ăn của bộ đội và nhận đâm, д 


Ngày nay, đất nước đang bước vào giai dógm phát тїп mới, 
các loạt thec phầm, tiêu bièu cia vàng nhiệt đới wà á nhiệt đới hiện 
điểm tại Việt Nam cầu được nhàn rêng trong một йу mó sån тый 
hợp lý, tgo một chăn hàng, đáng kề cho tiêu dàng và xuất khu. 


H Ü NG loại cũ nước ta 
vất phong phú từ loại 
và tương đối to nhu 
khoai lang, khoai mì. 

„ khoai tây, khoai từ, 

Jug và. đến các cũ nhỏ 

hơn như cũ ấu, сё 
зіп... © đây xin giới 
thiệu bón loại cả có 

“tiềm năng kinh tế khá quan trong : Moai 

m, khoai lang, sån dây, dong ring. 


кнол мі S 

(Sdn — Manihot esculenta Crantz} 

` Gi khoai cả sẵn thay cơm 
Khoai bài trong de sắn thơm trong lòngr 







Khoai mì chịu được khô hạn và 
đổi nën được trồng hầu như phb 
# các tỉnh miền Bác. D các tinh 
Nam, nơi nào cũng có trồng. 
vàng có sip lượng khá và cho i 
mi ngon là vòng chuyên canh 
Giang, Gia lai — Kontum, Ni 
Phú Khánh, miền Dong Nam bộ. 
“đất cất pha, tơi Xp, rất thích. 
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‚ ` Hips: Ate ton норо 
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"Thien. Sán agoại được due vào sau này — 05% chất mỡ. 

cho png suất cao có : sắn 1134, sắn sui. — 2,7% cellulô 

‚ТЕ sau năm 1954 đối với các tỉnh = 23% chất khoáng & 

Dhia-Eác, về sau zën 1975 đối với các — 82% tỉnh bặt thô 

tỉnh phía Nam, khoai mi dèn din tr ENS. 

thành một trong những cûy chi lực ebe — — 042% phótpho 

màu, Một trong những năm có diện tích == 0,11% calcium 

tưồng khoai mi khá rộng của cả nước nS da dE 

là ám 1977 với 356100 beca; ning Віз phía chất hội trận cho thấy 

suất bình qoin: 774 tạ/heeta, Cá bạt, khoai mi nghừo próléin. Vì vậy, nghiên 
< ` VỀ о chuổi và sắn Binh Trị Thién có cứu tig cường prótéin cho’ khoai mi 
J i dat tới 150 — 180 Беа. Gần là một hướng có ý nghĩa thuc tiền. 

đầy, diện tích, sàn lượng sắn có phần 

sút giảm, cin được điều chỉnh sản xuất. — 3. Sử dụng — Chë biến. 


Khoai mì thường được dàng đề luộc, 
fo, nấu Xôi, nifa chà, mài lấy bit làm 
"bánh, nấu regu, làm mì chính (hot ngọt), 
эй lát phơi Кб, làm tinh bot. 

© nhà vườn, khoai mì mới đào đem 
ấu theo cách sau ăn rất ngon: dưới 
447 oong: lót vj «dan bằng mía tươi, 
xếp khoai mì đã lột vỏ, db nước diya 
Xiém, nêm một .chút rauði, nấu cho rút 
“hước dia vào cú mi. Khi chín, khoai 
mì an vira thơm, vừa. diu ngot. 


© nhiều nước có, sắn lượng lớn về 

khoai mì, người ta. chi biến thàfh bát — 

Тарса đề xuất khìu. Đây Jà hướng — 

та nước ta cần tập trung đầu tr dë 

sản xuất xuất khầu (ngoài “Tapióca, còn 

s6 bột Yücapreen, cũng chế biển từ khoai, 
DCH 































"mi lên men), e 





Û mo эб nước, khoai mì duge lên 
men đề sẵn xuất dưới bạ dạng; li. 
— Bột khoai mh có 85% chất kho. 
— Bài viên th*nh hạt có 86% chất khô. 


n hapio org? * : 








Trước nt, nên tiến bình sin xuất 
khoai zi xát lát, phơi khô đề bảo quản 
làm thức ăn. Dạng khoai sắt lát khô có 

` đề xuất khẩu đề bán cho các nước có 
ngành chăn nuôi phát trien. 





3. Được học, 


Đến nay chưa tìm được tie Khoai m), 
được liệu nào chính thức dùng trong y 
hoc: Trên thực tế, ta nên cánh giác vì có 
một 56 + nhà thuậc» si dụng khoai mì 
lát khô thay cho bodi sơn (e mãi). 


| Bin thin сй khoai mà, nhất D ở hai 








fu, 66 các chất có thề sinh ra axit 
eyanhydric gây ra chứng say sån; gần 
như ngộ độc. Vì vậy, ăn khoai mi nên 


Bö Bai đầu, lộc và ngữm до nước kai 
„giờ mới nấu, 


KHOAI LANG 


(Ipomoea batatas L.peir); cồn có, 


tên khác; сай chu, hồng th 
Ai sinh ra giống khoai lang ` 
Lang đố, lang trắng, lang vàng, 
Ë e lạng nâu. 
(Dan са Thanh Hoá) 





_¡ miền nhiệt déi đề lấy củ. Û nước ta, 
` Vũng nào cang có khoai lang. Bình Trị 
liên có vũng đất cát ở đồng bằng rất 
thich hợp với khoai; sản lượng hãng 
mun có thề lên tới 400000 tấn". Quảng. 
Nam — ee 








й /Diy khosi lang được trồng ở các nước 


đất Quảng tự hào vë khoai lang Trà Dod. 
agot ngon mà năng suất cao. Năm 1 980 


là năm cao điềm trồng khoai lang ở đây ` 


với diện tích 65792 hects, thu hoạch 
được ngốt 14 ngần tấn cũ. Khoai lang 
vụ Đông là một hướng thám canh hợp lý. 

Tính chung, điện tích: trồng khoai cả 
nước vào khoảng 324700 ha (năm 
1977 — 7B) với năng sot binh quên 
60 tạ/hecta. Cá biệt có gióng khoai lang 
Hoàng Long, Hoà Ninh đạt đến. 90 `- 100 
tạ/hecta. 

Nếu chỉ chú ý vë phầm hit ngon 
"gọt đặc biệt thì phải kề loại khoai lang 
mật ở Dà Lat. Khi lote lêm, khoai trom 








mật vàng ươm, căn vim dio vừa ngọt 
như nếm mật ong. Lopi khoai này sắt ` 

















1. Thành phn hoá học 
, ` So với củ khøsi mi, cù khoai lang có 
* nhiều chất bò hơn... 
Cë khơi lang chứa 24,6% tình bột, 
79, glucosa. Khi cóo tươi chứa 1.3% 





pentozan (1375 


Khoai lang khi phơi khô chứa tính 

Một, glucosa về một số sinh tố А, B, С 
-nhir Carotin, Phytostérol. Сой, Dex 

trin, v 

lá khoái de Шу nước uống có tác 
Чуй nhuận tràng. Kết quà này. phù hog. 
với kinh nghiệm của nhân dân, ăn rau 

x lang @ đại tiện đề đàng 1, 

Tại Liên ХӘ, trong thời gian gần day, 
các bệnh viện dûng củ khoai gọi và của 
sạch, nghiên nát vắt lấy nước, cho bệnh 
nhân uống vào budi sáng lúc hụng đối 
nữa ly to và trước bữa ấn. Sau hai hoặc 
ba ngày, người bệnh khỏi bệnh táo bón. 

„ Mối với bệnh tri, nhiều trường hợp đã 
khỏi bệnh sau khi uống nước khoai vất, 


từ 6 đến 20 ngày, 
3. Sử dụng — Chế biến” *_ 


` Khóai.lang nhờ có yi ngọt sẵn, thơm. 
bùi nén dà ăn, Nhiều người thích ze 
` khoai thay com trong một số- ngày trong 
tháng, уйа bồ vira đề giúp cho đường... 
^. Heu hoá được tốt: Nhất là khoai lang 
`; nướng (lùi tro) än có vị đệm đà hơn. Đó. 























Khoai l& khó ià món än truyền thống 
dis phương của vòng Bình Trị Thiên, 
Nam Ngãi, Bình Phú... 

Căng với knoxi mi, khoai lang nau độn 


với cơm là một cách thay đồi bữa án, _ 


đồng thời là phường sách giúp giải 
Suyết vn dë lương thực trong những 
năm thời vụ khó khăn. 

Trong hướng chế biển đề xuất khhu, 
nën chú trọng làm bột khoai, khoai lát 
khó, mạch nha là những mặt hàng cŠ 
triền vong. i 





SÀN DÀY 


(Pueraria thomsoni Benth), còn có tên 
khác trong sách thuốc : cất căn, cam cát 
căn, phẩn cát căn (chủ yếu à rẻ phơi 
và sấy khô của cấy sin dây). 


Sin diy là một loại đây leo, có thè 
dài trên 10 mé, rë phát triền to thành 
củ2nhiều bot, Than cây hoi oó lông, 14 
kép gồm có ba lá chét. Hod màu xanh, 
mọc thành chùm, ở kế lá, CH 

Cay mọc hoang ở khắp miền rừng núi 
nửớc ta, Nhiều nơi nhất 18 ở các tỉnh 


mika Bic, nhân dân trồng khá nhiều đề ` 


Ну củ án, chế bot sắn dây và làm thước, 
1-TThãnh phần bok học 
Trong sắn dây, có tỉnh bột, với tỷ 16, 


‚ 12—15» (tính trên rễ titoj) và hai chấp. 
` Khác mới tìm ra được: saponozit và. 


рый My, ауады: adis 
Жайын rien 





L 


2. Cóng dụng 


— Thực phầm: Trồng khoảng: một 
năm, người ta đào lấy cũ, bóc lớp vë 
ngoài, cất thành từng khác dài 10—15em, 
mê cũ quá to thi bà đọc làm đôi, xông 
| diem sinh, san đó sấy hoặc phơi khô đề 
dành ấn. Cú айп diy tươi cũng có thè 


| luộc än như khoai. 





Đề thế thành bột sắn dây, người ta` 
giả nhỏ, gan lấy tỉnh bột, lọc di lọc lại 
| nhiều lần và đem phơi khô. Trong nhân 
Län, c thối quen dùng bột sin dày pha 
+ ` nước Uống cho mát trong mùa nóng nyc. 
— Được phầm: "Theo sách thuốc, cát 
` ел vị ngot, cay, tính bình, thông vào 
` bai kinh tỳ và vi. có tác đụng làm cho 
_ bip thịt bớt mỗi, hạ nhiệt, giảm trạng 
|, thái khát nước. Đối với bệnh đậu nhẹ 
| mới phát, cất can có thề chữa khỏi. 
x Toa thuốc có cát căn ; 
ý — Chữa cảm mạo, sốt - 
| i, Cát căn Bg, ma hoàng 6g, quế chí 4g. 
` di táo 5g, thuge duge 4g, d 
(Bg, cam thảo dk, nước 1/2 lit, sde còn 
| đệ 1/8, chia обор ba lần trong ngày. 
i — Chữa sit trẻ con ; 
] 





Cá. căn 20g, thêm 200 ml nước эйс 
còn 1⁄2, 1 
(<= Bột de những noi mỡ bởi ầm 
vớt: s 

Bột sin dày 5g, thiên hoa phấn 5g," 
.—. host thạch 20g, trộn đều rắc lên những. 
p dä dm ngứa C 9 
С. Giá cà bột sin diy thường cao hơn 
- bật khoai mi, bot khoai lang. e 
Sån đây xất lát đề làm thuốc là mộc 
gr hồng có thề giới thiệu rộng ở vũng. 

ш Nam Á, nhất là cho thị trường. 
"Hồng đông, satt 













Sin-ga-po, Nhật 


` 





Bs 


DONG RIỀNG 
Còn goi là khoai riềng, Khương vu 
(Cansa edulis Ker) 


Cây cao từ Im đến 1,50m, thân rë to 
trở thành cũ, chứa nhiều tinh bột, 

Dong ring vón góc ở Nam Mỹ và 
quần, đảo Tây Ấn Độ, móc hoang vh 
gần den được trồng nhiều.ở nước ta đề 
My ci. 

Dong riềng chịu bóng mát. Ở nước: 
ta vững nào cũng trồng được dong 
dëng, Gần đấy, đề giải quyết vấn đề 


gia tang mầu, bà sung nguồn lương - 


thực và cung cấp nguồn thức án gia sác, 
hầu hết các tỉnh huyện, nhất là các tinh 
phía Bác, đều tập trung trồng dong dëng 


ở những vùng đất bị che khuất, gần ao. 


тал, ven đường làng, , 


L Thành phàn hoá bọc 


Trong cà dong riềng có 28% tinh 
bộc Hạt tinh bột của dong ring khá 
to, hình trứng ; trên mật tỉnh bột nồi 
lên những vîn. Đặc điềm: của tỉnh bật 
dong dëng kbi nấu với nước thì đông 
lại như thạch. й 

Ngoài tinh bột, còn chứa một N chất 


2. Chế hiến Eed 
‚ Dong riềng dË trồng, năng suất cao, 





RAU 


Rau, món šn bing ngày không thề 
thiểu đối với cơ thề con người. Đó là 
nguta cung cấp sinh tổ, muối khoáng... 
Ros güm các loại : rau ấn dui (như 61), 
3n cũ (nhu sa bào, cả đậu) ấn hoa (kim 
châm, thiên lý), ăn lá; phần lớn thích, 
nghỉ với hình thức trồng cạn, 

Dr thí mu nhiệt đới của ta là gia 
yi en thiết đề nấư ăn hay đề gn kem. 
Nhiều loại rau là những vị thuốc của 
đồng у... Thường phải có,thứ rau đặc 
biệt đề tdi» với một món ăn thih 
khu, Saw đây xin giới thiệu các giống 
tau được dùng từ: lius 


€ Nghe s wê ve., ` 


-Rau тибор 


Vè điềm này, các bà nội trợ rất sành, 
đây xin nói qua một vài đặc sàn của 


















vành đại rau xanh HÀ Nội nồi tiếng ti 
LÀ rau ddp cá (dip cá) иһ, với : 

(Me Мер mẻ š — Caf Bọ Đông Du (cồn gọi là cải 

Raw má mpe ji; tàu cuối) xào hay luộc đều ngon, nhấp 

ү} Th мў sodo ` là muối dưa (Üi vàng au, dồn rym, ít 

TUN NG aran RM у бае cốt 

x Ç — Cl cải Tứ Liên, сї trắng din 
E / thơm, lá di và xanh non, V 

Я E Ci cash Thanh Tri, ndi canh 





у A ` nước trong xanh và ngọt lừng. 

O. Nhưng không phải vũ: nào deg có. — Cà chui Yên Mỹ, quả độ Hồng, 
Mig nhiều bột, ít hạt; chim đường ấn không 

cũng thấy ngon, 


“Tuyên (уйа пой lâu, vừa ít xơ, dọn, 


SE 





` Ngầy nay, tồn cố so hào Sapa! Hà 
map; xào mb không, a đã ngọt ngon, . 
không cần thêm thit b 2 











Cà edi 


"` Vành dai rau xanh Thành phố Hồ Chí 
Minh tuy là đất sën bạc màu, cũng dà 
cải taó từng bước thành vùng sản xuất 
“rau cù сао сїр và vùng rau xuất kbhu. 
Trong hướng này, nhiều giống mới đã 
được đưa vào như bp cải K.K.eross, 
cli bông (Barly. Snowball), cà choa 
(Afarmanche claudia) và các giống ớt 
 .(Ca-lốcxai, Santaca) của Huag-gari và 
„của Nhật. 

Or là một loại quả có hàm lượng vi 
tamin C và A cao nhft trong các loại 













_ đề chữa một số bệnh, theo kinh nghiệm. 
của nhân dân. Trên thị trường quốc tế. 
(t là món hàng xuất khẩu ưa chuộng, 
(— Nước ta có nhiều logi ớt : từ ớt bitm 
“nhỏ tei đến ét to trữ như ớt 








trâu, Bi tà, của có ớt "e RtiBs:Jfieulun,Repto.org' š 


thiên, ớt cựa gà, ớt ngũ sắc, ớt đỏ (ớt 
kitng). Riếng ớt bị (C,f,var.Grossum 
Bail) là một giếng khá đặc biết : quả cổ. 
nhiều hình dáng thường phinh to nhự 
cái bị, màu vàng, dà hoặc xanh йт dà, 
đầu trên bơi cay cay, thường dùng đề 
xào với thịt tôm, án dèn dàn. 

D dip ứng nhu cầu xuất khu, cầu 
quy hoạch diện tích trồng đại trà hàng 
mười hếc ta ớt, trồng сё ới n và ớt ' 
mới nhập. Ớt nội có đặc điềm là cay, 
màu dà đẹp, cổ thề xuất khầu với dang 
khô nguyên tri hay ớt bật hoặc tương. 
GU setê v.v... 

Ớt ngoại có thề xuất khầu với hình 
thức đồng lạnh, cắt khúc khó, ngêm dim, 
agêm muối. 

Trong nhóm ớt ngoại có loại ớt của 
Hung và của Nhật khá đặc biệt, trong 
46 đáng chú ý về giống Yellow war 
(sông dân ta gọi là ớt chỉ địa, trái hướng, 








d ` 

















xuống dát) dûng chế làm bột không thoa 


ít sừng trâu cla та. Ngoài ra, còn có _ 
giing ớt ngọt là loại (có vị thơm diu? 


hon, dùng đề trộn xà lách, nhối thit 
bay ngâm đấm ấn như đưa móa, đưa 
chan, vừa đòn, ngọt, vừa cố vị cay nhẹ 
rất hấp din. 

JC Nai “chung, ойде lợi ran cia u khí 
quan trọng. Theo Tông cục cây trồng 
(Bộ: Nông Nghiệp) trong những năm 


| 1980 — 1985, difn tích gieo trồng rau 


(об djs) cí nước dự kiến khoảng 
335 000 hecta, (chiếm 22,19, điện tích 
cly thực phầm, sản lượng đạt khoảng 
‚ 8610 009 tấn (phia Bắc сё: 200 000 hecta 
diện tích, sản lượng đạt 3600000 tấn 
хам đậu ; phía Nam : 135 000 hecta điện 
ieh, 2110000 ds sản lượng). 





con VỆ https:/tieejotelaoptôwSg roe 





Co gái hdi dt s 


Với phương hướng sàn хый đó, trag 
bước ta mở rộng điện tích, nihg cao 
sản lượng, nhất là diy mạnh xuất khầu 


_ wir logi rau đặc sẵn của nước ta. 


Chúng ta không nên xem thượng các ` 
loại тап cë trong chương trình kế hoạch 
sản xuất, Đầy là những logi thich hợp 
với đất dai КЫ hậu nước ta, có thề đầy. 


mạnh trồng trọt đề xuất khu, vì đối . 


với thị trường nước ngoài nhiều chủng. 
loại đã được xem là đặc sản, nhiều thứ. 


đã trở thành nguyên liệu chế biến của, 


| 
| 
| 
: 
| 


công nghiệp nhiều nước. Đặc bit trong 
МЕ hoạch gieo trồng, ta nên. chú trọng 
sẵn xuất rau củ trong cả mila nghịch, 




















GẦN nam ngàn näm trước, có một Hoằng Ёш một hàn: dau chợt 
trong sườn ge. Trong khi ngắm cành hoa lê đẹp tươi, bà Bing (Му _ 
mát cơn ади ної bụi rüm dang lần nhà một sợi vùng ông ánh gyan 
quanh minh. Ding tờ dè dai, mềm mai, sợi tờ liêu tec một chuỗi 
Thông dër đoạn. Hoàng lậu bing чду $ đen Ù sâm về tìm cách lôï ra 
từng sợi dài, chấp lại dệt think từng (йт. Trang Phục mayvtừ loại. 
udi này có dáng nhe. nhàng, sang củ, không những thích hyp cho giới 
thượng lee, yuy?n quí mã còn ing dáng với nhâm loại (căn minh, 
Thần ihogi còn nhớ ghi lên người dàn bà phát minh ra nghề suối tdm, 
dër lựa dy là bà Luy To. thuộc thị tộc Tay ыа vy Mua Hoàng ĐỂ 
"ода thời Thái cb. 


Từ Trưng Quốc, nghề tầm tang lan dầu gua các nước châu А và * 
һаа Âu (до thành một.công sphip phim thịnh in đấu vết trên sắc ` 
Kinh nghệ tiệt, tực tướng của hàng tram tripu соп, người. Chwa. hết... 
Từ cách thế sdn xuất tự nhiên, người ta vght ra cách bàt chước con 

` tằm nhữ te dè thực hiện việc sån endi hàng loạt theo nhu cầu dön ddp. 
của con mười, Một công mphifp < phòng sinh học? cÓ trước danh từ 
da ra đời đề phuc vụ nhan logi : công nghifp (0 rợi nhân tgo. y 





° t. сох TÂM VÀ CÀY РАО 


1. Tấm hoang. - Độ (Анасат ricini), rất manh. Vàng Yen 





‚ “Thể, Phủ Lạng Thương (Hà Bắc) có một 
euo SE log tầm hoang ăn lá слу rừng, Nhiều. 
M dp được Thmhosng đồi ở đẩy vào tháng 5 c0 một quang 
Ẩn Độ cho kén lớn - cảnh đặc biệt: cây không chết,mà teyi 
hơn thu dâu nhưnggợi lá vì loại sâu này, Người ta không nuôi. 
thủ, chỉ db dùng cho được, cé đề boang rồi chữ chín dè My 
pra Pa bà bổ nhựa tơ. Бап trong văng уар đầu thế > 
CĂ ta có loại ад. đời abu một nhà mobi tầm 
ст боваре рхо өг uy 


э 

















TM tris Wa" 


thăng thiếc go đề dubi chim sà xuống 
bát sáu. Thế mà khi thu hoạch, người 
Ча vin (Му mặt số con cổ đấu chân 
chim vfu vào, Tất nhiên chất lượng tơ 
của “các соп này xấu di. 
` Người ta bất m vë bố vào dung 
dich có 1/3 nước, 2/4 dën (Шу quả 
. dưỡng bó vào thấy nồi lên là đứng Yêu 
dn, rồi ngâm tắm vào đấy. Sau đó 
` Người ta xế rách da tầm rồi bóp nhựa 
lồi ra, lấy tay kéo lần lừa.*Việ: này 
phải thực hiện ngay trong nước vì sợi 
lg kéo ở ngoài sẽ den, tờ nén kém 
chất lượng, cũng như khúc tơ bị ts nấm. 
bip ở dio. 
Mi sợi như thế daî kholng 2-3 
ınét, "eda phải trải gua vác giai d. 
phiéu, dính bóng, xo loại. Thứ c6 gi 
nhất là loại dài, đều đặn, không xù xi 
loại có rãnh, bep, thuộc hang kém hơn. 
Người ta xếp ting 10 p 100 sợi (tồng 
cũng 1000 sợi) dem ra chợ bán. Khoáng 
thế chiến thứ I, người ở chợ Vinh (Nghệ 
Tinh) rất chuộng thứ này, dũng dè 








`8. Tèm- suối ; - 
Thông thường D con Gr An lá dâu 





ИННА: 


Nghi, trior tèm qua ee giai Bagn tăng trug- 





dimg cho сё châu Âu đến năm 1857 thì 
bi tầm Trung Quốc thay thế hàn. Tầm 
ở Mỹ cũng kém m Trung Qufic vi cho 
sợi tơ to, nhiều chất dính. Ош 
quá trình tayên chọn, người Nhật, người 
Trung Quốc đã có được thứ tầm sản 
xuất tơ mèu xanh xám đồng đề đột gim. 
Û ta, con tầm in lí dâu cũng chia ra 
nhiều logi có tên khác nhau: tầm sở, 
tim bầu diều, tầm bầu bí, tầm 
nghệ, men so, tầm mun, tầm trắng, tầm 
bột, tầm than xo 

Tầm mới nỡ có lông đen sẽ rụng đi 
khi lật da. Phất trai qua bốn lần lot da 
đề lớn lên, con tầm mới tới thời kỳ nhà 
1e, làm kén, Môi lần lột da, tầm dm 
yên, không săn, tiếng nhà nghề gọi là 

















(tăm agi. Người Trung Quốc gọi riêng 


lần ngủ thứ tư là dei mien (ngủ đài), 
Tầm lớn đủ sau sáu tio. Lúc đó thu 
không än nữa, la hố cứt và có dáng 
„như rút lạ, Toào than соз lầm ас bẩy 
giờ bóng |, trông như: một сй bọc 
tưởng giữ Шу lup nhựa tơ "bên trong, 








những - 
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` dính liền với nhau. Khoảng 


` D 
Tầm nhà tơ, kéo kén và theo đã to + 
nhà, соп tầm eo rút thân mình lại. Vi 
thế kén mới có chiều dài ngắn hon cơn 
tm, Tơ ở giai đoạn cuối xta hơn ở giai 
đoạn trước dé. Кез hoắn thành trong 
khoảng năm ngày. Toàn Š kén là một sợi 
tơ liên tục dài từ 600 m đến 900m. 

Trong kén, tầm ở giai đồạn nhọng. 
Mười làm hay hái mươi ngày sau, nhộng 
bad thành bướm — соп ngài, cin kén 
chui ra! Ngài đực nằm trong kén nhỏ, 
dài. Ngài cái trong loại kén to, në nang, 
cân đối, Cơn ngài thuc loại bướm dêm, 
thân cụt, chân mie, cánh rog, màu trắng 
cổ nhiều vạch lgt. Vach ở phía trước 
đầu cơn ngài cong vút lên làm kiều mẫu 
cho các cû gái mun có nét đạp truyền 
thống mày mgài. 

! "Sen khi phối hợp, ngài сй để trứng 
tồi chốt, Mới con để khoảng từ 200 đến 
500 trứng lớn bằng đầu су kim pút 

rời ngày 





‚ фп sẽ nở đề tiếp toc một kiếp mới chế 


to tơ, E 

Con siu nhiều ích lợi đó rất yếu ớt, 
Dei tiết thay đồi bát thung, tầm chết, 
Bi rubi chích, thm có nước da xanh mát, 
mt môi, dán ta gọi là vin làng, Rûği 
đẻ trứng trên (im thường khi 3, 4 irêng 


"nien, có khi 7, 8 inap. Doi chui vào` 


.__ bền trong tầm ăn bát, lức lớn đục thủng 


da lầm ra Fi náp ket nong, chi thành 
HK Có TA dá abir ong зо xế 





tâm lấn quay, ма tím &i. 
E 
rop 








Tâm kip lứa. Ngài cầu kên bay ro í 


Có bón loại bệnh tầm; 


2) Binh ei (Grasserie) là ba do ° 


sièu vi Made gây ra. Tầm bệnh oó các 
khúc miah sưng phồng, dx hòng, mầu 
“vàng đậm (cho nên còn có tên là độn] 
nghi). Bệnh, rất hay lây, nhưng cũng có 
thề ở tình trạng ngấm ngầm. Tâm chết 
vì bệnh này còn có tên mira là (дт char, 

b) Bệnh cà. CMuseardine) là một thứ 
bệnh nấm. Phần biều bì của tầm có các 


d Binh bảng Y Flacherie) tất dt, có 
thề tần phá cá Ма (Âm trong vli ngày. 
Tầm bệch thân không phüpg lên, năm: 
im hay treo : 








2M 
4) Bệnh gai (Pébrinc) De nbi vét 
Men trên phần mim của thân tầm. Năm 
7 1868, Patx-tơ Pasteur t dš cách ly được 
trùng bệnh và mts phương pháp phòng 
ngira hiệu qui. Ông đập chết con: ngli 
А. sau khi nó sinh trứng, đem đặt vết máu 
дий kính hiền vi đề dò trùng bệnh. 
£ C ONfa thấy có thì loại các trứng thuốc 
dëng bệnh, chỉ giữ lại trứng đồng lành 






3. Cây 4А. 
“Thục ra, nhữ dà nói, cây dhu không 
„ phải là thức Ea duy uhất сда tầm, Có 
^ khi weit ta thể diu băng lá ðsa-giơ. 
#eramgig (Orage orange), nhưng tất 
nhiên tơ xấu hơn. Tầm cũng có thề kn 
được rau dip và các-loại cây khác (củ 


\ự nghiệp trồng diu Chi c tim tang > 

7 (eon tầm và cây dâu) diën tả được mối 

7 Quan hệ gắn bó giữa hai hoạt động đã 

s ЧИПА một đó. /  - 

WT. Ta cũng có thề tìm sự gin bó này 
“trong đấu vết truyện tích. Mười sa 

|, dag về đời Cao Tân (thời hoang sơ của 






ft di ngang qua chô-ấy, da ngựa bồng 
"bọc lấy c0 bay Mu dép trên eduk đu. 


"Trung Qu$c), có một người con gái nasi 


. 
loại đấu tráng đề nuối tầm: Û nước tu 
cũng cổ nhiều loại : đâu tàu, dấu sẽ, đâu 
Sầu, đâu дий... Туш trung, dân sàv 
(айч trắng) cây cao, cho nhì lá nhất. 
Das sê, như cất tên cho biết, thuộc loại 
cây thấp, М nh, ít, chỉ sống 2—3 năm. 

L£ dầu o6 chất cao жо, zäiten 

feralenÌ. * aim (tanis), vitamin C 
foitamin C), ыў ehalî, 8fđơrnin 
(adenin). Trái dii chứa 84,77, nước, 
9% đường, 1,8% acid, và những chất 
khác với t$ lệ nhủ hon. 

Người ta trồng dâu bằng cách giảm. 
“cành, cách nhau khá rộng từ 0,5m đến 
lm tuỳ loại đề lá dê phát triều, Ở + 
Pháp, người ta hái lá một năm, cho cây 
nghỉ một năm đường sức, nhưng ở ta, 
người ta hái hîng năm khoảng 8 lần lé 
hay cụ thề hơn, chỉ ngừng nghĩ ác bị 
lụt lội thói. Đất trồng đâu ở ta thường. 
là đất bii bồi có thề лобі cây din đến 
10 qam. Vi vị thé trồng trọt đó ma’ 
người ta dF chứng kiến sự thay đồi hình. 
thề của những vùng giấp nhau сда nước, 
ўа đất. Từ trên bài đất của sông đề lại, 
mọc lên nương đâu tươi tốt cho các 
thanh niên папе nữ vai đùa, làm việc, 
Һа bồ, - 3 


























Xưa & zí đụng cấy đếm với 
№ be ¿Ca nó vào vize trị bioh. 
thôn dêz được ding 
` phong thấp, nhất là 
Spb ët: тйл. Lp vê mông Bên trong 
xây dfi et PU ic (Marco Polo), 

Dur Cb lầm giấy in 
f Бб. Và сё 




















lại đồng roi đâu đề 
ABL. do, quib АМ dev; et tatin 
Зр ma ciag nhất đồn abu sắc em bé 
Чу eher. 
A Dis to. 


Ngadi iure không biết vì lẽ gÌ tơ va 
bóng Wing, mbah, chi ¿ja mb lại bền 
chấm, nhươg cing dt nhận thức được 
ohi tah shất Ky điệu đế. Tịnh. chất 
thướt tha, sam diu làm пос về sang cả 
trên các trang pisc củ tầng Јер thượng 
lưu, cfe dN Rog ở phương Đông, Tơ 
tầm mảnh mà bồn được tết lạt để làm, 
đây cho-bẦu hết các loại đàn & Á Đóng, 
Tie 45, có t ting tơ đề chỉ vh0ag 4m 
thank ‘inh tế, syền chuyền phát ra từ 
“їс dng sự làm mé đấm tisi hồn con 
người, khiến người sưa phải lua ý bene 
VÀC chương tình gio dục và cũng 





ấy là: grly-zin (glycin) chiếm khoảng 
38% cla рабів, alemin (glomim) 
25%, xoi (wis) 12%, "rm 
бугозїя) 12%, phần- còn Tại D của 13, 
thứ ami pô-e-xít khac, , 

Các cao phas từ tập hợp thành từng 
đạn. Đoạn tập hợp những s-mint-rxit 
cổ trọng lượng phân ## nhổ, со cẩu 
dE đồng nhất nên зір. xếp thành các 
trạng seng sang với kết tính vi tỉ khiển 
cho tơ được cứng chắc. Doạn khác thì 
gồm eg au>n6»a-xft có trọng lượng. 
phar từ khác ahau. nhưng thường là 
mo, sắp sếp thành lớp vë định hình 
йа pbi-brê-in làm cho tơ cố tính chất 
din bn, co dí. n 

Сый xœd-xie gồm những protin 
công сб các wmintaxit abr của 
pMibririn nhưng với 1% lệ khác và vê" 
định "Моћ, giống nhự eba ұбт 
(gelatin = keo xương), Хода di 
phá ha}. dF vert рЬдш Һот phi broin. 
Vía dà cếp bûn es vx uvm to là làm 
seo phá huj được xơ-ri-xin mà không 
làm hại đến phi-brêrin, Các phươyg 
pháp di tie thả che ngbigp thộ sơ dia 
ông aghiệp kiện đại theo chiều hướcg 
46 đã làm cho chất lượng tơ cảng, agin 





— Dia phía Đăng là di quốc Trang Hoa 
với các triều đại Hán, Đường pita 
thịnh có kinh đô Lạc Dương. Tràng An 
Ü ving trong teu sông Hoàng НА. Dia. 
phía Tây là đế quốc La Mà mò rộng đến. 
lận lờ đông Dis Trung Hát Cá bại 
Sieg tiếp nhau trên bộ qua những vùng 
mái eon, ва mạc ở Trung А. Người, 

(x. Trang Quốc bến ta sợi, đồ sành sứ và 
` thu về những sắn phầm x€ họ không có: 
hanh dbi. tie Ku sa Qui Tu, из đáo 
th Ba Tu, đồ thuỷ tình từ Xy-ri, Не da 
nhập cây nhớ và học được cách làm 
rượu nhu; Tư tưởng, nghệ thuật cũng 
theo tom người và hàng hoá mà di 
chuyền. Tren Con đường Tơ lựa, tr 
tường Phật giáo từ Ấn Độ vào Trưng 
Quốc (một chuyến di mbi tiếng tìm «yt 
“nguồn + là của Đường ưng Trà Huyền 
` Trang: Sekt thuật Cag Zen! tiên 
~ | vùng Ka bà “rùng сб тебе Thier Trúc 
Quen thuộc của tín dð Phật giáo) da chịu 
` ` lãnh hưởng văn hoá My-La, lạ di theo 
Con dương 1d lya ma phát tiền ше 
“мй dies khẩn ¥ các động Đôn Hoàng, 

Von Cương. 


Dis nay, một phần nhánh đường. Tự 
lug rẽ xuống bán đảo Ấn Dû đã 

sử đụng i, trên Жу người ta xây xa lộ 
р ét CA với. up Uigua 
«бя Trung. tung ý dch sẽ dụng 
li đi & của vác thượng khích gur nói 
vừng, за mạc, Liên Hợp Quốc dự tính 














_vÀo việc hiều bi? ln nhau của cạc dis 
tộc teba vàng lực địa душ lớn này. 





xây một con đường liên Á đề góp sức ` 





là mật loại lòng trên eav 
wii) bay là một loại vỗ сву gần với 
thực Hơn ших chút, А тй thứ tơ doe. 
„nhện dët. TẤ cả tơ thư Í th phuong 
Dong đưa lại nên người La Mã tới 
жї vùng Á Châu bêsi kin sáng Tac 
vùng То lụa (Saricum). 
Mật gito phối Thiện Chúc gốc vùng 
m Ding, giáo phái (Ме sta riêng 
(Nertoriens) theg Соп đường Te lya 
đem kinh Phúc Âm-đến trung Que 
deg gọi là Cảnh giấn, và trọn can deng 
ngược lại. đã mong m/s M búp lên lao 
cho người Tây phương. Nui 55; 
дтн dem được về ho 
1 tuy Ki lëng Justinien) Fia 
đã quốc Tây La Mã một nhém trứng 
dần đấu trong chiếc gậy, ty л, 

Từ kiah đô Công-xtăng-in0p, nghề 
"ott thm bước qua eo Mën vÀo Banting ` ' 
їйї đến Tây Аъ. Nước Y nhận thợ Ну, 
Lap lành nghề trong thế k$ XII; Nược 
Pháp cũng bật đầu vào khoảng thời gian 
đố va m% xướng dp lớn đầu tiên vào. 
thể ký XV. Nước Ảnh thì ingi dés thế 
ky XVI mới phát trita nhờ s thự tra 
từ Phấn qua. A ce TUS 
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© Tân {ҺЕ giới, nước Mỹ không hè 
phát tia. nghề nuti thai vì nhân công 
чыё đất. Ở Bea-xin, nghề tầm tơ chủ 
1 yếu D фо những người Nhật di ст đến 
hành nghề. Trên các vùng "đất phía bắc. 
` Con đường Tơ lys cû, Lita X6 cũng lo 
phát triða nghề Wong da, nuôi tầm, 


т. NGHỀ TÂM Tơ C) ĐIỀN 


Trung Quốc có cuốn Тат e cis 
Tần Quan viết тёп bằng cách tho góp 
kinh nghiệm của phân đến. Cũng nhục 
các nghề khác, ở Việt Nam kinh nghiệm _ 
cha truyền cơn mối dà cho chúng ta có 
Deh thơ của cảnh những cô gái hái dân 


ink dep, ít ra eting đã có lần quyến rü | 


Sege một vị vua trồu Lý, đề lại cfi tên 
drogën đời: Bà сёз Dau Y Lan phu 











Ở Trứng Quốc, thủng aati tàu: Ja 
tháng năm tàm zgu/z) lóc bất đồn UN 
hju Ze áp. ta, mùa Gs 66 É ri 
đài uc nam, nhưng voie thuận tiện, 
nhất của khí bân mita Nam D cr tháng 
giog đến tháng nis 
Н đÝa 7 lớa tầm, cá 
đến 8 lứa. Công vise :hật bận độn n 
43 có chu: Làm rujng än gem ndm, xuôi 
đầm ăn cơm đứng, 7 

Deg cụ рабі khá den gi và k) 
thuệt thật Ub sơ, Tậm соп ий trong nia, 
tầm lớn йт trong A 























cho người xưa những phương pháp 
Phòng bệnh có một chừng mực hiệu дой. 


` Nhà nuôi tầm ấm áp, im lặng, kín gió 





nta văn chương đồng từ tàm th lồ nhà 
neve riêng giam giữ những người bi 
hoạn (thin). Chính Tư Ма Thin đã 
bị thin và vì đã từng пїт ở tầm thất 
nên bộ Sè hj của ông cũng được gọi là 
Tan sử. Không khí phải trong lành 
tiên các bà có kinh không được vào 
chỗ nuối. Trong Täs ihu có nói lẽ tế 
làm hàn, những người tế phải kiếng 
çir: không được sửa dé, không phạt 
cò, khủng bén tro, không cho người 
ngoài vào nhà. Đó chẳng phái là 
những điều kiện vệ sinh bắt buộc cho 
người nuôi im là gi? 

Gik đề tầm làm kén gọi là zé, làm 
Vũng bồi (cành cây nhỏ), Né thường đề 
nguài nắng có bóng râm cho thoáng và 
ấm áp. H 

Theo kinh nghiệm, người ta nhìn ken 
thấy mầu vàng баё ánh; tớ mudi thì biết 











Ñ t, còn Ken xiu thì có màu vàng Iyi- - 







Việc ươm tơ kéo sợi thuở xưa thật 
giản di, D vài ngày sau khi kén kéo 
xong, người ta bổ kén vào nồi, chảo lớn 








xông Kế 
Ips://tietlemfi0ptOrotg" 


db nếu vừa chết nhậng, vba làm tơ nhà 
nhực ra. Một đầu tơ mắc vào suốt, хову 
theo tay quay grng, tay còn lạ của 
người phụ nữ cầm đổi đũa kẹp chin 
kén nằm trong nước đề tuba tơ ra- 
Đống tơ này, còi sẽ được bó vào mồi 
nước nóng khác xe xoắn lại (cũng bằng 
guồng quay) từng 7 — 8 đến 20 sợi một, 
quấn vào các ống suốt đem phơi khô. 

Phần tơ tốc dùng đề det lựa, phần tơ 
xấu thì đề det chao hay đài, thô hơn, 
hay xù xì nhưng cũng. có giá trị bun 
vải bông : quai theo của nón đội vần là 
đồ dùng sang quý. Có le 6i йр fy bs 
sgi một của câu са dao 


< Anh về mua lua du ba, 
Thất до ed gita, lai tra rất vàng ° 


chỉ có tinh cách tượng trưng chờ quý 
phầm, chứ thuờng phải là 7 — 8 sợi 
nhập làm пм. Người ta tính dag ở ta, 
phần tơ xà bên ngoái kên (tơ xu) cổ 
khi chiếu: 60 -- 80% tồng số tơ của kén. 
V? mát năng suất ta có câu vần mơ һб: 


+ Mac nong tầm Bằng ba nong kên, 
Am: nong kén lồng chín món t92 


AUS 
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Ses ЕКА 




















Những tính chi ly, người ta biết 
được rằng ở ta muốn có một kg tơ thì 
РЫН cần từ 22 đến 25kg kén. Mỗi kg 
kén phải cần đến số lượng khá thay đồi 
tir 1200 đến 1 500 kén, có khi đến 1800 
©й kén tuỳ loại tầm. ; d 


Vi& làm trắng tơ, nghĩa 1а loại bò 

sắc chất de, theo lối c điền là đập, nen 

+ và thải. Tất nhiên, các phương pháp 

Mes học đề phifu lụa sau này tinh vi 
hơn nën Шу được Iya tết nhiều hon. 


‚Са một tiến trình nuối tầm, dệt lụa 
Đăng phương: phép thủ công dù cb truyền 
nhu vậy cũng đưa đến thành công lớn 
lao, tạo những sûn phầm dir đặc sắc, 
xinh dip, hấp din. Nghề tăm tang in dlu 
j vêk trên sinh hoạt hằng ngày, lan đến 

` sả lãnh vực tư tưởng, nghệ thuật, 


Trea đất nuớc ta, các nhà khảo ch 
hoc đã thấy dấu vết tơ lựa trong các 
imo cb ейл nën vio minh đồng thau 
e Vào thời Bác ноу, nhà 

| Dung (thë kj VII — IX) bắt dân ta nộp 
"7 eng bàng tơ, đủ biết nghề tầm tơ của 
` "ëng ta ldo bẩy giờ đã phát trita йт. 
Nh Lý, nhà Trần bắt hậu cung chuyên 
nuôi tầm dft Тра cũng là một có gắng 
, khỏi lệ thuộc vào hàng ba phương Bae, 
Ха Nghĩa Ðo (huyện Từ Liêm, tà Mai 
không những mồi danh về giấy mà cha 
ah về một sản phầm Ма. : Tah Budi. 


“Người Trung Qe xưa Mp đền thè 
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i, у El 
ponen Hậu Hán có đặt các chức. 


quan trồng coi việc nuôi tim. Trong cung, 
` hoàng hậu dën cfe nữ quan đều hát 
_ đu, nuôi t 

“nhớ đến cît chuyện mưa Майы của đổi 





det lụa. Và có lễ ai cũng | 


nữ thần bảo trợ nghề dêt lụa cg mình, 
də cầu mong được khéo tay như người 
thiểu phụ tài hoa mà khốn khb ấy, Và 
họ đã thành công. Trên các tím lụa họ 
de, có những hoạ sĩ thiên tài phóng 
bát nën những bức tranh vô giá dang 
nằm (rong các viện bảo tàng trên thế giới, 


IV. NGHE TÂM TO NGÀY NAY 


Trong khi phần lớn vàng nuối tầm ù 
phương Đông (trừ nước Nhật và ở các 
thành phố lớn làm myt số chuyển đoạn) 
vẫn giữ theo qvi cách cũ, thì công ví 
tầm tang trên thể giới đã có mr phân 
công mới với các phương pháp, kỹ thuật 
khóa hec hon. ^ 

Nóng thành công của khoa di truyền 
học đã đầy. mạnh việc lai to các giống 
thm méj (và cây dâu) cho năng suất 
cao. Người ta nhận thấy rừng tầm đực 
сб năng зый tơ kén cao hơn thm сй, 
sợi tơ smảnh, dai bền hơn, thời gian 








i tm phế dục ngin hơn và khả năng 
7 sóng cao bon tầm cái. Theo hướng đó, 


các nhà khoa học Liên Xô đã diệt trứng. 
cái từ trong phối, tạo điều kiện chow 

















trứng tầm đực đồ nuôi đại trà. Năm 
1970, các nhà khoa học Nb: 
giống tầm có giới tính 





đoạn trứng dưới các mầu sắc khác nhan, ` 


pu = dë vào kë 
@ kế kiềm soát, Kén thm dig 
vào việc ươm tơ được bấp, khi 
cấn kén chui ra lòm hư tơ. Các giei đoạn 
тот ta được thực biện liên HỆ và sợi 
trở nên xoắn, báng hơn. Giai đoạn 
tơ có sự tham dự của các chất hoá học 
và kỹ thuật mới. 

Ì ` Muến loại cấp chữt Ve bằng xà phòng, 
người ta cho tơ tiếp xúc với hột xà 
phòng có Mën quả nhanh hơn là nhúng 
vào nước, Người ta còn c động việc 
ding diu tổ (enzyme) nữa. 'Việc phiến tơ 















| 
l 
|| thường làm mit từ 25 đến 283 trọng 
|. lượng phrbrbin. Đề bà lại, người ta 
tầm nhiều lần vào philchin chất xili- 
| cẻphốtghá (siicophosphgt) thiếc với 





lượng thích ứng. 

Nhung công việc тй tầm, нош to 
đời hỏi nhân sông thật là nhiều ofa 
các nước giá nhân công đất như Mỹ. 
chỉ cổ thề mua to sống về det thôi. 
Không có tài liệu đề làm thống ke số 
| 1 lượng sẵn xidt tơ cống tiêu thụ tại nội 
địa Trang Quốc, người ta chỉ tạm biết 
ring 90% tơ sống sản xuất là từ Nhật 

lb. Trung tám tơ sợi ở Lớ-kôhasma, 
(Yeohama, Nhật) dùng tới hàng trăm 
ngka nhân công, O. 

[сё sức blab (huống Ge ` G 








de СНІВ Đức 3150 s, Thuy Si 


hiën H, Pháp tiêu -by khoảng 5 400tấn . 
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На chta ribig tồng can ngài, 
Thùng bếp kèn дїй nhận Uom tz. 


“Đã tiêu thụ hầu hết số tơ хый khẩu 


của thế giới. Nước Pháp сб gắng nhập 
thêm tơ từ Trung Quốc (407 tấn ndm 
1971) đề ding cho cing nghệ det nồi 
tiếng ở Xanh Ets ze (Saint Etienne). 








về cho chính quốc. Các trựi thí nghiệm 
được thành lập 42 thi thuần hoá ilm 
Ee 






bao quất cà miền 
ën ươm tự Nam 
1903, sa Ad chục ët thêm chiều cơ sở 
‚ мє nhu bân xử. Û 
: Зара (1918) (йи mua kn vh ươm, 
tr awah vùng Tia Cá, -Съә Mi 
Mỹ Lnông vồng hai bên bờ sông 
M£-Keng, sôcg Hiện i biên giới. 
Сёс vùng Củ Chi, Bà Chiều, Gò Vấp 
WR dta thf V] công có trồng đâu ngôi 
dượng Ë, Đặc Mäi 
vàng Gò Үй là aui có атар 
`. pakë, Đhưộm thuế cho những người & 
Lët aes hàng, Thy hop thành 
phường М brg ở mQ voi gợi 


jam Trong bộ, Nhà 






















АМ! Ын rh. Ө эў thành Sài Gia 


















“Чой МЫ quan. Đã nadi thành công các 
ống Umi có chiều dii ra dun đủ tiếu 
dudo suất Mio (806 — LODO mét). Diu 
được teya chop giảng mối và thay 
ME phương pháp trằng c5 truyền: (kom)! 
Đằng cích gieo bit, Pi aire cứn dem 
SE Ae ш 


kết hợp với khả nâng chuyên canh loại 
cây lương thực này : ở huyện Sông 1$ 
a Hi (Thinh, Wod), 








Nam, trung tâm tơ tằm (Tân C 
1981 có bon #00 mổi ха rơm tơ và 2 
Khung dft cơ khí hoá một phầu với việc 
sử dụng máy ой. Û đây, các nhà sån 
xuất hồi phục công nghệ s> dụng một 
sản phầm đặc biệt là mae киа đề nhuận: 
den bóng tơ lys: Nguyên йз đủ dùng 








„Фа địa phương, nên Thành phố Hồ 


Chi Minh không có cơ hội mờ nhà máy 
dit lụa lớn, Có lẽ khi phát trite cong 
nghiệu dầu khí, Thành phố sẽ đầu tư vào 
việc đất tơ nhân tạo, 


Y, MỘT THÀNH QUÁ PHÓNG SINH 
нос TỪ CON TÂM CŨ LÛ. түр - 
NHÂN TẠO. 


Nhớ những phá minh như máy det 
Giấc các (.laegzaz!), như phượng pháp 
3e до mới từ năm 1718, chàu Âu có 
1061 bộ nhanh rong cũng nghệ tơ sợi. 
Những cùng việc nudi tầm đời bồi nhiều 
nhàn công nên Tây phương phải phụ 
„ thuộc vào sắc nguồn nguyên liệu Á + 
Động, Người ta tim lối thoái. Và bằng , 


` “cách quan sất lổi sàn xuất tợ của con ` 


tầm, nhờ. những tiến bộ về kỹ nghe hoá 
Te ngawi ta thue hiện được lệc điều. 
'chế (ознди 160. / x 4 


egen (Rlamar), oh bis bọt ` 


Pháp quen thuộc với học sinh qua một 


Jos nhiệt kế năm. 1710, viết sách o 





lại... Khi ra ngoi không khí, Ngan 1735 

` chương phíp nhân tạo của ông thực 
hiện được nhưng không thành căng 
йа vt ruất. nhựa bóp qua các lỗ rty 
không đạt yêu cầu, 

Kholng 100 năm aw, nhà bác bạc 
Thuy Điền Аъ очта (Andermars) ia 
phần vó trong cña cây đầu bah tan vio 
fuqu vb tte (erker) lầm nên một chất hột 
ging như tơ, sổ (hề MA trong không 
khi, Nhưng chất lượng lopi tơ này cũng 

` chưa được t, DR sửa lạD&huyết điềm 
này, thay vì đùng eh diu, бод Sac-độ-nẽ 
(Chardonnat) người Vháp lại đăng 1 đâu 
lhod tan. 7026 quả tốt đạp, ông Шу bing 
phí minh (1884), mờ nhà máy aka 














sản cla đầu (cing có tbb lấy từ hê; fn 
than dé). Công ty Duy Đông da No- 
wen (Da Pont de Nemours) sẵn xut 
tir năm 1938 74 lấy nhãn hiệu thương 
mại là Mäer (Nylon). Người Dés chế 
xa Feelark (Perion) vừ 1939, cồn Pháp" 
số nhãn Miu. Rin-xSng (Risa) nấm 
1950. Dùng tia X phân tich, dadi ta 
thấy cẩu trác si-lông rất giling với e 
thiên nhiền, NHiông eó độ dai đc butt : 
một milit vuông wi-lag chịu được 
Söka mbi đứt (rong khí alti chịu 
cổ 401g thei b. ` 

Si nhân tyo càng ngày cầng об nhiều 
ứng đụng ` SU Điới, diy edo, chỉ gi 
phu, khung vỏ xe, bàn chải đính rêng... 
Chất lượng tơ cảng ngày sang gie ting. 








^ Nheng trosg lúc sử dụng loại áo quần. 


ФЕ rm, mau khô, không cần ủi, c6 d 
ойу pay ngài đến sự gợi ý từ những 
đồng nhựa. елена An ре ди 











; 
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NHUNG dáng lề trii үза. 
mới đã bát dis, Jor nay trên đường về nhà, bé hn hở A 
tay mit сар de dèy ste lớp sáu. 





unh nku một sơn gid. 





1 Bi nang miu diva từng quyền vào từ, ch sếp thật gox. Bé thấy 
edi tè nhw càng ngày càng trở vt» ah?|di. 


sac "REES 





E „ Bé mến mé 3£? từng trung quyền Todn lớp Ва: Mũi vũ mục 4 
clem, mỗi tờ bị rác) là một H niệm KAG quen của M trong tồi «tay | 
"dn mực tim 2. Bé т bùm : y t 
yo — РМ dành cho mấy đứa ra ngoài, Thật là vồng! š 
Bé phan vân шу tinh mới và chưa có một Ae định 
mäi, bé ndm đại ming tần ade, lim dim đãi. mắt, chờ ba vờ. | 





RO càng Wc, cing tối 
dio mà vẫn chưa có 
Zeie chan quen thuộc 
của Bas Nóng lòng, bế 
mea theo eia bë та đầu 
ngå Lúc trờ về, bể thấy 





E 
Tờ giấy trong собир э 


— Ban đầu mấy anh Sách cha nhàn 
nho nh, sau lớn dần, Máy ảnh trách. 
chị : «Tủ. để chật rồi mà cứ đem sách. 





về hodis. Thấy thế, đề giữ chc không „ 


khi khỏi căng thing, bọn em nhảy hết ` 


A 


| 







| 
j 

sách vë trọng їй rất bùa - 

bãi, Trên sàn nhà nằm + xuúng diy chờ chi. Khang ngữ ой con |. / 

`" lấn lóc cả chục quyền, Mio fe on Ма chay tới, de atd mặt ˆ 

14р và một quyền sích. mi em. + Q | 





"ës bé vào, quyền tập CON NAI Bé và vê: ° zu 
“khắc oh lën. BE nhanh mhea stan, Kir, mee 
Ke vào lòng, béi: DE nh 


үи 


Zoe Dee org 








so chay a: 





у tình inh ёт din, 


éi điển éš một chút шї nổ 
khác he mưa. < 





баў ghia 






s được. Chú mày không 
f. Tan hoá sinh re mại 
xn gify cho con 
sơn người 





người, Miến sổ ¿ 
tbo chết 1 thứ khác mben - 
Phi sĩ Cty Ring, рыш có [lef СМЕ 
phái có Nhiên Liệu, phối có Năng Lượng 
phải có Máy Mốc YA jhi id Công Sức 
cửa wn người đồng gór vào, mới thành 
từ giy 















Be mim cười du yếm 
— Yây Маі t kề sợ sz về chuyện 








A du, tu meo ideo như thất 
lên phững Wi Nea dinh dự. 

ое міт 

‚Ёш vón la một khúc Tre бара & 
Ti thuậc ah Đồng 

"f. một ngây đạp rời, en mài m£ bla 

nàng đang gọi diy những giọt sương 

ton пй rán trên cá: lé, rroq. Hồng c6 
` tiếng vàn яс. Eta nakaq diu Мо. Trời 

đc ơi! Mật đoàn người tay căm Rya, 
` Vai vắc Cau fitm tiến ào ào tới... 

; Khi bị quảng lên xe, em khốc qur 
trời. Em không ngêt trách сїў Ea. Nó. 
cười với một giọng. dé вре: 1 

— Мау von bé mgly thơ kim 
mày cổ sŠ eim ơn ta. 

















đã bị nếm Em xuống đất Chức máy (Ất 

тойс mừng. động chša cay, г 
nh5ng cá Rất: bêng lồ vì mấy cai 
Lưỡi bén ngốc Tyi em rụng rời ty 
châu. Khi trời gẦn sống, tụi cm — tất 
cả 20 tấn trẻ — đều biến thành những 
mảnh tho Z — đem được đỗ dp vào một 
nồi cầu rất to, Sau dó có thêm 25 mứt 
Méi nước va z H xut vũng vào theo. 
Rồ bơi nóng 160°C ở ¿p ent 6kg cing 
được dio vê. 

Tương e bs u đang quay chim chậm, 
tyi em WÀ xử: chiến đấu với nhau suốt 
tn giờ hồ: Cuối cùng, vì bị xût ấn 
hết phần nhựa lichnin (ligne) trang 
người nên bọn em thua trận ; mình miy 
mềm to, tay chim rồi rẻ, ЫЙ rời và 
yết 'đuối như mặt loại... Bột Giấy, 

Tới chiều, em được chở lên nhà máy 
idy ng Nai, Nơi dij một máy xeo 
kiện êz: biến em thành Giấy, rûl mbe máy: 
khác biếp chành tập vớ, Mie Cen Хай. 
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Ма 
fu The ngon; фа hông a. em 
Gify của chí. Chỉ mừng div eri. Em máy 
mån hos nhiều ban khác khí được roi 
Aio trường hop (com hot chay. Vm g. 
Tô ring: “Giấy quí hơn Tw. 

"C ЧУ City ning ajar 


SC? = CH ss tuy cũng là gif mang em 
We gify viết nën oz hgn qs i5: iy 











‚М là giấy in có pha thêm 4% nbye 
enge 





«Ва ER Thông ? dang lên vû6 4 Com Хай» 
T Phong ди lầu set vĩ: moi Bọc cúi din 
4 đã Ap và МА ¿rong уду бут trường, 


Bát giấy Hes. th cts, tam nh thông: 
et là bật mài bay bet со học, Khi dùng 
máy vill, ta ed bật cơ thế mỗi HỆ đồng 
Ма ход, 0 abi cie ben: mi ngiiền, lo có St ст co nahidi, ý 
— Chị “tập Ba Ca, Тый P Nhà mí, lân Mai eg hút máy mầu, 
Ni nhe E má máy «6 công suất 900 mã e, Tir. 
“nhà máy cửa chị dil _ - khúc gh thuag và gỗ айо бз dài 1m 

È được lật số, kẹp vào my, BÒ dài lồng. 
gồ tiếp xúc với mặt f. Мм phang 
huyền động ép gỗ sốt 0 d, có nước. 
















không bị nứa cháy, Nước còn có 
EE es 


Tờ gir sở Mt ol nh did bọn cho 
việc in bảo, akih giáo -khoa vì đó bạt) 


pien vie làm nguội vì khiến tổng ad. || 














Nging một chút đề lấy hơi, quyền 
KIWA НОС - K THUẬT царі 

— Vi càng ngày người ta càng са 
Si giấy nên các nhì máy giấy cần 
được mỡ rộng Từ nấm 1978, ийа máy 
giấm Тап Ma; да được chính phù Pháp 
vita trợ ту đựng (Мт một đây chuyër 
ads suất bật cơ chế nghiền có công suất 
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disi 80 000 tín/nEm, 
Cổ thông và gỗ сло su được cất thành 
mảnh nhà 2 Ç 3cm đưa дыз hệ thống 


ba máy nghiền dĩa có công sut 8 500kW 
mỗi máy. Khi nghiề nó sinh nhiều 





bật này được gọi là mam cơ chế 
TMP 1, 


người ta có thề dùng Ї00% bật nhiệt 
оо chế nghiền làm giấy in báo. Hiện 
may, nhà máy giy Tân Mai pba chế 
50% bột xût và 50% bột mài, Trong 
tương lai së rt bộc xût xuống còn 257 
và tag bột mii lên 7575. 

Với 100 kg gỗ thông “cực kỳ khô? 
фил mài sẽ cho ta 90 kg bật khả như 
tè giấy ° còn nếu nấu với xát thì At 
„ được 51 kg bật mà "Vi. Vi sậy, người 

Уа thích d bia mắt hơn. Làm thế, 
(mit là tiết kim điện tích rừng xanh 
của th giới dang cing ngày càng tha 











Thermal Mechanical pap. 


48000 алат và mi máy xeo Ms 


nhiệt Nhiệt độ lên tới 120°C. Vì vậy,, 


Trong nhiều nhà mấy (тбл thë giới, . 


dën, hai là tiót Ыр hoá chất, hy 
Lee 
deer O ° 


ea At 


tuni seri RR Sulun ho t opio org : 





Mây mài win cước A да 
Ming ở chà máy giếy T9 М 





Quyền PM ЙМ Wil; У 
thấy thik thé, Đồi; 


— Thưa ал, vậy Tấn Du ta bố Toda 
phương nhấn Бы di được SC 


Quyền KHOA f0 
đáp: š 
— CUM cơ М ый kak hë a e 
có mặt mạnh và một убо riag o né 77 
Nếu bb Һа mt legi адо ili ta sở Yhiếu ‹ 
io một logi giấy (tưng ứng với bột ấy 

+ Trạng Khi bật cơ kết sứ khổ ub thì 

hef da dùng hos chất йс dr ng, 

để dàng, Các hoá chất thường ding 
B xát NaOH và cecbonat sati NeyCOs. 





























‘KI đồng chung hai chất này thì gọi là 
‚ thương pháp soda ích hợp với 
tre wa 10 5 Nếu có kết hợp thêm với 
cio thi gei là phương pháp Pomilio-— 
được áp đụng G uh? máy giấy Đồng att, 
— Còn các phương 
nước người 
— 4 Nia dùng hoá chất yếu như acid 
sulfuro HaSO thì gọi là phuong pháp 
sulfit và che М чөй rất dë tây uắng 
Nếu айы làng мй và sofa matsi Nas 











bao 
bột này khó diy uắng 
^ Người ta còn düng xút kết hợp với 
sulla matri 3F nếu một số: dguyên liệu 
gU khác mà nếu chỉ sir dụng xit thì 
Không dà sức làm tan rã lích-nin. Ngoài 


и. к “у nasên fu 


Phượng, pháp hod cM » sd хий tre ай 
nha mấy giấy Vita Beng. Đây cing là cảnh 





pháp hoé chế è 


del E Ў ГНЕ 


EE t 
X ieri ше сим mme Dr sk ы И ông Nai 





га, nếo dùng ozy lêng đề oxy hef Dh 
аріп, та được véi bột tiếng khong 
ahy. 

Trong phòng thí nghiệm, người to nấu 
bột bằng seid ахёцс đề c6 loại bột (egi 
By rửa, só bột không bị phá huj. Nhờ 
váy, ta cổ thè đo chính xác kích thước 
và định think phần xen-loy-15 của tig 
nguyên liệu. 

Sau cùng là. phong SAAR vi sinh. Day 
D) đ tài Bip din nhất mà các nha khoa 
học ien thể giới dang nghiên cứu. Liệu 
cơn người có thè tìm một loại v; sinh 





nào shl gim nhẩm chất lích-nhín thôi, , 


chira lại chất xen-luy-lð và hê-mixen-Íuy- 
16 (Mmicellulose) đề chúng tá: làm bột 
giấy ching 77°. 

Me vuốt rầu cười khi khi : 

== Нау lắm, vậy là giới thực vất 
< ba bạn biết làm giấy rồi nhé. М 
Kt chuyện lầm bột, rôi thích thú đến do 
тоба < đến vối rừng y ngay tức khắc dt: 
tìm xem ё đó còn có loài cay nào bitt 
làm giấy nữa không. 

A! kia ông bạn ĐẾN VỚI KONG, 
sao nằm im hoài vậy: Nói chuyện cho voi. 


tin bên sách duy nhất nim trên sàn gác 
nhắc đến tên minh, nhanh nhẹn 
tu tiếng : 


— тё có thề nói vấn tết rằng “thục” 
vật nào có xen-luy]ð cũng đều có thề 
“làm giấy >, khống phân biệt cây to như 
thông, cao өш... hay nhổ như cây sơ dia, 
«ду day, nứa, lau SC rom ^" 

























| 
I 
| 
| 
j 































mE 16 cơn riening < day. Hồn: 
vm, Woi ms son mang їз chứ son người 
Aer (hức дн gui Mn... 


Mi đó, năm 1979, sau 5 năm in-hing 
trasa lriệu sách giáo khoa và nhiều loại 
"khẩu, sổ giấy (би kho sắp cạn giữa lúc 
nhiều nhề bin lại Каба bột, Bấy giờ, 
dở Vän Let TI ç tìn và Công ty J 
thành phố Hồ Chi Minh phát động một 
phong trào sản xuất bột giấy theo kitu 
bán thủ công — bến cơ giới, dàng 
nguyen Ngu là Rom và Tạ. 
Seu ngày Hợp tác xã bức giấy Trường 
Sum dog bằng hiệu đầu tiên, che hợp, 
"we xã bột giấy khác dus nhau ra đời. 
` Đến юру, LhÝp mọi tỉnh thành, đấu dtc 
cũng об: nhà máy ЪЁ “i7 trang bị 
„ kỹ Ìhổng làm hột và làm giấy. Tuy công 
| sult mỗi,máy liông cao, nhung phừ 
46 lượng nhiều nên эйс éópg góp của 
-chúng không phải là Mog đáng kề. 
. Những bhi máy tí hon này thích đồng 














rơi: vì thân cơm mồm mại, khi lầm bật 
ít tón koé chất, Người ta isi có thè dang 
y xót đề tiết kiệm ngoại tệ: 

— СЫ cần cất ngắn rơm từ 3 đến 
đem và trộn với 15% võit rồi dem dun 
100°C trong 5 giờ thì rơm trở thành bật: 


Nén шаба giá thảnh hạ hơn nma, 
người ta dùng phương pháp Lin lạnh; 
- Ngàm rơm đã cất ngắn với 15% 
vội trọng 10 ngày thì rơm cững thành 
bột - 

Di rem nấu và bột rơm kiềm trong 
những nim xưa đủ góp раа die Je 
vào ngành giấy, Nhà máy giấy Vĩnh Нос 
trong nhiều năm qus hoàn thành kế 
hoạch cũng nhờ sự đóng góp không nhỏ 
của bật rơi, Và cho đến nay, cong rơm 
còn giữ vững fa vị đặc biệu của nó; 
mbà máy giấy Đồng Nai vẫn më rộng 
cửa đón các xe bật rơm từ những tỉnh 
ở đồng bằng sông Cửu Long ch 
đến. Ngay chính nhà máy. này cũng tự 
sin xuất bột ròm rất sạch và rất trắng: 
nhy sử dụng xót và clo. « 








Din đây, quyền sách Đến Với йй 7 


бча thắng tay lên, dõng đạc nói ; 


— Dsói lớp фо trắng tỉnh này là da Ù 


thịt của tôi, Nó có môn vàng «фт vì, 
chứa tới 40% rơm. Tôi hãnh điện về 


amdu айе này bởi vì dây là kết quà của - 


AU sự tính toán cán nhắc-có lợi: khi 
tầy tráng, sổ lượng bột sẽ hao hụt một 
phần, trong khi nếu (ôi: giữ nguyên màn 
Sắc xấu xí näy, nhà máy Vĩnh [iot së. 
sản xuất được nhiều cur? bon, điều 46 
din đến việc < có thêm nhiều sách ra đời a. 
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тә оду gì, ông TỰ ĐIỀN VIỆT 

LUNAM Gang cham chủ theo doi civ 
huyta, băng Ies ống” 

— Bạn giấy Vinh Hut ой rất có lý, 
|, Cá gin đình nghèo nào lại chẳng coi việc 
vis nọ là quan trọng hơn йа sang?! 
‚ Ngành giấy cũng vậy. Lúc thiểu йу, 
mkn xuất loại bột cổ mầu ngà ngà lạ 
Maire Mot khi nguyen liệu được. 








j 
EE зб déi 


_ môn 4ø eh thin. cho con người. 


d hinh TOS "Nhung... 


quí hơn, vì cổ nó tờ giấy mới dai. Cho. 
/ "aba cổ th? nói Tre và LES là xanh has _ 


б Những md sừng màu. zank.. 




















Giọng ông Tự Điền Vit viờn bông 
trở nên tha thiết: 

—,Ai cổ dip thám các cánh rừng б 
Sông Bế, Dic Nông, đứng gita hàng, 
triệu cây Ë xanh mudi, dày đặc, chạy 
bgút ngần, thi sẽ cố cảnh. tưng rằng 46 
không phổi là những cây Hồ 9 mà là 
những Өзу. lúa cia. khối óc» Cây, lúa 
xanh шой cúng cấp những cbén cơm 
căn thiết cho cơ thề thi bụi DS xanh 
mơướt biến thành. sách, báo, cong cấp 


Giấy, i peg" baol Giấy là vàng. 
бйу te» fa từ 5, Thể thị, 

рЫ hank (ЭЙ sane sanh? Cân những” 
nhà mấy giấy là những nơi biến dhi | 


màu xanh x chue 


. 
— Biết bao cấy D 3 gia niin chết 


fuc Lhip đó đây, thần thề át 
dưới nắng mira, ker 


























— Trên những nông trường khai 
hoang dành chỗ trùng những loại cây 
khác, vo số cây 3 deng căng trần эйе | 
sống bị đếm đĩ một cích oan ong: 

Nên lận thu những mảnh-vàng zent 


dia phương có Hồ giao хдр плете mảnh 3 
TO ù cdt cho Trung ương đề тё vào 
£ chi situ BE giấy» hoặc traa Abi với 
Thành phố/Hồ СА Minh đề lấy sâu 
phim tiw йл. Hay, niu địa phương, 
айу dựng được những nhà má nid sắm 
жий! từ những ¢ mánh vàng canh? phế 
Aën này tì cde € huyện có 19 32 sE 
thra khả năng te tác về giấy. 


Tan tha, tận dung của cdi thảo mộc, 
chứng ta sẽ không bà phí đẳng lao sån 
atia Rừng, Do bàn tay con ngudi 
trồng trot Rừag sẽ khong kiệt, không: 
Чен tàn. Nang thổ lê cấy cối nbi tiếp 
haw d xáy dựng, cho sản gầm D 
Аё, lành nhiện Im. trong đó có những 
оці câu ehüytn biệt cho ra những cuộn 
¡giấy trắng tink lầm phương tiên kitu 
1, Bah cla trí óc, tự tưởng. 

Ông Tyr: DIBA Việt Nam 'ngừng nối, 
“quay gi vào bé, nói riêng với 
1 bê bằng nl lời rất chân thành và 
\ cám ding. Bé chưa kịp ghi hết vào | 
lòng... thì eó tiếng của ba... Bé dui mắt, 

chập chim mugi tiếc, 

БО» 2 V 
__ Như đoán (biết niềm ước mơ thim kín 
_ cửa bé, ba dš mang về nhà một cái tủ ` 
/ lên. Hai cha con quên bữa cơm‹chiều 

ха tới, cố lo don dep lại 4 góc hoe 

EE А 


















He 


http: 






NA đó bằng cách trang bị những mấy" | 
cất ð nai gần rừng xhất. Làm như оду, š | 


‚Фу! Ет dong mượn eda Rừng 








Mei эда Hing những ep ah ind li 
chs Rèng xhtng. gi em để mepa mà cin nhỏ 
Xếp thêm màu zanh cho Cuộc Đời, cho Nhan 
Logi vita nghe em L 


Khi ba зір xướng thang gác, bé nm _., 
tay ba, vẻ mặt nghiêm trang: 

— Ва à, hồi nay con nằm chiệm bao. 
thấy quyền sách Tự Dim Viết Nam, "` 
lên tiếng bên): vực và ca ngợi Rừng 
Xanh quá сё: Sích eó dặn con nhiều điều, 
rất lý thứ... dt 

Ha bón nhẹ lên mái tóc bế + 

— Con tòn phớ không 2 

B£ mim cười: 7 

— Quyền sách ấy nói với con rằng 


+ Này em bê dang căm сай dp troi: 
дар 


























PHU LUC: мут số NHÀ vảy cux рл нм _ 
[s $ | 


56 the | Tòn nhà = ч 
"AN | Ten d | Not quld 











Nguyen liệu | Зда suất bột ` 
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1. | Đồng Nai | Со Чо | Trung ương |Rom-Trel5 З | Bộ: Rom, Tre viết trắng, 
| s | xema Xác min ˆ | Gify bis, gr carton mặt. 
А ^ tring, mặt văng. 
¡ # | Tín Mai | Cogivins | Trung ương | Gỗ thông. cao sa | Bật mii 
| ` (cáo ва ++ thong) 


3. | Bình An | Cogimeko| Trung womg lä ` |1858 nbi 


4. | Thủ Đức | Nagieo | Trong ương | Tre, Lồ 8. Rom | Bậc tre ай + 


‚| Brem b. ` 
8. | Linh Kula | Sakygieo | Tung ương | 135. LBD xát 
3 Viễn Dong | Viên Đông| Trung ương | Tre, 19 5 Вф tre, x 








7 | XU nghiệp | Kis Me TP. Un Day, Bột : Lis Bông } | 
Liên Hiệp HồChí Minh | Bông väi, 3 nfo xüt- 
giấy số 2 т = б R 
8. Vĩnh Boe | Vinh Hut TP. J ^ 
| HÛ Chf Minh y 


Việt Hải TP- 
[HS Chf Minh 

















PHU LUC 


VAT NÉT VÊ слу TRE, 15 Ồ 


Cây tre được ба số người trên hoàn 
cầu biết đến, nhất là 2 châu Á do công. 
dụng rất lớn cis nó trong việc xây drag, 
chë tạo các vật gia dụng cũng nhữ trong 
ngành bật giấy, us 
Trẻ trước kia được xếp vào họ Hoà 
bàn, nay được xếp chung vào bọ Tre 
trúc. Ho này: сб 47 giống, gồm 1250 
loài tìm được. 
+ Điều kiện khi bw, nhiệt độ: trừ 
các vũng quá lạnh, đầu diu trên quả 
địa cầu cüng đều cổ loài tre. Phần lớn 
tre mọc ở vũng nhiệt đới, khí hậu ûn 
hoà. Tuy hits, nhiền loại công mọc ở 
vùng ба đới như Trung Hoa, Nhật Bản, 











Chị Lê và Hoa Kỳ. © xứ.lạnh, nhiệt 
mÀ tre chịu 


40. thấp nhất 
V 1ộPC, 


được 


Tượng mara + Tre thích mọc ở ooi 
ưa nhiều, tối thu phải 1000 mra/näm. 
lượng mus; thich. hợp nhất D tụ 
1280 mm đến 4000 mm/năm, 

š Âm аф: tối thiều từ 60% trở lên, 


+ Đất đai: Phần lớn cấy tre ưa đất 
dhit pha cất hay pha sét, mau thoát. 


“nước nhưng vẫn có độ Ầm cao nhất, 


ví dụ như đọc bờ sông suối. 


Tre thường mọc thành quần thụ 
thuần loại gồm những bụi đầy hay rời 
hao, thường 6 tầng hạ các khu rừng ) 
xanh ầm ướt hay, khô ráo, thay lá hằng. 
năm” của vùng nhiệt đới. | 

Cay tre phát trita dè đàng, mạnh më 
và khó bị tiêu digt. Sau thời kỳ ob 
bông kết trái, các than trẻ đều chất và 
quần thụ tái sinh từ hạt giống này mám 
trong mùa mưa 














căn hành ат ch ra các myt máag 

168100 thành cây tre, ngay ci khí quần 
КО {һу bị đốt cháy hay bị chặt tri. 

Tại Việt Nam, cây tre mọc thành quần 

Wig quae trọng và gồm nhiều loại. Trừ 

các loại tre được nhân dân trồng quanh 

nhà, quanh làng, tre cồn mọc hoang rất 
l nhiều trong lâm phần mito Đông Num 4 
bộ như tại Тау Ninh, Đồng Nai. Sống 

Bé và ở Cao nguyên Trung bộ nhir 

Đắc Lắc, Lim Đồng, Gia Tai Konten; 

| га sác ry bö hoang cla người дал tộc. 
Các loài tre chính ở Việt Мы: 

4 (p Tre hoá: Cây to, cao 12 — 30m, 

đường kính 10—- 16cm, lồng Qh 

25 — 40cm. 

\2. Tre кй: Cy cao 10 — 20m, đường. 
kính 7—-10 cm lóng đài 40 em. Tre cứng. 
Ма bên, dàng đề cất nhà. Máng ấn được. 

A Tre më: Cay tò, có gai, cao tir“ 
12 — 20m, đường kính 7—-10em; Май E 

EE Ee dp siw re Dok anh rt ihan đương. 
(Wan tháng, A. làm phao và sử dụng, В. Тебе: Thin cao trung binh 6m, 
mai dựng. d đường kính 2—4 em, lóng dài 40—50cm. 
hộ 4. Tre mạnh tông: Cây to, đối có — Ding dè đan thúng, gió. rb, làm lờ, 
long, không gai: Ming in тб agom ^ lên so, cần cha. . 
В. Tre tàn : không gai, cao 6 — 15m, 9. Tre trình: Đường kính 12cm, 
dini de Aeg. dai 1506 dài 62cm, dùng đề ct nhà. 
25 — 4Bem Sử! dụng trong gia dinb. 10, Tre bương: CH 
۴ у cao 20 — 30m, 
E 7. Ree ku 20 c S fe, lồn dii 30s, 
16. Tre vàng sọc + Thần có vỏ màu Gõ bền, không bị mối một, thường dàng. 
vàng và зс xanh. (GB) thường bị mot. ` mm việc kết bè gô, жау dựng nhà ge, 
Dugo trồng đề làm cảnh. ` D. Tre sën: không gei, đường kinh + 
After vòng: Thân có đường kính 4 — Sem, lóng đài 70cm, dang làm ứng 
fen, cáo 6 — lõm, leg dii E ` dung. Mäng ân. 
o e " 3 ` lên 

































“Cúc vd: dang làm bằng tre trés. 
13: Ма: có nhiều ở miền Bắc, còa 


i là Néa biy, Néa ngo, Nứa tép- 
Мое rời từng «chy, Мр móng. Quan 


trong nhất là Ма ngộ, cao 10 — 12m, | 


kính 8 —10 em, lóng dai 90 cm. 
Y P nón, phên. và làm giấy. Nứa 
Ma, Nea tép nhà cây hon, công dụng 
— cũng như Мба ngó- 

Š ` fro le: Loài mày thường mọc 
DET n En loại trên các rẫy 
_ Ë hoang mil doi núi. Cây cao 4 — 8m, 
“đường kính 1— 2em, gần như đặc 
\ © rut: Dũng làm здо, cán dao, rui lợp 
nhà, Mäng Em ngo px 3 
Leit này có nhiều tại 
шс Du ses Heo мок B£ rk wi 

Da Нові đến dto Bizo thị 











Ee š 





&ps://tieulum.l 





Lâm Đừng. Thân rất dài, đến 20m cao, ` 
đường kính tk § 10cm, lổng dài 
80 — 106 cm. Mỗi cêy nặng khoảng 20 kg 
khi còn tuwi và khoảng 10kg sau khi 
phơi khó, Thành và lồ ð rất móng, nhe. 
Тї gốc đến cành đầu tiên rft. dài, chiếm: 
đến 2/3 thân cây. 


Loài 18 ð mọc riêng từng cây (tin 
sinh) từ cốc mất rë phụ cách nhau 
30 — 100cm do đó dë dén- chit, hơn 
mira loài nầy không có gai nên khai 
thác it ба công sức, 
` Cây 18 ð rất được tra chuộng đề làm 
bật giấy. Theo các thống kë trước ngày 
giết phóng thì riêng tại Phước Long 
còn có khoảng 50000 be rừng [2 3 mọc 
thuần loại, có thề cong cấp ap Wé. 
lượng gỗ từ 150000 đến. 200 000 (dn. 

Ngoài vùng Phước Long, tại Ёз Khó, 
trên đường từ bồ Lạc Thiện (Buôn Ma 
Thuột) di Đà Lạt cũng c6 khu rừng 1235 
kb lớn, khoảng 15000 ba, , + 





Trong nhiân dên, tuỳ theo công dung, 
trẻ được chia thành bai loại : tfe đực 
М tre cất. 


Tre đực lề tre có thành dây ба 
10mm hay hơn, Thịt cứng và bền chắc, - 
ding đề xây dựng nhà cửa hay trong 
các công dụng Hu bën. Tre cớ dà trợ. 

at thành móng, lông đổ, không chic 
_ chấn, phu Na, L8 b, Trúc thường dùng 
lầm phên, bột giấy. Г 











Trích mượn tir 
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QUA bèn tay tý dies ela cht nhau; tns ogi dá vài ze 
iw cương, ngọc Heh, hoàng mgọc... là những thứ kong, rhÈ thay 
thế được đề déi lên tương miện, quit бо vua chúa, đ trang йс сїз 
những ew người đầy quyền uy, gidu sang. AN, qul. Vâng bac đất 
những kim cương còn dét hen: <ó thời một số kim cương nặng 626g 
ngang giá tới 184 tấn vàhg rồng- 

Và... đời Bhi Mm dưỡng còn cò giá trị cao hin cd chi giá cao 
nhất là sinh mang con người. Từ một nën về” minh dift vong, một 
ritu đại sụp đề, những cuộc chiếm tranh tros; dỗ con mgười lao vào 
chém gift nhau điển cuồng, những thành quách d) nát, những đồ thị 
bj tàn phá cho đếm những củnh lira: lọc, tà Mi... mũi phon cũng vi 
lòng thâm muốn thiếm đoạt ngoc ngå châu báu của kë de, 

“Trong quan niệm thông thường, kim cương là cát vì quí lắm, déi 
lắm, Do đồ ngay từ lời xa zica, người ta (thường gắn cho kim cương 
mbing skc mạnh huyin М. Mie kim cương Ty rừ ai đất kim 





` sường! lội tụ đủ Wim. yếu Ai: trii, đất, ueớc, khapu АМ và năng 


lường, Beo Eni cường cỗ thề trè được ma uất, ak tột, vồng vào 
Ta, rd Bước mà di, geen de khẳng zari phạm... Mot ngày адо dó, 
kim cương deo trong ngawi d IM tự nhu bến Tết 
і CH 











lưỡng: tượng phong, 
x Kë: 





E bité khoa Foc T. Ditu 





hang phdi ¿M có ly. Có thè lùng Dom My e durong, nË sự. MỸ 


tưởng tượng vi ma lực kỳ gadi của áw. sật là nhường a ën: 
E e 
` AMhw оу du là sự АДЕТ Cho i (X; người ta da. 









(0 Тын không , 














з. CẤU TẠO 
để kỹ trôi qes. 
đề phác triển khoa 


bọc kỹ thuft, con người 
đầu đền nhận thức &ty 


















ê từ các boa nguyên 
, chất, Theo một số nhà 


thành những tỉnh thë dưới nhiệc dj rit 
о và йр suất cực lớn. Mà nguyên tố 


là một tong những trụ sột hiểm hoi 
duy trì sự đứng trên hành tính này, 
` Điều đố có oghie B mà: dà rất: hiểm 
nhưng kim cương Ы được tạo ra từ 
0 nguyện tổ phô bién nhất, Chua hết ngọc 
| "hin. Điều thứ vị hơn nữa, những 


Mì i 
cơn rok thịt với những vật liệu rë điền. 
như than dš, bồ hồng bay với người 


— Đặc TNE 





~ diê cương theo ba dang khác nhat. | 
z thường thi 8 tỉnh th bình khổi ' 
ep tạo thành bởi isi hình thấp, 
các mặt là tam giác, Các dạng kháo 
à hình chối 12 эй và hình:khổ: lập - 
рїшсар ˆ. d 

mối Нел kết cực kỳ TEN vững 
nơ vậy, kim cương cứng hơn bất kỳ 
một nguyện: vật liệu sie có êa trái đất, 
Nhưng dis tối năm 1957, nó phải 
nhường chức võ địch cho chết Roraror 
do con người Go xe. Từ thời sua, 
người ta đã biết tính chất đặc biệt này, 
cie Mim cương, người Hy Lap gọi иб 
là ай cứng nhất radawmes). Tuy аба 
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iy, kim wong được wi chuộng dùng 
sức. 


đêm, nó có thề bị tách. 
Tường hai mãnh 
# cũng nhất cần công nghiệp như chế tạo máy, khai tà 


kim. cương - không 
Sau khi được cưa, cất, 
e nếu có ánh sáng, tis 
tữ ngoại chiếu vào, kim 
ánh hào quang rất đẹp. 
26 đệ chiết suất emt 
lớm Chính nhờ về dep 


sự nhiên, người te thấy có ba 
“cương. Lopi trong suốt không 
có màu Vàng, vàng abel, tini, ` các hợp chất khác, không phải như 
tri nhất dàng đề làm đỡ trang 
ogi thé hai xu hơn, thành những ` mắt. ĐiỀu' này con người đã biết th 
vụn gọi là bort, chữ yếu dùng đề 


dàng trong 





ei các đặc tính như vậy, kim cương. 
được sỡ dụng tất nhiều trong các ngành 






më, dya khí, chế tạo các thiết 
trong ngành du hành vi trg. 
phần tris kim cương khai thác hằng 
nisa được sử dung trong công nghiệp 
ứng nbi ahu cầu 
ngày càng tăng, đo dó dà từ lâu cáo nhà 
khoa hoc db. tim nghiên cứu phương 
pháp làm kim cương: nhân tạo. 

‚ Vt ingi hoá học, kìm cương không 
chịu tác dụng của axit, những dưới tác 
dụng nhiệt, kim cương biến dbi thành 





hayën thoại kim cượng tự nhiên biến 


cuối thế kj ХУШ qun các thí nghiệm. 


ii, edt. đính bóng loại trên. Loại sax "m iyon 
"eg nồi tiếng của nhà hoá học Pháp Lawon 
“bìa qua kính hiền vi thấy trên mặt 
đợt WB), chú yến được 
"gành cổng nghiệp. 


diè (Lavoisier, 1743 — 1794),xtiến 
hành năm 1 7?2; của nhề vật lý, hoá học 
Anh Речі (Бару, 1778-— 1829) nấm 


khi khong có Оху các nguyên từ oe 
bon trong kìm chơng sẽ kết tinh lại de 





1814. Ở nhiệt dp từ 1700 dên 1 800%C у 





GE 
xa. phán. ха kai Din vă hiie my Tea mếa toe 
sde de e pax Diis lm zeg 
derdrpéqém. т 





$ 
i мна тыќс 


“Theo các nhà big học hàng triểu net 
trước đây, các núi Ша nằm sầu trong 
đất liền hoạt động và (heo dòng nham 
ach, kim cương được diy lên mặt đất, 

` sau dé được các dàng sông mang ra đại 
dương và cuối cùng lại bị sống đánh 
zit vào bờ, + 

De đó người ta fum thấy kim cương 
zën nhất ở các lồng sông. khô со, trên 
“bãi ей, bãi gối và gọi là kim cương | 
“ong nhi se Гадаа V Sao kim 

[ed trong Be KE 
it. Quảng kim cương. 
= 





Cách dày khoảng hor 2509 năm, ở Ẩn 
Độ, người ts đã khai thác kim cưỡng. 
Më thương nhân buôn ngọc người Pháp, 
ông “Ta-vec:ni-Ê' Gl'avermier) đã lưu trú 
ZS An Độ từ nấm. 1638 đến 1668. Khí 
trò về nước ông viết sách vë Ấn Dp có. 
đoạn tả quang cảnh người ta khai thés 
kim cương ở Gõn-công f Golconde). phin 
nam Ấn Dà. Cho mãi tới đầu thế ky 
хуш, Хау vẫn là nước day” nhất. 
cung cấp nhiều kim cương cho thể gió; 
higa nay Ấn Dû ge rất ñ kim cương. 
Ò Liên Xô, người tà tìm thấy các mb 
kim cương cổ trữ lượng đồi đảo ở Xibin. 
Ngày nay, sản lượng kim cương hàng 
năm của Liên XO chiếm, tới 16% sản, 
lượng thể giới 

Dưới đây là một số mồ kìm cương. 
quan trọng. 


1. Ở Bragin 

Năm 1720, tại mỏ vàng cách thủ 40 
Braxin 500km -vë phía Bác, ngươi ta 
tim thấy kim cương. Từ đố một làn sóng 
người đồ xô vè wang tây hy vọng một. 
sớm một chiều trở nền triệu phá. Năm. 
1730, một thành phố kim cương (thành. 
phố Diamantina) mọc lên cánh thủ dó 
Brxin 630 km về phia Bắc và nơi đây | 
cé nhiều Mm cương. ues д 


йа Bra-xin nhiều nấm nbi 
Kak ma, e 
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Tiếp (heo Ấn D, kim cương Bez 
"ëng trị thị trường thế giới có 
mim 1870 nó mới nhường chỗ cho 
sương Nem Phú. -Biên вау бекіп còn 
Sản xuất 1% kim cương trên thể giới, 








2. Ở Phí Chao 


Tag nữa châu Phi cũng cấp tới 
807. kim cương trên thể giới. Người ta 
tîm thấy, kim cường ở nhiều nước như - 

Nam РН, Dairis, Namibia, Ап б, 
"арбан... búc đầu việc khai 
im sương dë đẳng gần giống nhớ 
i và эд, уй hên trong: những 
| tim Mën, Người ta bề trên bai 
Hm kim cương thậm chí có thè 
who những dem sống trăng vì nó. 
(khiếu ánh «ing đủ đề cho mắc 
бв phin thấy. Sao đó việc khai thác 
» cương trừ pin khó khăn phức tạp, 
i ta phải đào sâu trong lòng đất, 
1 triệu tấn các đất dá đề 
g: Ngay cà những nơi 
mun c6 T tấn kim 
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+: Nam Phú, de đến 


nhiêu adm, không ai đề ç. Vào nàm 
1 866, trong Khi chơi da, chú bé Da-e6p 
(Jacobs) nhật được viên dé ánh len màu 
sic kỳ lạ. Са bon xim lại xem, bàn tán. 












và tiếp, 


— Ảnh đừng viet Hi, em mang vt đặt , 


wan cát nhà bằng giấy của búp bê, gid 





` Chiču tối, ong! N+e-kee:(Mieker#) ở 
cạnh nhà tình cờ biết chuyện: Sau khi 
quan sát viên dá, Опе ga đồi Шу một cái 
đền bằng gà thật дур. Sau đó, Ni-t-kec 
mang га thành phố Graham (Grahanr 
towa) và được biết chính là xiên kim 
cương nặng 21,5 cara trị giá 500 
bằng Ảnh, 


` Dó là viên kim ewang dm thấy dhu 


tiên b Nam Pi; và cũng có (bb là đầu 
viên ở châu Phi nữa, 


Ba năm sâu Niê-kee đã trở nền giàu 
có, một người khác дет đồi cho ông một 
viên d£ to hơn nặng 83,5 сата dt lấy, 
800 con curo, 10 con bò và 1 con 'ngựa, 


Wi kee bán cho tứ tước Duláy (Dudley) ` 


lấy 26000 bằng Anh, Sau Ve được gia 
ông cắt got chỉ cn 46.5 са-та, viên kim. 
cương này được đặt tên là 


EE 





Ngôi sao 
hiện nay vẫn được ` 
` zë là một trong những viên đẹp nhất 

của Nam Phi. RN ESI EE 









¡ dà mpi phương Liên kề сй xe s 








vật béo, 
. những 
hộ uững rượu, nhly 
hát, cười đùa, cất lộn, âu đã, 
thính thong vii tiếng súng vang lớn 
trong khung elah vê cùng hỗn độn. Kit 
nhiều ngedi kiệt sức bš mạng trên 
đường di, được chữa vài qus loa và 
thân nhân vẫn tiếp tục tiến bước. Trong 
đấu ác họ, ri những viên kim 
cương ánh lên những màu sắc me géi. 
Có kim cương là có tit că! Những người 
đến trước tiên giành nhau những mảnh 
đất và cuối cing họ đồng lòng nhận mật 
minh đất Men nhau khoảng 30 m. 
Ning sau khi tim kiểm trên тїй đất, 
cin phải đạo sâu xuống lồng đế thì 
công việc trở nên phức tgp. Dưới ấp 
lực của những tay tư bản, một công iy 
duy nhất khai thác kim cương được 
bình thành; Сёл ty khai thác mà De 
Bia (De Barri). Công ty này phát triền 


ngày di dem nghị. Đêm d 
đồng lên dit pud 


ña, 



























nhanh chóng và ngày nay trở thành ^ 


Công ty hợp nhất Mó kim cường Con" 
solideted Diamond Mines) củ» Афр đoàn 
+w bia Be-Bjs và Iè một trong nhang 
căng ty kim zeng giàu có phất thế giới: у 

Công ty tiến bành khai thác ahne 
më hình Zeg è gần huy ở ngay miệng 
lùa, Diu tiến việc khai thác ulê lệ 
thiếp không phức tạp lắm. Sat da quặng: 
kim lơ lai ở sáu trong lồng đất, việc khai ` 
thấc trở nën khó khăn. Người té phẩt 
đào mix cát giếng со khi At tới 1100 m. 
Ti giếng đó, người ta đảo những đường 
him ở độ siu khác nhau thông sới më. 
Trong đường bit công nhân dùng xe 
goòng chuyên chờ quặng ra đến giếng 
về được đưa lên mật đất nhờ hệ thống. 
thang mấy 

Më hình ống đầu tiên Ì A8 công vào: 
dëse 8-1870 cách thành phố Hí vong 
(Hopetown) vb phia dang 130 km trong 
khi tĩnh cờ người ta nhật биуе vien 
kim cương nặng 50 cara; МА thức hai 























Một më khác giàu kim ewang nhấp 
thế giới được phát Hiện vào nêm 1920 
vách thành phổ Giả-han.net-xhØớc (Jo 
hanesburg) 200 km về pl 
lây vào thời ха xưa, một 
mang théo kim con 
m xuống hc, 







Ở nơi 












Û Tode 


Û trưng tâm nước nầy có một 
hình ống lớn nhất thế giới do nỉ 
chất người Салада, tiÉn sỹ Uy-liEm-sơa 
(Williamson) tìm thấy vào tháng 3-1 940. 
Vào thời Cánh tin (Pléistocène) một 
via quặng kim cương hình thành chạy 
der theo bờ mam của hh VicdAris 
(Victoria). Năm 1 954, săn lượng khai 


















d Ming dd Vat thác dang koan Haye min: ` ée Jà 300000 cara với hơn 70% là 


kim cương loại tốt làm dE trang sức. 
Nim 1985, người ta xây dựng một nhà. 
A näm 1870 và từ những mỏ dó hình „ máy hiện dai tốn 10 triệu đồ la, có 
thành thành phó Kim-bơ-lâyf Kimberley). — đường băng nối liền tr më đến nhà máy. 


Msi hơn tim thấy trến đồng од vào thing 





| = ` | 
te deới lồng đất, đường ofa, | 
| gn dage sita kim EN i. 

























Ми mb him cường đa Hah > РМ Chin, 

Оиди lim ke lai a ба Mm ung thường 

de A Ф ipsa zéi {де đã rü. Trang nk. 

* Minh dng, zer bhi nd mba Tay quặng. guỳng 

` дерс se quảng duyên dë di giống và ding 
` ang máy đưa Ин vifi ай. 

ju š 










“Thật Їй một thiếu sót lớa tiếu chúng 

qua một mỡ đã guí 6 Đông dưỡng ` 

| à mổ Psilin (Campuchia). Pailin 

là một thị tra ahê của tỉnh Batteur- 

“boong, nầm ngay dưới dën đấy múi 

'Cac-đa-môm. Ee gần biến giới | 
lồ . Đã tir 














màu rượu chất còn lam ngge có màu 


+ xanh thấm. Công nhân khai thấc mà 


ба số là người Điện định cứ ở 
hơi đây từ Шо. Te Párlin. người ta, 
ihn thấy những viêu lao ngọc rất ën 
và deo, cổ viêq lớn từ 20 đến 50g và 
được đại điện các bing kim hoàn & 
Pari vk Luân Юба wa thích. < 


ш, GIA CÔNG CAT сот 


Quá trình gu công khối kim cương — „ 
thô thành vật trạng sóc mỹ thuật, quif ^ 
dii là một công việc vô cũng quen trọng. 
bao gồm cất, tách, cửa, dính bóng. Đó 
là bốn nghệ thuật rieng biệt, ít người: ˆ + 
сё khả năng làm tốt cả bổn công đoạn 
46. Nói chung, nghệ nhân phẩi có ác 
thầm mỹ tình 4€, kiên nhẫn khéo léo, 
có. kiến thức khoa học về cấu tạo kim 
cương, về tỉnh thề học. Trước khi з, 
công, lo phải aghien cứu khối kim cương. 
cổ cấu tạo tinh tht ra anc đề xác diol. 
vị trí những thé (grains) qua việc xira | 
xét bề mặt khối đá và những đấu уй O 
ta ngoài. d N 
wite tách ci tới một hận quả. 
không sao siya chữa nồi: thay N1 được - 
wita kim cương trí gif cả trăm 
do is, họ chisthu những mình vụn. 






kim суо! 
ick 





Val б 

Pevi Озеры (David Jeffries) 
` XÉM lên tuổn «Бад về kin: y 
xà тос», trong 66 бор đề за mặt lược 
đồ eit 88 mặt kim cene — đến nay 
, Vẫn còn được ë> đụng. Ít lâu sau, trung 
pt kim cương chuyền về Hà Lan. 
Nghệ thuật này bi thot lôi trong một 
bin gián dài gần bét thé ky XIX e 
| Mau khí người ta phát biện cố: mó tim 
"emeng È Nas РЫ, n6 cz: lại phát trân 
nr di iuh, Vương giáp: cất phd 
là người ta 66 khuynh hướng giơ 
thức tối da khối lượng của kim 
у thủ hon 3 chú trọng tới do 
e Sie trật et, Tuy nhiên Té có viÊn 
im cường nho oó hính thề hoàn ho mà 
phis lớn đều có ü vất và lần b chí, ` THN Ны dang ` / 

đề thông thường người ta phái loạt E 
































bb th 40% đến 50% khối lượng của 
viên thả. Đối với những khi kim sương 
lớn, người ta tách ho: cưa nó ra làm 
đai hay shiều de nhà, | 


эртен. 


Do wr kik еби hình học tủa tỉnh thề. 
fe mguyén tử eae-bon trong khổi đá ` 
dén vấn đề khó khăn của việc tách là 
hii tim được đường tách орла là chế 
yo nhất cha khối kit cường. Nếu. 


+ omit A 
dua ide đình được vj.trf vết tách, 
E 









tích và dùng dao tích (cleaving iron) 
đặt vào rãnh, lấy vỡ-nhễ đập obe đề 
khối kim cương tách va làm bai, Người 
ta có thề fách một hay nhiều đường và 
nhiều khi phối hợp thêm việc рта nữa. 


8. Ges 


Khi một viên kim cương dug: cất 
theo một phương không Sohg song với 
vết tích thì phải cưa. Tách viên kim 
cương ch cần một thời gian rất ngắn 
nhưng nếu cưa thì cần nhiều ngày. Nght: 
thuật cva được biết từ thể kỹ ХҮШ 
nhung ít được ding vì cưa tay tiến 
hành rất chậm. Vào cuối thể kỳ XIX, 
nhờ có mấy cưa tốc độ cao, quá trình 
gia công mới thêm công đoạn cưa. Người 
ta dùng lưỡi cưa tròn như t 
pily làm bằng hợp kim đông phốtpho 
(phosphor bronze) được thẩm dim bộc 
vụn kim cương, Lúc đầu dùng lưỡi cưa 
cag tương đối dày dè xoi rãnh, sau 
đó dûng lưỡi cưa móng đề giảm thiều 
sự hao hụt khối lượng. 





4. Đánh bóng 





Say khi cất, mặt kim sương cồn nhẩm 
nên bị sin phải mài nhân mặt vÀ 
đánh bóng đề kim cương có dang blak 


trốn hay hình bầu dục với các mặt sáng... 


bóng. Viên kim cương được giữ chặt ở 
đều trục quay di lấy kim cương xf 
Ф un -hojc bào tròn các góc, 

Sau khi gia công cất gọt, kim cương 
«6 dạng kiều ngọc bích, kiều hình thuận 
bay thường gặp nhất là kiều cất sáng 
nhitu mặt (brillant cut), Kitu này cố 
58 mặt nhỏ gồm 33 mặt ở trên và 25 
mặt ở dưới. 

Trên bán dio Đông Dương, tại cốc 
thành phố lón như thủ dà. Mà Nội, 
thành phổ Hồ Chí Minh, cố đô Hut, thù 
46 Nông: Pênh, cũng có một 16 nghệ nhấn. 
cất gọt kim cương đạt mol trình độ 
khá cao. j 


sari sai jan Шш có =a ne 


/tieulun: E org 
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Quá trình gio công cht en một 
AME bn cương 


NHỮNG VIÊN KIM CƯơNG 


ту. 
М-М TIENG TRÊN THỂ Giới, 





“ditu mà người ta biết đến 


hay nghe đồn về sự tích càs chúng dèu 


dër diy những chuyện phiêu lưu, vội ác — 


và, bí mật đến độ khó có thề nhập định 


Jà sự thật, phần nào là tưởng. 








SE Eupen ` 


Thật vậy, lịch sử những dën kim 
cương nồi tiếng trên thế giới đều có 
thề là đề vs đề: viết lên những. câu 
chuyện uaar .3, màu sắc ly kỳ hấp din, 
hoang đương, truyền thuyết... 








1, Viên Kohinoor 


lừng My nhất là viên kim cương 
Kob-i-noor. Trước khi vinh viễn thuộc: 
tài sản Hoàng вія Anh, nó dà trài qua 
nhiều pben thay thầy đồi chủ: Đầu tiên, 
nő nim trong kho bấu của đồng họ 
Мё-фба ở Ấn Dg một thời gian dài: 
Trong cuộc chiến năm 1739, vua Ba Tự - 
Nédis Sat (Nadi. Shak) thing: trận, 
chiếm đoạt làm của riêng nhưng chẳng 
bao lâu Sat bị ấm өй chết, nó lại vë 


Be đã че mập eb các жо? 
ыйга ын Г мде 








tay Viên thả Heb người Apganixtan. jich sừ lâu đồi đầy kịch tính. Theo, 
Sau dS aó trở về азе keong уб chủ — người ta truyền lạng TE thời A аша Ç. + 
iè viên trúng Ran-det Xinh (Ranjet ` viên mày dš được gắn vào nt một pho... 
T opti В dh lẻ Cơn Sr ÚC “Ly Kyong ppt) dia ERIS 
Ting Pungiap (Panjab). Tới năm 1849. ` éisen! Se Ấn t. Một say Deh, 
Cu iy Đông Xa mes được mang bo nhạc vo tyn lên rào đền ën cập nhưng 
Py trung co ча lêm ¿ Eat ` gay tifu định Ấn thư ЫҢ được, Tới 
ip му 46 бет Мар hoàng Vide оа 1189) vua Ba “Tu Sat chiêu бон. 
tória, Ở Ал Ое nó nặng 190 сата cag sối vim Kob-incor. Sat chết năm 
Zheng khi về Ảnh, người ta cất gati ү 747, mbi thương nhân người Acmé-ni 
i910 cars Mar 1837,06 дире mụu don) А Ka. Ыш mơ Mk Ede 
Ảnh lên vương win sis gữ bob - бууу pi 14 triga pho sp” tướng. 
" Bätériet (Elisaberb). đương với 560 ngân đô la. Обе-1др dem 
A. Viên Xăng y. D tặng người tình là nf hoàng Ng Ca 
toria đệ nhị. 














Mộ: viên khác nặng SŠ cara cũng có 






lich sứ kb4 Íy ky jà viên Xăng 4. Vién, Cudi-nan ` 
XNingay 3 М 2-33 8 ` 
Meer ЖЫ! say, Сей thể kỹ X Khối kim cương Cu--nan.(Cullinan) 


vua nước PA; IR. Налачу d» tam bất güm như tgo- га một the mắc lớn, 
хаш Ge ees cu ses kx “Trước hết nó được ngường mộ vì người 
St gửi qulo giúp dr và giao viên kim ta chưa từng thấy một viên ngọc #7 
` анд der Thuy St cel như vật dự ` không Bake vậy. Với Méi lượng 3 106 
thin. Người thân tin mang di, nữa đường ` tà. nó vượt эш tít cả những rita kam 
bi phục kích. Trước khi chết anh ta т cương lớn nhất trong lịch si chu i 
của Mp nuốt vào hạng. Ít ngày sco, Xang URDE Sau nbs với йш trác như vậy, 
Xy đầu má mồ lữ thử Шу lại và sau này các nhà khai thác mó tin rằng viền này 
` chấn ehe poa Anh Gë đệ nhất (James) ` chỉ là sët phần tách ra th một khối tính vở 
` we 1604. Num 1642, vì cần tiền chị phi thạch gốc. 1 
chifu tranh, heka gja Anh hibih wó di. ` Lich sử tÌm ra viên Geiben D một 
Dir tay vi người, cudi cûag ông Hồng . sự tình cy han hiv. Ngày 26-011 905, 
3 Макать (Магегул) mba дие đem trang Mò thứ nhất thuje Công ty kim — 
` thax Hoằng gia Pháp cùng với 17 viên ` ccơng thứ nhất (Premier Diamond Mi 
` khác Nim 1722, vva Lei XV deo nó ісе Co LDT), viên t 
trong dip ding 2 *- 
ES i MN Se 
‚Уфа Hun cương nặng 199.73 cora 
























"lh Кый kim cường và được đặt tần là 
Colinin (lấy tn viên chủ tịch thứ nhất 








Siche đề làm tặng pöỀm aha ngày 
sinh Zë vus Anh E-dwa VIL (Eduard). 


Khối kim cương có my 8 vết Ва su 
Wi trung tüm; nên ё Lain Bôn, các 
chuyên viên quyết định theu vết nứt đó 
` mà tách thành nhiều siên nhà. Trước 

di công việc tiến bành, vua Eden 
ý muốn xem cất khối kim 
dj binh to lớn dó Đề dim bảo 
không gì xây re kbi di chuyÈa 
đến nơi khác một vật có giá 
hose Se côn sty, vi di 
бекене не tiền khá 

реа häi căn phòng kita 

ngân hàng: Lan ба tới cL) 


н 


Là 
z 
` 
= 





RS 


Tiện + dân 4 юы, 
Sem xét. ën dé, vua nhận хб: 
mbt vật Mën số, nhưng nếu 
mặt đường, tá sẽ đá nó sang 
n nhe một cục thuỷ tính tầm 
` thường. >. 


Công việc tách khối kita cương và tạo 
„ mất, 


E, EES 
g ‘telr 


a 
$ 
š 
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elt nổ ra thành 


kim cương khác, 227 viên ngọc, 17 vita 
lam ngọc, 11 viêa high ngọc và 5 viên 


Nông ngọc. 


“5. Viên kim cương Giôn-ke 


Vòng Prkieria thuậ Nam Ph 
,người ta tình sờ tim thấy một vif 
олуци ngoạt khb tuy có nhà hot 
Cuwan, Viên sày không phải từ d 
ở hằm mổ mã được nhật lèn: th lớp 
cất phù sa. Người có may mến này là 
bag Giba-ke (Jonker), 65 tabi, một 
người di de mò nghèo, kh, 


Trong nhiều nấm khổ công de kiếm, 
Gi0n-ke khêng Bề tm -duge một vien 
đã sho gik trị. Nhưng vào tháng 01-1 934, 
số phận đã mim cudi với боа. Ssu méi 
trận mưa nặug bạt, ông di trên bãi phi 
sa tình cờ vấp phải mật khối đất ра 
đầy bào. Ông cối хабов moi. ln, nhưng 
sao nó có vé nặng khác thường + Tay 
Tun run gt bùa đất ra đề NG màn sắc 
Zeg inh của viên để, Gion-ke thing thất, 
kêu Wa : kim cuong vbi | Sự kính ngạo 
zit người tim më luống tubi nầy é6 thè 
sien hơn ck sự Майлы — пёпсб--сёз 
Aladin khi chà sit sÀo'củy den thin 
thấy một thiên thần kid, lồ dp dán 
hiện га, Cé thề đêm hêm đó cà gia đinh, 
Die ke không пй vì d xướng VÀ, 
madi canh chừng vật i 


- Sáng bûm au, DE thang géi vật 















án vào kho tàng của Công ty kim, cương: 


Khi cân đề thê, viên kin cương nặng 
СУ 
Ма sau, ohang йа quyết định 
h bibe viên 


người (ëng uhit mặt phương án tách, 
Тау nhiền ф his bên kia Đi Tây đương, 
















Ey những thớ của viễn 
chuyên miên này khẳng định ой cớ 


Eur oe 
về cà, kim cương ở cháo 
giận bối nh. 200 đấm số 
độ lác waya khinh thường trình độ. 
coơng ở lục dia này và hunk 

or lắc như 





th 










Kaplan) chế hãng. 
Va hoàn x Lazare Kaplan và con* 
# Nữu UG 





i cùng người ta quyết định giao 


i không nhậu: 
hào bibm vi thẩy công việc qué ngos 
him. 


= Dua nhiều tháng, Caplan đã nghiên 
fu và рЫ ích vị trí tách cha khối 





КЫ kim cong vii (itag Seen en 
аг n bêng 2 


MS 
kim cương, cuối cũng ông báo tín Aë 
sẵn sàng, Công việc đặt kế hoạch đổ đồi. 
Bội сё một năm đề thực hiện việc lánh 
vita Сібе chỉ trong khoảng ít giy 
dag Bb. E 

Với sự giúp đỡ của người con là 
14-6 (Leol, một đường rãnh nhỏ được. 
cất mật cách chậm chip trên nét tếch. 
công việc này được làm với một miếng. 
kim cương khác gån trên đầu một ci 
que. Trong khi Lê- cầm con dao tách đại. 
trên đường rãnh, Ca-plan ding vb nb 
đập timg cái vào dao. Dé là những (cli 
đập quan trọng nhất trong lịch s cất 
tâm cương. Thành cộng bay thất bat là. + 
do giây phút này quyết định. 

Жый Gisn-ke đã được tách їз từng 
phần đồng nh Ca-plan да qui định (ruớc- 
Lại cia một nấm nữz.đề hoàn tất công 
việc cơa, lầm mặt, đánh bóng những Viên 
kim cương dé. Cuối cùng từ khối để 
quí người ta chế igo thành 12 vem kim 
cương tuyệt đẹp Viên lớn nhất nặng 
143 сага. Toàn bộ đều cổ màu trắng 
`xanb huyền Во và giá Бар cộng Ú hai ` 
trigo ар lai, x 









































М. KIM Gro" NHÂN TẠO 


Như trên đã nói, kìm cương được sử 
dus rất nhiều trong các ngành công 


С Bghitp. chiếm tới 80% sản lượng trên 


thế giới. Tuy nhita kìm cương trong 
ty ndn ngây cing không đáp ứng nồi 
phu elu dùng trong kỳ nghệ, NÌều nhà 
kinh tế đã liệt kim cương удо bang 
Tuyên liệu công nghiệp об ý "nghĩa 
“chiến lược. Trong hơn một thế kỳ qua, 
người ta cẾ gắng tìm kiểm phương pháp 
lim kim cương nhần tạo, Dš từ liu, 


‚ Khon hoc biết răng ỡ nhiệt dà cao, trong ® 


Mời trường chân không, kim cương 
` biến ИМ thành than chủ, Vậy có ech gì 
làm sho quí trinh biến đồi ngược lại 
không, п Ый là Um cách chuyền hoá 
Than chi mềm myi thành kìm cương đất 
điền. Vấn đề hấp dẫn này lôi kéo hàng 
(trăm nhà nghiên cứu và trọng s đó 
-Mhông hiểm những ngri rà lạ với ithon 
ji; hoe 90 tham “rọng lầm ra nhgng viên 
Đạp quá: " 
Đầu tiên là năm 1893, ang Hing-ry 
^ Moatwdng Henry Moissan ; 1852 — 
1907)! tuyên bố di chế цо ra kim 
cường. Nguyên lý của ông được trình 


I bầy khứ sau. Trong một dung mái thích - 


hyp. cụ thề nba gang lồng, một đụng 
__ dich bảo hoà các bon kết tính lại trọbg: 
quá trinh dang đặc đưới áp suất lớn đà 


` Phải chờ 59 nấm irði quà, 








“iấp theo 46, một sgười Asb, Hen 
nấy, ngây mày ft 





e cương nhân i 
ghi là tới 
nến 1943, pgười ta mới det mban ra 
Ja + bể cái x 2 ; dó chỉ là đồ, dân pb 
nhất biện cla mër Rơa-ghen. 

Tại Đức, соёр hành phí Duy 
doe. (Dursldorf, Tây Déc) kỹ 
Phơ răng (Léon Franck) d та mọi 
nghiền cứu mới. Сбефоп Жї tính 
Vt trong thép, Vì Vậy có thề tìm tiến 
kim cương gay tronga. Mb cạo, VÀ 
người ta tim (by Weg toi hạt улт 
тоз > pl şêy. Phật đới 1$ năm sau 
tëç là nếm 1909, шуро thogi узу ms 
sup đồ. Qua Kết quả phán. 






















Ve thấy 
đó chỉ là chất corundum, Ше 
Danh sách eda kéo АМ hon "wën 





Nkang đơn xin sấu bằng sáng chi is 
ấp gii tới со. quan quốc sế cbog nba 
ce quyền phát trinh, ThE nhưng hòn dé 
ting vẫn trở тя 46. Không des được lý 
Thuyết vững chic Về hug hyp ese tink.” 
AE castan abên tạo thì chưa ШЕ nói et 
thực Mu cên đường cta 
SE ss; am d vio et cổ. Nó цо re 
mbi raring gọt giu р tướng, loại bộ các 
Stop chất z. Мачадо (rbi quy, ngudi ` 
P Số cầm trống dš Nis 

















Và ngày 16-12-1954 các chuyên gia 
tủa hãng Gitnêren Ÿjeetơric (General 
Electric) thông báo đã Фош hợp được 
kim. cương nhân tgo có kích thước 
0,8mm hằng cách đốt nóng thea chì ở 
nhiệt độ 1 560°C đưới ấp suất 85 ngàn 
atrnôt-phe. Người ta dëng từ máy Ron- 
ghen đến việc phân tích hoá hoc đề kiềm. 
tra mọi đặc tính có thề có, từ ngoại hình. 
đến các tính chất quang “học, tiến hành 
các thi nghiêm lặp ĝi lặp lại đều chứng. 
15 đứng Ñ Kim cương. O-rt-ka 

Ngay sau 86,5 bền hàng G.E, tăng 
lên đột ngột, Phát minh 46 da maag lại 
cho hãng món lợi nhuận không 18. Dù 

` hug gi một сатта kim cương bës tgo 

là 3,48 86 la nhưng đơn đặt băng vẫn 

sứ tới {їр db vh; viño sử dụng kim 

‚ олот nhân tjo cho phép ting gấp doi 
năng зай của ngành chế tạo máy. 

Ngay sau khí công bố công trình phát 
mình nầy, hgười ta được biết các nhà 
khos học của hãng ASEA Thuy Điền 
trước đó 18 tháng cũng đã tiến hành 
một cuộc thực nghiệm tương ^ và thành 
công mj män. Tuyznhiên họ không công. 

7, bố, kết quả nghiên cứu kịp thời nën đặc 

s quyền phát minh à vòng hos, chiến 

thắng thuộc về người Mỹ. 

| Năm 1960 Tiên X6 sản xuất thành 

kon cống lim đương trong phòng thí nghiệm, 
„sau này рЬй ааа thành Vit» Vật lý 














‚Укуш (L.F: Veresagin), Sau 6 
|. sành công nghiệp sản xuất kim cương 





Mi cin hộ 1 hu me ir дуд im crơng 


thiến nhiég đáng lên 5,5 lần thì 
cương nhân tạo tăng lên 295 






Ё 





-năng kết tinh lại tạo thành kim cương, 
exo áp dưới sự lãnh.đạo của Tiến sĩ LE. 


` bằng ba định. 





đó cho phép ngành kính tế quốc dân 
Liên Xô thu được 19 tý ráp là dng số. 
lợi nhuận do sử đụng kim cương nhân 
tạo trong công nghiệp qua 20 nấm. 

Nhưng đố là chuyện sau nầy, cồn 
ау khi Liên Xã công bố sẵn xuất được 
kim cương nhân pe, hãng G.E. đã kiện 
Liên Xô và dòi bồi thường hàng chục 
triệu đô la. Rõ ra là quá vội vàng vl 
ngay sau đó mới ж lẽ ra những người  / 
đầu tiên lợi hoàn toàn không phải dé ^ 
đầu cả về pháp lý Ho thực tẾ (đe Jure 
et de facto). 4 

Vậy sự yite xây ra như thể nào? ˆ 


Chúng ta bày lài lại mấy chục năm về, 
trước đề hiền rõ аңчуёа do, 


Vào những năm cuối của thấp ký 30, | 


một nhà khoa hoc trẻ cda Viện Vit lý- 
Hoá học thuộc Viện Hân Mm khoa học ` 
Liên Xo, бок Lâypun-xki (Leipuleky) ` 
đã theo dubi hướng nghiên cứu biến , | 
đồi than chỉ thành kim cương. Dya trên 1 
các Hồng sổ-nhiệt động hoe đã biết của | | 
than chì và kim.cương, ông lềm nhüng | 
phép tính dè xác định ở nhiệt độ nào  Í 
cho phép phá уб mạng lưới tỉnh thề của - ` | 
than cht, khufy động được các nguyen ° | 
tb eaebon rồi tnếm» chúng vào một 
<й thế nắng lượng đề chúng có khả... 











Sas này cũng với công су toán học, 
Lay-pun-xki xác định được áp suất cần 
thiết đề ưa hệ thống vào trang thái căn. 


Тау nhiên với hai thông 36 đó vẫn. 
chưa dà: quá trình còn đòi hdi một sự 
thúc đầy bên ngoài nào nữa Kinh 












Tĩnh HE hoá din œ tốt nhất ià ở rong 
“dung lịch. Kết loận cui cùng của ûog Та: 
7 EK dg từ 1500 đến 1700%C 
| p sult th 50 ngân đến 70 ngần at 
e S mốt phe. 
mỗi trường : kim loại nóng chảy. 


ay nhiền, бай mới chỉ giải quyết 
được vb mặt lý thuyết. Vấn đề thực 
nghiệm không thè tiến hành được vì 
{Bi đó chưa có vật chứa nào có khả 
năng chịu đựng nồi áp suất hàng chọc 
ngân at-mót-phe ở nhiệt độ cao. Trong 
` їр chứ € Thành tựu ngành Ho học > số 
(ëng 10 nëm 1939, Lấy-pun-xkí công 
bố công trình nghiên cứu củá mình có 
kèm theo những bita đồ và ông tổ ý la 
Với áp xuất cao như vậy chỉ có thề thực 
nghiệm trong tương lai dà rằng ngày. 
46 không cồn. xa lắm. 

Tiếp theo là những năm thế chiến 
fto thứ bai, Lây-pun-xki tạm thời xếp 
"sông trin khoa học này lại đề nghiền 

м những vấn đề thiết thực phục vụ 
‚Фо ngành công nghiệp ,quốc phòng. 
Liên ХА. Do những thành tích xuất sắc 

























đưa ra nhiều lý do trong đó có một lý 
do chính: vige. (bug hợp kim cương 
nhảo tạo ca bang С.Е. B theo phương 
pháp của Viện sĩ Lay-pun-xki. 

Уф tự ›cách là mộ: chuyên gia 1 
về vật lý áp suất cao, pid 
Veda ( Vodart) được mồi ra toà, 
mà có đề biết được những suy tinh 
của ngài giáo sư ding kính này; ông 
Virda đã dica ra một kết luận : nếu theo 
bita đồ Liypsnxki việc tinh thề hoá 
Mäe thë tiến hành trong thực t6 được. "7 
Hang ASEA thus kiện, 

Nhưng А lâu sau, bag Voda có dip >; 
tham quan Liên Xo. Người ta mời ong 
đến thim Viện Vật liệu siêu dẫn ở 
Kiep (Kiev) và giới thiệu thiết bị sản — | 
Xuất kim cương nhân tạo theo đúng | 
bitu đỡ Láypumxki, với Wing sufi | 
2000 cara mỗi ngày, Giáo иг lúng téng, | 
hơi mất tự nhiên; nhưng những vi | 
chủ nhà hiếu khách (f abi không hề 
mc. câu chuyện đã qua giữa hai 











bing tư bản. 


Cuối cùng vụ kita Liên Xô kết thúc 
tm đẹp. Hãng G.E: бов ý chuyền dang ' 
thương lượng về rút lại đơn kiện. 


„ Như vy công trình của nhà bác học 

Xe-viết đã được công nhận là đặt nền 
` móng trong \ý thuyết (ng hợp kim cương. 
Ab to và tổng khẳng định được 
„ frêng tab vực nầy gek di ¿zu cầa khoa 
"e X6-vi X Me 

` Năm 1972, баң Láy-pi 
hận bằng phát ¡ 





recht được ` 
Yới thời gian hiệu .. 





Phan kiệt bin. 


hó có thề kề hết được các lich vye 

áp dựng kim cương nhân фо: kỹ thuật 

mò, đồng hồ, pittồng xe hơi, 

bàn cạo râu chạy điện, thấu kính quang 

học, thuỷ tinh, dành sứ, pha lê, mấy 

quay đĩa, các chỉ tiết trên máy thu 
EL a 





mới chỉ là khói đấu trodg 22. 
ảnh kinh tế quốc dân khác nhau, khả 
| ning ela kim cuong nbán tạo còn được. 
ấp dus. trong nhiều Mah vực khắc 
nữa. Chẳng han như trong ngành điện 














Е РВ nồ, ở Viện 
Tên ed người ıa đã chế tạo 
thiêu k thành 





15 clin có các màng kim cương móng. 
E sul бча Ан 


9 nhân tgo. ink ira) và kim cương (hiên hits (tsk dưới bằng tin X, 


kim cươog. Тав một số trường hyp, 
bé tổ ra hơn hàn kim cương thiên nhiên, 


Trong Viện Vật lý ép suất cao” người... 


ta đã tồng bợp được kim cương dw 


tinh thể rất cần cho máy khoan giếng. 


An, Còn trong Уйа khoảng: học thực, 
nghiệm lần đầu tiên trên thể giới, 
người te 98 ерада bị thực nghiệm tái 
190 qué trình trong “thiên nhiên ; 
«ương sẽ lớn lên dis đưới sự Mën 
soát của các nhà bác học, Dita gì hợp 
quy luật cũng có thề xây ra, một ngày 
здо đổ, viên kim prong nhãn tạo sẽ có. 
kích thước bằng viên < Núi của ánh 
sáng» chưa biết chừng, ` 


BÙI NGUYÊN HỒNG 


A Rd 


"mos 















CHẤT don và các sinh tá là ngain nang lường cần cho sự | 
hoạt động од tăng trường cla sinh vit. Việc эё dyng các nguồn hang | 
lượng này di được nhiều убы t6 đặc biti thúc đầy. Đó là những chốt | | 
kich thich tăng trưởng có sẵn trong cắc séch vit, nhất là thực тт. 1 

Dubi dak sáng cla khoa học, lodi wgwbyi đã Tần lượt phát hiển < | 

TT Ming chết бу đề dua ra nghien cứu và ứng đựng trong đời їл, ` 
+ Т Fong sån xuất. Các сМ} dy 44 làm cha thực odt tang trưởng nhanh, 
vân lượng nóng nghiệp phát tiền mhữu, Bubi đầy người ra biết: 
‚ Vitamin, Biattat, Hoocm®x; Ôlig0-tố °, và sau đến ё4с logi Aurin 
Kíottin 4. ` sẻ 7 
Ri gần đáy, từ đều thập nitn 80, người re d thu hoạch được: 
— Những qud cà chua khồng D gần bàng dia Mu, — 
+ om Niang chim nho sàng rtu mbi chùm từ 3 din 4 Ae, 
* Đừng đi săn lượng trái cây cing tăng len vert bực, nhitu loại ` ` | 
vs Xăng trên 200%. Đổ lề nho những chất kích thích mới 6 sắc đụng: ` | 
| tăng trưởng kỳ điệu như Gibortlin (Gibbereline) rời Gibo zip (Gibersip), ` ` 
з. Ошиогуп (Quaterine). Sege phát kita và. P ding gần dë. các chết 
‚жду đã Ae thành gud to lớn trong trồng trat bà thời! ич it cho. | 
gln leng, nêng ngÄiệp tăng Sech chóng, dem Igi hifu qud 181 dep ` | 














(trong. kinh d ; 
"Deg 41) chile 10i zin тана bày về mf sit chất Meh MeN quon 
rong da ¿š từ trước, những dae th, thanh qul. đạt được tel ` 
"et và à Việt Nam, rồi đến các chất kích thich mbi tn ra cùng vi- 
1 những hd măng và tức deng đc y của déng ` ` 

















phấn hoi © 


TV có nhiều ong đồng agé vật 
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AN dio Чг, năm 1928- 
TỒN. sf bác hoe Den Mach 
j. Ven(Wer)cbống mịnh 
fing ở miền tận cùng 


nhờ một cơ chế bí mật, 
shững sấu. i. Ung 
DE trường được tạo nên 
1 RW khuếch tán đến các 
ng tặng tring đề kích động sự sinh 
trưởng el абс tổ bào tai các vùng này, 
ЗЇ ёз de đầu mét сда thân, tfn cing 
sie, 


Tiến đó, ab năm. Kä các ahh bác 
học Hà Lan, Dan Mạch (Кей, #fosgos 
Sri.) đã tricia được hong chất tog. 
trường trêu гь khổi điệp tê cüa Мз và 
rfc đính thành: phần hoá bọc của chúng. 
Ж xl này ing dí rich được mbika 


A AUXIN VÀ NHỮNG CHẤT KÍCH THÍCH йм THẤY “TRƯỚC aiv 


vie diệp tiêu  lớa mạch, ~ 









thất kích thích khá mạnh khác, từ nước ` 
tu cử: các động vật có vú và ал cổ, 
Những chất kieh thích aiak trưởng, 
тау doge gọi là auxin (awzíne, do tiếng 
La tình awzvin, có nghĩa T ting trieóng). 


т. CEC LOẠI AUXIN 


1. Đền tiên có be lóai aurin chinh, 
tìm thấy trong nước tiba efe động; vật 
cổ vú nhơ ngựa, bồ về người. 

4). duer a? D một loại 0xy-axft mạch 
чёп, có công thức D Git, 
Ai Аяй! b: là một lagi sëtze só 
_ song thức СНО, ụ 
нын nà n eî э sự Mạ ng, + 
lạc, born d Л 
2 YA нё dcs h еня а иг 












































axit sennphtyl ax£tíc (ký bib B ANA, 

sxitfFrepht0xy axMic: (BNOA): екй 

diclóphiaSny алёце, ký hiện là 24D; 

wt trieluphEnðzy-axEtc (2, 4, SD); axit 

ахас (ААТ РА): axit 

jndôllA botyrie (AIB): ахі р indolin 

jc (ATP); v.v. 

fit cả đầu có tác dụng tương đương 
ефе mạnh Буп ba loại trên. 

M. DAC TÍNH: VÀ TÁC DỤNG. СОА 

AUXIN 


Nh nhiều dër kích thich đã cố tir 
trướy; auxin có nhiều te dụng khác 











Đ. 






А Tie dang бє C мөк rette ошт ; 
1771747 Gic Chất kịch thích sinh trường thắc đầy e tăng rubi : 
Rate EE 

il ra co cü cie e np Nà hc & iah si А BAO V ig phi 
kich thích cîs e 


giấu, khi thì thác đầy sink trưởng, khi 
thì бс chế hay buj điệt, tuj theo tu 
tượng được sử dụng {đệc, юй 
đối với từng loại cây nó cũng c6 tác 
dạng khếc nhan, 


з, Thúc аду việc sinh trưởng của các 

di bào1 

Che loại auxin dhường thúc đấy sinh 
trưởng mạnh nhất khi được өй dụng 
với wing độ cất thấp, nghĩa D trong 
m6 dung dịch rất leãng (từ 107°М đến 
16-2). 

'Đặc tính này được áp dụng trong việc 
win, chiết cành, lầm rë ve nhanh chống, 
thác đầy vite niy mm củe các loại hạt, 
hạn chế оу rụng bos, ting sin lượng 
qui lầm quả акпы mau chín, vv... 

2. Kim bêra Вау ức chế sinh trưởng, 


“Trái lại, khi dừng một lika lượng in, 
nồng độ cao, ht nhübu loại auxin s: 











ër nãy mắm адь sử Ì 


= 















kim Năm, ức chë sự sinh trưởng, nghữc 
là lim cho chất, hoặc làm cho một vài 
bộ ghận của cây chậm hoặc ngừag phát 
ariku 

Tác dụng này oó thề byr sh£ sự nấy 
tầm, tb hos, git cho quá khỏi rụng 
sớm, nhưng cũng không' ngoài my 
đích tăng såa luyng và phầm chất của 
cây E tụ 








Š, Táo dyag khác nhan đổi với từng. 
loại thực vật 

+. Таў theo cám ứng ele từng loại cây 
cò, mỗi Jogi auxio cổ tác dụng hu} điệt 
hay ức chế sinh trưởng đối với loại cây 
này. nhang lại vê bại đổi với cây khác. 
Đặc tính này được dùng nhiềo nhất 
trong việc diệt tù các loài cổ dại. 


TL ỨNG DỰNG CÜA AUXIN 
TRONG SÀN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


"Những đặc tính trên dûy cấm các loại 
auxin đầu được đưa ra sử dong đề năng 
tao sản lượng các logi cây trồng và 
cũng ¿em nhiều lợi ích thiết thực trong 








12 thương nghiệp. 


‘t Tog je lee trong việc mamaka 


Sei te nhúng dek cây đã vf vàn 
|, mật dung dich auzis E13 đến 24 yi 
` thì rễ phụ mọc ra rất nhanh. de 





Nhờ 46 việc giãm cành đã được sử 
đụng quy mô lớu với các loại cây khó. 
giảm nhất, như Ses trà, Thuỷ tùng và 
đức lạ cây thông. 

Bing thời nhờ xử lý với auxin mà sr 
AS, và thấp cỳnh cũng dë dàng, vi 
auxin lần cần mm và dời niy ech 
hơn. 


2. Thúc đầy việc sy mîm cha các 
hạt lay сй giống 


Các hạt giống ngũ cốc (théc, паб, đậu, 
ke...) được xử lý hằng các loại auxin, 
đều nấy mầm đều đặn nhanh chóng, rổ 
ra nhiều và sau khi gieo trồng sẵn lượng 
фи tũng lên. 

Đối với cây Жа quả (cam, quit, budi) 
T: cây công nghiệp (bông, day. thuốc 

^.) xi lj bằng auxin, kết quả này 
S cũng vất nha thế. 


3. Tăng gia sản lượng. cây Ấn quả. d i 
тї cây cúng nghiệp 


Phun amp địch auxin loăng (4D: | 
bay BNCA) vào đúng thời ky t$ hoa 
của nhiều loi quả (cam, дой, bưới, 
đứa, cà chus, vov.) thì cế rủt ngắn, ` 
được thời aa ro. hon hết quá, Ae chế 
được w reng hoa, rang фий khi còn 
mom, sau đó iim cho:qud lớn nhanh. 
mau chin hơn và cố nhiều chất dinh 1 

„ dưỡng hon. a 























Mas ats sẽ uk se ior i 





gd йде ы me] 





3 p Жет xe oa vii | Nhận sit 
одр обу | mỗi ely cả cêy O) | | 
E AN 
- | Từng rất it 
^ | “Tổng er ! 










“Tổng rất 
nhiều, 





6. Ska xuất qui đúng thời gien dự 
định s: 






A7 Sdn suất đứa đồng boot y 
Trước đấy, “с kỹ nghệ hoi thụ 


e аагар Waa бәс ina Mu AE б eer 
“được tú. df băng гай 41%... he tông. 


trong, cũng zët thời gian, nén 7. 


e d aM. 





(ANA) vào vòng (да día thi việc b 
hos, kết quả sẽ bj te lại và như thế có 
qui än trái mba Бос quanh nấm, 


7. Kích thích việc trà hoa 

Vige làm. trồ hoa với asin được đánh: 
giá cao trong ngành sản xuất hos. Nó 
| lầm thay đồi qu£ trình phát triða hoa # 
| d bằng cách làm mất hên sp phát sinh 
cảnh và lí non đề thay vào đó những 
cuống hos. Do dó, nó đã thư ngắn thời 
gian trî hoá của các logi hos: 
8. Kim lim sự niy mồng Š 

-Áp ding nhiều nhấ đốt với khoai ty. 
bi đề dãnh một chỗ hay chuyën chở di 
zê khoai tây thường hay này mim 
nhanh chóng. Nhưng nếu phun một dung 
dịch dêm đặc ахй nephtyt sxEic lên 
khosi, lượng auxin này s căn trở sự. 
“sinh sin của tế bào và- lâm cho mim 
est không phát triền được. 
_ NHờ 46 trong thương nghiệp, khoai 
t dh đành, ар tr hoặc đề хый Mä 








i од kém kh; đến шу 






ft, nến rát 


mày mim ; như thể phẩm chat - 


t dy aos a, ag E i n 
um): Do đó nó là chất teir cố ` 





cuống qui поп, tầng phin cách không 
xuất biện được do đồ què không 
30. Diệt cổ 


Trong nghề nông, cë luôn là nige o lo 
ngai lớn. ĐỀ trừ cò, trước đã ding cức 
chất mui clorat kojc gốc tit эшене, 
nhưng ít kết quả. 


Bä biết được rằng mức аюб 
сёз оё đại và ruột số thực vật khác (đấu, 
Vis...) đối với arin không giếng ahan, ` 
nën muốn diệt có ta phun một luang 
dung dich 24 D; ANA hay 24,5 T (Hôn. 
hợp loãng) hoặc dj suxir vào ruộng lúa, 
Cổ dại vì cẩm ứng rất nhạy: đổi cới 
nia ein ngừng lớn rồi chết; tái lại 
saga cốc chm ứng chậm nên vẫn giấy và _. 
phát trib. Ta chữ giết chết cỗ dé mà ^ 
vá bảo vệ được cây trồng A к 
















IV. VIỆC SỬ DUNG лише таг 
* VIỆT NAM“ 


Тї 1962, Жыла bit đầu được ба 
xử lý, thí nghiệm có! kir qui ttti. 
“miền Bắn nước ta, trong cá irai 
© сёз, hợp tắc. xã về nông, Ми: 
(Cho cà phê, hồ tiểu, cà chua, bặ đề, - 
ngũ cốc và nhiều cây an quà khác}, ˆ T 

1, Tại nống trường ck ph Nghệ. 
"men, các loại auxin tông da được 






































Өг боШ Ord 





































б АТА 
dung dich zug túc 50 đến 160 phền 
tiểu axit дарчу) axftic trong 18 gid- 
+ trae khi gie, 

ag hai tháng e, rẺ ra dio và 
tết nhanh. 

— Geh hồ tiêu dược ngâm vào mộc 
nine trên trước khi giảm, 


$, Cây БӘ đã hay cánh kiến trắng" sin 
“ жй nhựa cảnh kiến trắng được trồng 
Mp miền núi các tỉnh Tây Bắc xuống ` 
đến Thanh Nghệ, 


Người ta phải rạch thân cây đề liy 
nhựa (giống như Шу mú cao Эш) và kbi 
"ep Yn 9 — 10 toli, cao quá không leb 
lên dugo, thì phải ghất... 

— Kù lý bằng auxin. người ta bối 
d жечу e uu Io d t 

thủ, nhu trắng tăng len gấp dói 
(Ring ae эю ) và Ming sim ciy 
` lớn khối phải ch". 

JB Vài loi aoxia (uku ĐNOA và 
20) dà dược xt lý với đức đt dạo qud 
äi mia. 





3 ЖАЛА, E 





Mec tk, 


кы xk M với dụng dich 24D 
(5100000) cüng thời gian và liều jugag 
mbi trên, thì 56% đứa urb bes 

+ Vào các năm 1962 -= 1963, việc | 
xã lý các vườn cà chua tầng axit BNOA 
đã được thực Бібо lại các hợp tíc xã 
ngoại thành НА Nội | 

Người ta phun một dung dich loãng 
looi auxin này vào cóc chùm nụ hoa cà | 
chúa, thí hạn chế được sợ rụng hos và 
thụ hoạch được cả chua to không lát. 

Ngoài Fa, cốc nông trường mita Bic | 
cũng đã sử dụng các loại ausin đờ kích 
thích sự này mẫm cla nhiều loại hạt 
giống. Hạt giống ngũ cóc (ehê уйа là 
théc, ngô) và nhiều cây Bn quả nấy 
wën rất dio, nhanh, 69 nhng sult cao. 

Xi lý chờ các бу Xn quả và cây công 
nghiệp (bông, day, cà pbi.) thì sản | 
lượng các loại đều gia Se 


y: KINN VÀ KINÉTIN ` 


Ngoài йе chất thuậc nhóm auxin, 
~ nhiều chất thuậc.nhớm kinin mới tm | 
được gin đây (1955) cũng có tác động. 
kich thích sinh trưởng rất mạnh. 

1. Quan trọng. nhất trong des này. 
Tà kindien. (8-forfusil — amino => parin) | 
EE 


SECH 

















trình phša giải ADN tạo thành (có nhiều 
ở hạt xế noa, sữa đừa non, men rượu, 






ir hay phytokynin (8 — 2 
furl — meki — animo purin) cé tác 
dụng thong tự kinëtin : 

а) làm gia tăng sự phân cất của tế 
Bào, Û tế bào thuốc lá cây, nến không 
số ciekinin, sy phân сй gần nhu 
không có. 

b) Tác động vào hinhthèsinh, làm. 
cho, các rễ bất định mọc mau ; tác động 
vào wy phát triền сда chồi nách ` Khi 
ta cit ngọn cây và đồng АТА thì chồi 
nách vẫn bị ức chế, nhưng nếu lúc đó 
ta thêm citokinin vào, chồi nách cổ thề 
phát triền. е 

$) Tác động vào miễn trạng ' của bột, 
Het của vài thé xalách cần ánh sáng 
4® mọc, có thè mọc trong tối néu được 
citokinin ме động. 

Chết này làm gi ting số bào phân 
ch. rất nhiều và giáp các hột hay các 
thực vật rồi khỏi miễn trạng đề phát trito. 


в. NHỮNG CHẤT KÍCH THÍCH MỚI 
YÀ KỲ DIỆU ? 

1. SỰ XUẤT HIỆN GIBORËLIN3 

1. Nhật Bàn 48 hương cha Giberélin 
Уво dhu thế ký này, 5 Nhật, người. 





8. Gibberella Pnjikuroi 


M gun que dem ш: 


bệnh lạ thường ở cây cổ, đó là + bệnh 
dại » của lia. Thân Ма đột nhiên phát 
triền ngày càng cao lên nhanh chóng, 
rồi sau đó lại vàng úa chết khô, Bệnh. 
nầy do một loại nấm mang tên Giberêla 
Ройсото! 3 cồn gọi là nấm Fusarium. 
-Rbi từ 30 năm qua, người ta để lấy 
từ nấm nầy một chất kết tỉnh trắng và 
dựa theo tên nấm mà gọi là Gibovélin $ 
diy Tà mật dp kích thích tăng trường 
khá mạnh <. 


2. Việc thử nghiệm tại Liên Xô 


Vào năm 1957, chỉ cổ 100g bột 
GibơrElin ở viện sinh lý thực vật 
thuộc Vita Hàn lắm Khoa bọc Xô Viết, 
Ông Mikhai Sails-Khian, hột viên của 
viện, đã bò những tỉnh (bề kỳ điệu này 
vào các tối nhổ, mỗi tối chứa lg bột, 
tồi gởi đến hàng trăm địa chỉ khác 
phau.: nào là Viện Sưu tầm, phòng thí 
nghiệm Viện canh nông, v.v.. & nhờ 
thử nghiệm, khio cứu. 2 


з. Kết quà t đẹp đâu tiên: 
Những chùm nho nặng 4kg 


top RE 
nông $ Спит tiếp được một gói từ: 
Matzcova Їн về. Ông không hề ngờ 
tầng một tương lai rực rỡ sẽ do tối bột 
у mang đến cho ông. 


Miên trạng Mire d ngủ, ngưng bosi đồng, ngưng tăng trưởng. 
Theo bài « Un mlraenléux stimulateur do quesiti thang HỘ 1985 - 


4. Tác dụng «ёа Gibơrdlin v.. các tế bảo cũng tương tự nhiều loại awin + 








âm t bio tháo cây dài nhanh, vói nồng7độ chất kích thich rất yếu OZ, 


EE Mtag leur .hopto.0rg 























báo nhiều. * 2 


Ông = 
nghiệm về 


với sự ting 
tinh thề. 


được giao tách nhiệm ibi 
tức dụng của Gibgrülin đối 


tag trưởng của nho. Những 
Gibortlin trắng, bà vào nước 


tạo thành một dung dich Ey diti. Một giọt . 


nầy rưới vào cấy nho деш lại cho cây 
một năng lượng bằng năng lượng do tất 
cả khi Tá của nó tạo ra sau 8 giờ nhận 
Ánh sáng mặt trời. Lá mọc nhanh hơn, rồi 
trội nho. phát (riề một cách lg thường, 
đường kính của дой 3cm và+mỗi chùm 
mbo ning 3 — 4 kg. 

Đến may, đá tìm та được 24 loại 
Giborêlin từ mật số giống lúa và đậu 
(như đậu Hà Lan, đậu leo...) và chia 
Tầm ba nhóm А, B, С. 

Nhóm Gibortlin A có 3 loại : Gibortlin 
Aj Cy Has), Gibortlin Aa(CayHasOy) và. 
MARh akt là Gibortlin As tức axit 
Giboxtlinie Test, 





4. Khó khăn ngoài trời 


Trong ông thí nghiệm, kết quả tết 
như thế, nhưng khi dem ra áp dụng 
ngoài trời ti lsi là mộc vấn dè khó khăn 
phức tạp. ` Z 

Nhiều thử nghiệm chứng tả rằng 
muốn ting mức sån xuất không phải 


chỉ rudi chất nước kỳ iqu Vào cây mà ~ 


| quas trọng là phải kich thích lúc nho ra ° 


hoa rồi sau 46, lúc nho đang chín, 
Những đến khi mưa xuống, 





"lewis ME der bự TE thì 


công. việc kích thích. phải Dim lại từ. 
đầu. Nhự thế việc sử dụng Giborilin 
4 phải tổn kém nhiều mà kế quà chăng 


5. Mặt sáng kiến nồi bật: Băng kẹo 
kích thích. 


Mặt hôm, trong lúc thử nghiện, 
đứt tay. Khi dùng băng 
+ thương, ông chợt nghi: 
«Нау nir Шу băng keo này ric bột 
Gibran, S dán vào cuống chùm nho 
xem sso» 

Kë quà V^ đẹp rõ ràng: vòng bing 
leo dš làm nhiệm vụ tíc trừ bột 
Gibortlin một cách dác lực, không cho 
nẵng, về nhất là gió muz xâm phạm. 
Tha phí được giảm xuống rất 'nhiều, 
NG a Kay E 

Tho EES đến 





6. Vinh quang trong Đạt hội và 
thành quê trong sản xuất 


Và đến 1979, trong Đại hội quốc tế 


YE kỹ thuật làn vườn tử Otstrelka 
(Australia), bàn báo. cfo của Manankếp 
WP cách sử dụng băng kéo kích thích 
да gây ngạc nhiên và thích th: lớn, 
Những nhà trồng tla ở các nước khác 


đã từng nghĩ nất óc nhưng chưa w 


được cách giải quyết kë trên. 
Kbi sau đó, nhiều hước đã mua-đực 


quyën khai thác phát minh của Manankêp, ı 


Vàng Giborélin dán tro một cành o, 
cành cam hay bất cứ một logi cây ăn 


qui nào, cũng đem lại kết: фай: đẹp — 


hư thé. 


Trong 2 000 becta đất trồng nhọ ở 
Liên Xô, được xử ly bằng vòng Gibortlin, 
năng suất tăng lên từ 30 đến 500 một 


Véi kết och nồi bật như tiên, vong 
йй năm nữa, diện tích ấy sẽ ting vài 


SAU ит. hopto. org 


















Re Trang ich SC 
з ) 
ak chuong Сааба Pë 
3.ê RY, 
Tue đụng ela: Gi hertim безь 
“hước sed s3 


„1, Việc xử lý GihrreiÍn trên. ы giới 


Sot nho, VÀ các езу Em qui, ran 
gi khoai Му, ware. đến nay rei Liêm 
XÓ tử cle nước sử hội chủ nghid, 
Gihơwlin dû được xir lý rộng rãi. cho 








nhiều ër công nghiệp (ch phe. day,. 


thước lá, v.v..)} và c cho- Bhima ww 
` tog, thân gỗ hoặc lé kim, 


A) Kich dich việc nas zi của Kar 
day cấu ligi а 

Notre hjt giốag бау vào một dung dich. 
Gibortiin thì sức này mầm tăng len từ 

+` 58% @#н-55%, tý lạ này mầm tăng lên 
tw 109/-ên 22% v đến khi thu hoạch, 
sản lượng day tăng từ 3,8% đến 4,4% 

7 (lu theo day quả tròn hey quả đài). 


D) Kích Meh wa cả phe 


© Phun mt dung dịch Giborelin. ws 
Ror пу hoa сё phê 9 ngis trước khi haa 














mm sË 82 ыш д 60%. 

A XE lý de các cây tn. gỗ (git, 
А dona, thích. ..) Z 
o Với «бу SÉ (quema) ж 








E viết — 





- thông, 





+ 
“Tấn dei dû себу celis йй a deg 
mere ce gói dần s 


зво một năm, chiều ао ety ug tấp d 
hay 4 Ша (dog từ 228% dén 368%) 
аьа kích tăng р 454 (tăng 125%): 
và trọng lượng ting gấp 3,5 lin. 

— Với ety đoạn (Tilacordata), cây 
thich (Acerplatanoide| và các cấy ho 
эй lý hằng mội dong S 

` 250 — 50б mg/l, chiều cac cây ting 
- từ LS đến 2 lần. 

* Tại Viti Мат: Nhà н 
©, việc thứ nghiệm xử lý Gibordlim 
công. Se quà tốt... Te Ai giống. 


vm ting Lë 
hay 2 lần: “đảng cho chà, а Шаш. 


nó kh thich việc ët mầm ngay sau 





d D "Se Aë pepte. oig a 





T. GLBO-XÍP RA ĐỜI 


‘hi còn phải đến băng keo kích thích 
bàng tay vào ldống hoa, cuống quả hoặc 
tưới nó vào cây, thì việc sử dựng đại 
quy mô Gibortlin còn bị nhiều hạn chë : 
vả lại giá thành cña chất kích thich 
này còn quá dit. 


1, Tét dựng của Clboxip với cà сав 

Nhưng từ Xibie, một chất kích thich 
mới được tm ra, đó l chất Giboxip 
( Gibbersib). 

Quá trình dil; chế chát này đơn gie: 
й tổn kém hon Giborêlin nhiều (nhờ 
эй dụng các chất cặn can trụ sinh) 
smhựngvề công hiệu thì không kém 
Gibortlia. 


Č Mendavi, Giboxíp dà được dòng 
+ cho çà chua. Dhu бел người ta kích thích 


ạt giống ` nhúng bạt cà vào dang dich ` 


my thì séc này mim của nó ting lên 
vượt bạc, cà chua lớn nhanh, mạnh và 
чё hoa rất xhiều. 

` Rbi, kich thich cấy cà vào thời kỳ 
tờ Ме tbi kết quả s£ tốt đẹp nhiều 
hon nữa. 4 

~- Ngoài ma, cà chua thường không chja 
lạnh được ; đến 12°C thì nó ngưng phát 


so với 40019 lâu nay. "er 





thế, năng 
soft tổng lên gấp bơi lần rubi, DB: 
biệt là có nhiều quả lớa bằng quả dus 
Ма, nhưng vin giữ được mdi vị ngos 
lành. 

Db thử nghiệm, Gibexip được к 
dụng tiếp cho một s6 cấy khác, kết 
cüng tốt đẹp như saw: sản lượng mis 
tag Iti; 30%, anh đào 40%, Huh lắng 
thảo 15% Dt với cà rốt thì sèr 
lượng СЕ tang, mà củ cũng lớn вар bội 
nhiều cũ dài gần 5 tức 











3. The diy việc này mim 
còs khoai tây 


Nhờ: Giboxíp, người ta làm được hei 
mùa khoai tây mỗi năm, tại mièn Nam 
Liên X6. nơi mà mùa b? khá dài, 
“Tại мо) 























‚ thë Da cho 





— Lý de là khoai tây the hoạch vào. 
vụ hà khoảng thíng 7, Ai chưa thề 
dùng làm giống, vì 26 không này mềm 
agay trong thời gina đố, СЫ -hờ tác 
dyng dic biệt của Giboxi n mới này 
mầm ngay và như vậy làtcổ giống đồ 
làm điền ago đó, 


HL QUATORIN, NHÜNG CHẤT 
KÍCH KHÍCH TANG TRƯỞNG MỚI! 


1. Khả năng và tức Ze 
của qustoriw 


Ngoài Gibơsfp, gần đây xuất hiện tại 
Liên ХӨ một chit kích thích tăng trưởng 
mới, có khả năng hướng dln sự phát 
tria của thực vii theo ý muña, được 
các chuyên gia gợi là Quatơrin, 

Khác với những kích thích tố đã e 
trước đây chỉ có tác dong kích thích 
sự ^g trưởng, những bốn hợp mới 
này tác động kich thích màng tế bào 


khả năng thấm vào trong mà không làm 
hỏng các (Ế bào chỉ làm tăng lên hay 
giản sút sự trao dbi chất giữa các tế 
TH hô về san 


GE 





tập sắc nguyên itu lấy sir dha hok ` 





Moris UE 





màu, vi ngot, [илен сы n6 


Trong nhiều năm qua, việc thử nghiệm 
quazrin được tiến hành rộng ai. 
Trước tiên là tại cánh đồng thí điềm 
của Viện Canh nông, rồi tiếp theo là 
nhiều nông trường tập thề, nhiều trại 
chín nuôi. Khác với những cánh đồng 
của Viện, các nóng trường hãy dà st 
dụng những vùng đất thng thường 
trồng láa mäh đậu Lupin». _. 

Ban đầu, béo cáo của Viện Canh nông 
đã lầm các nhà nghiên cứu thất vong: 
quatơrin tác động rất yé vào oy ting 
trưởng của ngũ efe." 

Trái lại, ở những nông trường, kết 
quả được ót dep, Những uoi trước đầy. 
тс thu nhịo ngũ cốc thấp, dưới trung 
binh thì nay nhờ quatơrin, thời hàn Ма 
chín được thu ngắn Isi; thân cây dày. 
vỏ bon, ngũ cốc khổi bị ngã quy và 
trọng lượng hạt ở các tếp cũng tăng lên. 
“Tông cộng sản lượng đã gia tăng được. 
© 20 đến 30% — và theo kết quả 
những thử nghiệm trên thì thành phần 
E 


1, Théo’ bat Lët, ze, занан zeen See. 






SC 








` eh đang wirong lung ehm nho ^ 





“ „hôm nha, нана phun heb =. 





3 E Phun deeg dch бетз/ ` ,- Эше dưng awaken. 
< Phun dung déch too aalt". ČS ang аша 
EEN E Fon ЕА 2- Khana qi wette 


EEN | 
d 
| 











ainh-vật, kich thich khả năng chống 
bệnh cis chúng. А 

Cute thir nghiệm tại một ши chan 
nuôi đã эйс mình Khš năng 4: din 
chuột bạch nào dùng thức lm pha qua- 
` tarin đều đặn thì Mei menh bin. 
“trang khi обо dàn khó: luôn deu убо. Và 
^. đây là thế nghiệm khác: ngadi ta cho | 
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CHUNG ta hay bát dhu cuộc hành trinh trong việc бт kitu 
' at hë giới e mẽ hoặc» của cây сд. Cuộc thấm Mën lý thứ xẽ từ 1è 


7 dwe ching ta đến chỗ hiều biết trực tiếp oè những loài rhdo mộc gêy 





thich thú nhất. 


- SV KUAT HIỆN ĐẦU TIÊN : 





hữu 
ww 
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t, lông, 
“sinh 
vốn. 
E 
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ъа 
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^ hilu, nhờ vậy các logi tle sống được 


di ding. Nha vậy, 220 10 aking thực 
‚юн đầu sin ella thế giới chúng ta. 


NHỮNG SINH уйт THÔ so 


Những thực vật đầu tiên ấy là các 
duh yt tất don giản, chỉ göm a một 
W bào duy nhất: ido đơn bào, Chúng 
ta biện nay cũng vẫn chưa biết đích xác 
xăng chúng xuất hiện đúng vào lúc nào 


















Những sioh vật Ч bạo này sinh sản 
-kheo một hệ thống rí đơn giản. "Khi 
ти cộng tảo dš đạt đến mức tăng trưởng 
diy đủ rừi đủ nó tự tách doi thành bai 
“cộng tio song sinh. Mỗi cong mới này 
sau 45 lại cũng tự tích đổi như thể 
nữa, và cứ nh тфу đồ cho та tóm, 
mười sáu, ba mươi bai, sấu mươi bốn 
cộng Шо, tít cả đầu giống A với 
căng tão tiên thời. 


CUỘC “TONG DUYỆT - 


“Từng bước, các sinh vật tí tạo này có 
phát triền mới. 

"Vite biến đồi đầu бап liên hà đến 
mầu sắc của cây cổ. Miu lamilục của 
chúng (do đồ chúng mang danh xưng là 
Tảo lam Cyanophyctes) ЄЛ còn. có lý 
do đề tồn tại là khi chúng sống ngay 
tại mặt nước vì ở đây có. nhiều 'bức xi 
mầu lam, lục và vàng; Nhung, ở bên 
dưới, mầu nu lại thích hợp dễ ding 
hơn cho việc thu bất một thứ ánh sáng 
nghềo màn hơn. VÀ ở ыш mot trám mét, 
TÉ hiếm có những Bức xạ mầu lam 
xuyên vào dage; thì lý tưởng nằm ở 
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ds ua 
Täs len Mi thành ге Rods 


















mầu dà. Thế mà cây cfi cần thu nhận 
được mức tối đa ánh sống có thề có, 
+. bởi vì 46 là dạng năng lượng mà chúng. 
sử đụng đượt đề chế tạo та chất kira 
sơ, Cho nën, loại Tảo lam vẫn tiếp tục 
ghét trềm lại mặt nước ở bên cạnh 
những loại Tảo lục Chlorophycées. 
Nhưng, ở cách mặt nước một mét thí 
| xuất hiện loại Tảo ndu PMophyefes và 
| хобо siu nữa, về phía đẩy bibo, cho 
_ đến độ sâu một trăm mất, thì là logi 
Tio då Rhodophycfes- 
(` кщ thước cla các loài To căng 
| thay đồi пй. Biền cả đãi dio chất dink 
dưỡng cho đến đội this mộc cổ thề 
phát triền đến tận cùng. КЁ ёр các loại 
tảo đơn bào là những thực vật da blo 
bào rồi 
EE 





„ gồm có thuở ban đầu từ vài tế 
Па bồi f Ky dos Pn S6 Mag š 
hàng ngio, hàng vgn.. về triệu tế 


» 








кре еол hopto Omg. 


SỰ TIẾN HOÁ VÈ BÌNH DẠNG 
Đề ë thề bës thụ шый khoáng và 


` khí dioxid carbon, chào mộc cần có một 


diện tich rộng lớn tiếp xúc với ngoại 
giới. Cũng có thề tích bằng nhau thì 
dạng hình clu có diện tích mặt ngoài 
nhỏ nhất, Một số loại Tảo, chẳng Me 
như loại, Kue rdo, khofc dang của một 
thanh que hoặc cla mü cfi dia, những, 
loại khác lại có dạng của một дЫ băng, 
một cây quạt, phân nhánh thành cả 
trim cách khác nhau. 

Thiên nhiên téc động đến những cơ 
quam, bg phận và các chức năng thí 
ứng cho sự sống сда Tào, song khá 
với thảo mộc trên -dtt liền. „Trong một 
loại tảo đơn bào, mộc tế bào phải dim 
trách tất cả mọi chức năng ; đương nhiền. 
các vai trò ấy'đều khá thô thiền. Loại 
thực vit nầy hấp thụ các mudi khoáng 
và khí dioxid carbon xuyên qua toàn bộ 
sơ thề cña nó bởi vì nó rút tất e những, 
thứ ấy từ trong nước bao bọc lấy nó, 
Những thành phần khác nhau cấu tạo. 
та nó đều có thề độc MP tự nubi söng 


_ lấy, không cña liên lạc với nhau. 


Мба ta khảo sát những phần giữ vai 
trò là rỡ ở loại tảo thì ta thấy đố là 
những cơ quan th thiền chỉ có chức 
néng là lầm cho tảo Ыт chặt vào đất 
dá. Cành nhính không phải là những 


` cành nhánh thật sự và những « lá > cũng. 


chỉ là những dota nối dài đồng đề tăng 


` tham. diệu tích cta các cộng nhánh. Tuy 


abir những thả mic ấy cũng có mặt ` 
со quan đặc biệt là cối tdi chứa đầy, d 
e HCM Feu чат 
























đàng chút ag của các cong nhánh khố 
mà ảo cổ đưa за thật xa nhất có thề 
được trên những gp đế m tảo mus 
xâm lấn, hoặc là trong những zoang 508 
- #hët kin đề che chữ các bào từ оба 
chirng nào tháng đã phát triỀn tron ven, 
` ` оета tio được bình thành. như 
- thế thường giống у bật với cong tảo 
“ban đầu che së đưa đến kết quả là có 
m sỹ đơn điệu quá nhằm chén.. Điều 
% lại kèm theo một mối hiềm nguy là 
яба có oft sự thay đồi nào của môi |. 
trường de dos sự sinh tön của một cong ` 
tảo thì tất-cá các cong tảo khác cũng 
“chịu chung số phậa trong cùng thời äs - 
бу: Nhưng lại mýt Tho nữa, thiên nhiên 
ЫВ khuyết cho điều bất lợi này, 








ip te tách ri re 
is cong nhir thuổ trước 
nhưng có một sổ lại biến đồi hình đáng” 
Уа phong dei. Thay vì bcm chặt văn 
gập để đầu tiền mà chúng gặp phải, 
chúng işi kết bgp với nhau lừng cặp- 
amp. Từ sự phối hợp Ấy mày sinh ra 











+ những cây сой mới nhỏ xu. Những cấy 


eon này this hiring những tính chất của. 


Š dương fran? và nhờ vậy mà chồng tr 


nên bin dại hơn. ` : 

Chinh nhờ ой bệ thống cặp đổi < sinh 
duc hữu dính vA cái Wl sinh sẵn ty tích 
dw đôi mà log tio vượt que được 
những (chướng ngợi. Lần lầm, chúng 


^am chiến -những hốc chợt nhỏ bep 


trong đại dương, len trần vào sông 
rạch, suối rãnh à ao hồ, Ngay th khi 
m tỉa sáng mặt trời phần chiếu trên. 
тїї nước thì có bằng їгїт các (йо mộc 
thèm khác xuất igo: đó là một cuộc" 
tranh đấm Mắc lift không chút sót 
eeng đề thanh giành một tia sáng 
mêng manh, một khoảng không gian sinh 
sống bé ahê nhủ, những mảnh món 
thếc пд AA thoát khôi nah vuốt ele rác 


2 loài cầm thú...bởi vì những động vit 


cúng 'xuất hiện “trên mặt Trải Đất lúc 
Му giữ đã trên đầy chất Hap cơ. 


айу nên cành tượng Cida cå biến hêr ` 
rujag dân», din có một số khóc từ từ 
quaes đền di với tên cạn bởi vì thuỷ, 
triều dš bỏ đhúng năm tro phơi та không + 
khi hai lần mbi ngày; sen cùng lại od 
một số khác sữa sống ở sông sạch Mi 
khi рїй cạn Ma vào mba hè, Có nơi 
bia coo di vã ao HEH thú ahû din đề о 
rồi biến шй bắn. Do biện tượng này 2nÀ~ 
day. nhất «Ы lồn tui được là những lági 
thảo mộc vào da tách nghi được với Wi 
sống tren dé lim. vỉ н | 
Dt liền có một sức dia đụ тайлһ fit : 
đó là dah sống, Thịt афу, cây cối đến s., 
nhận quang ming và dùng nó Aè chế цю. 
„cée chất Aën cơ. Tảo lam CgangpbyS¿es 
TD leo lên những nồng dí ngay khi cố, 


» 

























Cay Mr rini. 


my lớp móng nước trắng ướt mặt đá 
sin vãi, Ngày bêm sa, mặt trời tiêu hu 
hàng triệu chúng, nhưng các cong tảo 
Sống sốt bitm có Ва núp được trong các 
Kë nứt, khao Ье một giot sước cón con 
nhất, Cho đẩn lúc fy, chúng đã sống 
Deng lòng bito, song giờ đây chúng bắt 
(đầu tống trong € lng kiếng 2 ấm áp, ban 
"gầy chúng phải chịu một sức nóng như 
Wë đất dưới eh ning chang chang, 
và ban đầm chúng lại sống lạnh léo. Хас 
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AAN H 
uecht die Iris lo, vác rồi dp Tại 
3. Git. Re can tdt si Hj tile di vei dé 


ngày một đầy thêm và chứa được thêm 
nhiều mudi khoáng mà cây cfi phải cực 
nhọc mới thê rót được và sẽ hoàn lại, 
sau khi chúng chết, đưới một đụng di 
Мр thy hơn. КМ mà khoảng không gian 
sinh tồn bi thu hẹp dBA tủ thục vật 
phải di chuyền càng жа hơn nữa và làm 
EN ting những khả ning thích nghị 
của chúng. фа 

Thực vật sinh га từ lồng biền và đã 
từ từ chinh phục đất liền. Các loại táo 
đơn bảo sống trong lồng bitn lần hồi có 
тыў эйс thái ngày cùng tiến ho hon, 
cho đến lúc trở thành những loài thảo 


7 лофе hiện nay sống trên cạn, được trang 


5: 





bị đầy di rẻ, thân, 16, họa và hgt. Nhiều 


Tử Фу ngày nay vẫn còn tòn tại. 





«Joli "hà động” trong еще phiếu lưu ppe ` 


Nieulun Bänn. 














CÁ GONG CÓ MÁY RA-BA. 


EE số nhiều lohi vật 
mà người Cb Ai Cập 
xem là những vật linh 
thiêng, có một loài cá 
об những ning khiếu 
hết sức dị thường. 





ging cá này được đặt 
tên nhu vậy là bởi hàm nó cứ phát 
trita mãi nên thành dii thodag trông 
như một cái vời nhớ. Nó có thề trông 
thấy được những gl mà mắt: 





за phần đoôi che đậy né! єрїп điện >° 
Ч hơn. Chính nơi này phóng ra được, 
một dòng điện nhỏ mà điện thế chỉ mạnh 
được 6 vôn, nhưng như vậy công quá 
4 lắm rồi. 


Bit cứ lúc айо; bộ máy ra-da của et 
mỏ vài đều có phát @ тт tám mươi din. 


„ một prim xung điện. Các dao động điện 


từ do pin cá phóng re, đặc bit được 
cóc đồ vật ở chong quanh làm cho đội 
ngược trở lại соп cá mó vòi dei dạng 
tiếng đội. « Bộ phận шаш nhận; tiếng 








đội ấy nằm tại gốc chm vay bing (cất 
kỳ) của соп có lạ thường: này, Nhờ vậy 
mà loài cá më vòi < dỗ tim > vùng chong 
Soe ni йд các làn sang andi vậy ! 





` Viện Nhạc Dang. Phi dira ra Bồi nêm 
_ 1953. Những cộng sự = quan 

cứu này trên Nhận xế: 
rằng. những: con. ri esas trong 
фа Gei tinh lại bóng nhiệm boi lại 
7 Jung tung mối khí ta thạc die nước mt 





бб, chẳng hạn như một 
lấy vậy, các chuyên gia 
tầng có ра ¿bang cá 











Tớ dits: (Elernpkerke: nàn 
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những sự thay đồi điện từ trường án bộ 
akên phát điện của nó phóng di tay 
không; Một sự quan sất 0 mi còn có 
ip ta phát bip 

đạc dhi theo шев лб hai đây 
thần lành lớn song đói;clay từ bộ óc 
đến gức circ dy lưng, tại đây dê 
kinh phân chia thành nhiều nhánh nỉ 
chỉ chit ‘din déo hhëng ¥ nấm cách 
khoảng nhau thật dia đặn, Qui nhiền 
ich lại awi đây Bai trí сёз cơ quan 
tháo khận tiếng di của các sóng radio: 
“Thật vậy, khi ra cất đút những: 
Xinh nio chạy đến cơ quan dó thì d 
më vi không cồn nhận biết được những 
bức xạ điện từ nữa. 




















Cá mở äi ang ð đấy sông ngồi và 
| ao,hồ, nó За ấu trùng сда các logi côn 
| trùng bằng cích dàng cá mổ. vòi kẹp lại 
| và rút ra tứ, bùn slah những thứ mồi 
| ngon béo Ъ Ấy, tya hờ như một cái kiar 
| nhos mũi. Trong lúc săn tìm mbi, cá 
| thường quậy cho bàn cấu nồi lên thành 
| một đám mär dày đặc cho nêr nhất định 
nó chẳng cồn nhìn thấy chỉ nữa cl. 
Những thuyền trưởng, theo kinh nghiệm 
bin thân, thừa bitu rằng máy rada đã 
| 0 та hữu dụng đến mức độ nào trong 
trường hộp mà tầm nhĩ xa bị bạn chế 
Lag nhiều 
| “Không phải là loi ей mổ vời là chiếc 
may rada sống duy nhất tiến đời. 
E Người ta cũng khám phá ra một bộ phận. 
| đáng chú ý cùng loại tại phần do6i сйс. 
một loại cá đặc bide : giống leon phát 
| điện Gióng này sống ở Nam Mỹ mà 
| thinh ecqui» сда nó phóng ra một dòng 
l 





Miga có điện thế kỳ lục, mạnh déo năm 
trăm vên, thậm chí đến tám trắm vón 
theo một эб. di? kia thấu nhận dege: 


Sau một loạt thí nghiệm thực Biện tei 





` Cå Eigenmannia “virescens 


+ sưd‹nghiên Cơ-ritxtðphơ Coix (Christ 


oper Cates) di déc. kết luận. ring những: 
nốt ruồi nhỏ xíu ở trên đầu loại luv - 
phá điện lề những fngien rada, bắt 
được những sóng điện từ dài li từ những. 
vit ở хаце quanh và bi phận phát sóng 
nằm tại chốt бый con vit. Reda. của 
loại lượn này nhạy cho đến đồi nó. có thè 
phát tiền được bàn chất cũx những vật 
nằm trong tầm hoạt động сёз máy. Nl: 
46 là một con vật Ăn được thi chứ lượn. 
ta bền lập -tức quay đầu cha về phía 
соп mbi, rồi sau khi cho phống бї mục 
lường digi sát hại khởi từ các bộ phần. 
tyo. diga mạnh mé năm ở ph (ước cơ 
thề, chú ta lặng lẽ thanh toán đạn nhim 
bất hạnh của об. 


Cổng tại sông rạch Tà rơi ай hưởng 
của các gom een phát diện" thời bifag, 
có nương nấm trong bụi rậm cấy A 
những con сё mỹ mili có hình ding nem. 
dựa con dao, có tên khoa hoc Tà eigen- , 
manst virescens Dây là loài vặt thật 
kỳ lạ. về Mình ding (iû không có vẫy 
lưng lần váy doti, chỉ có mặc cất đuôi 
kéo ФМ nhằng để biến thành mM con, 
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mg mồng, cất roi ấy đủ mọi chiều 
j. o6 vẻ nhự phụ bộ đố giò vai trò 
quan khẩu giác}: Trzớc khi len 
i chen mình đưởi một gốc cây hoặc 
cki húc nb ở đáy nước, loài c£ 
bát đầu thọc chót roi vào, rồi 
tục det Tui din đề cho trọn 
nó choi lọt qua khi nào cuộc thấm. 
cát chót đuôi đã dem lại những 
$ тоба. Nó chẳng chịu 
bàng cái đầu mà lại bằng cái 
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During nhữ giống c£ nggah cót sống 
# miền nhiệt đới châu Mỹ rất ging cf 
eigenmannia ở chỗ là nó cũng có mik 
máy mede, mặc đầu sự kiện này chus 
eve chứng thực. 





` leon phát điện, loài cá trẻ phát điện x 


Mới rồi day, tin st Titx-man- (Li) 
тап} ë đại học Кеш Босий (Cambridge) 
lại quan tèm đến giống cá trë phát điện, 
chỉ sống rig biệt tại các sông ngồi 
châu Phi. Giếng cá này mà:cơ quan 
phát điện có thề phóng radong điện 
mạnh đến hai trü vón, thuộc loài їп 
thịt và sống về đêm, nhung ngặt nội 
thị lực nó lại quá уба kém và nó trông 
thấy quá tồi tại những noi den tối. Vậy 
thì làm sao nó có thề tìm được mbi đề 
tenh sống đậy ? Tiến sî Litx-man đã 
chứng minh rằng, cũng y như Jodi 





Ca TUNE" 





có những bộ acqui mạnh dùng cho bọ 
máy rada của 46, 

Những hệ thống дїп đường bằng diện. 
cla! my loài thuỷ Ve sau đây là đỡ tài 
nghien cứu ft nhiều sâu rộng ; cá mó vài 
mormyrus kanutae sống khắp lưu yực sông 
Nil cho đến tận nguồn, cá gymnarchus 
niloticus chuyên sống tại sbng ngồi Trung. 
Phi, cá trẻ phát điện ở sông rạch Trung 

„và Tây Phi, lượn phát điện mà người. 





ta gặp ở sông ngồi xứ Gei en ( Guyane) 
cũng như ở đoạn trung và hạ lưu sag 
Aen die (Amazone, Nam M9), và cá 
€ígenmannia  virescens ở sống rạch 
Nam Mỹ, từ xứ Guy-an đến xứ Urugusy- 
Tuy nhiên, mật số nhà sinh học cho 
` rằng rất có thề tất cả các loài thuỷ Це 
phát điện nối chung (hiện nay, người 
ta đã biết rõ gần me trăm loài sống ở 
nước ngọt và ở nước mặn) đều có be 
mgt bộ máy rada. 
Và không phải chỉ có các loài cá phát 
điện thôi đầu : người ta nghĩ ring thậm 
chí ging cá chình, tuy không có cơ 
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Ất ký sinh ấy và cũng 
ht thống chống rada có 


của chúng thì dest dip 
ings chinh mới rời bó 
sông rạch trong thời 
йа là vào thời kỳ 


а uni nad ór 
phia ca-tốt than; ym trồng cla loài 


hữu nhũ cũng bị thu Wée mër dits" 


cực nhất định. Nhưng, trong khi các 
tỉnhdtrùng utang trong: mm những đặc 
Чай: de cơ: đợc cag: đồ. x6; vë một: 
phía, thí dụ về phímia-nt (đương: cực), 


Hr Ss e 


tips. 





ching ban, 1biccác бар trùng nào mang 
nhiễm thề X, fée là thuộc giống сй, 


“đối với những “ng suy europee ngược lạ, nghĩa là 


TẾ da vây, i 


Sy khác -biÑ 226 trong phong cách 
giúp cho cŠc(tMUyên gia vë động v&t 
học có được một phương phép toiệt 
điệu e to ga. được những-con vật đực 

lộ theo ý ,muốn cla mình : 

[соп đực không, thí dụ nha 
SH cấp được nhiều len 
dole ròng là соп cái: không, 
EE ой thầy vì bờ đực, di 
(tinh. nhắn tạo thường 

° Ngôi ưa chuộng,;báy 
giờ là việc thiết y 

Bag cách này hay cách khác, vấn đề 
kiềm soát phái tính nam nữ của trẻ sợ 
sinh sẽ được SÉ quyết trong một trang, 
lei vất. gần, дау. thôi, người ta hiện nay, 
có dé đoạn chất như vị) d 





A ҮШ x 19.919 












с HR у: 
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Lun pal Yèn 
Ara 


Ci phat điện cạnh (chế 18 den (à vị trí bộ pA thất đi.) 


Loài cá (đồn có mat giác quan khác 
vũng rất ky lạ. chúng có thề nhận thức. 
được 'RHững dab động nhỏ yếu nhất 
cña nước. ` 

Bii cë chuyền động nio đều tạo m 
được trong hước những lần sống. Sóng 
Wie Huyền di rất chậm hơn sống điện 
` b, nhưng người ta nhận thấy rằng nó 

cũng, có thề dùng d < dy tim» những 

(c, vững än, de > è 
' Thân mình cá ë mỗi bên đều có mật 
loạt những 15 nhỏ xíu chạy dài từ mang. 
(cho đến đuôi, chẳng khác nào người 
thợ may đã 





` đường đ fay kim 
Những #1201 may » của một công trình 
tế nhuyễn như thế đã tạo nên đường 








t loài cá. Mỗi lỗ nhỏ. 
đều Io thông đến một cái xoang 
d có chữa một gai thịt tăm thụ 









ag trồng nước" 


chúng Sẽ troyền đến bệ óc một cih 
đíẹp. Nhờ vay mà cá được báo tuc 
56 một Ы địch đang đi gần Zon 

Cá 4ш vẫn bet lội nhanh -nhạn: ohr, 
cá còn sáng mất, không bạo iD va 


ат vào tưởng vách 9. Пот thể nữ 
kèn ч, la SỐ Zéit và. La 
" Чы EN PT 


điều Мура khẩng thus 
Xhông mà. Ngày #0, người ia Zä 
số cá соп vào trong EC cil Wi H 
tính ба sẵn тоф соп c£ ming mü loù. 
Con cá tật nguyën này lập {йс chuyền 7 
sang thế rình гёр vì các gai thịt cũa 
đường bên vừa báo trước cho nó biết 
có những con mỗi đang ở gần đó. 
SË son bình thin bơi đến gầu 

mü tụ keet và, 








cất tăng ; 
của đường “¬nhenh-như“chớp, dép lấy một cậu сё 
cái 


con bạc phước. Tuy chẳng thấy được. 


` đích shim của mình song chû cá mäng 
Я më không bao giờ dóp hạt mồi.cả] Vậy , 
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Снн 1 

Een T | 
Myperopiaus x ‡ 

gu. Slctnaneherhunehus : 

b Gymnarehus ‹ | 










ç CẾ эы dips yhe GM l8 den là vj ir lộ phận phúc dip 





Ka r Ý THÈ THÛé SÀN XUẤT ĐIỆN 


ng | ela nước ở Hong Những thí nghiệm của Gan-vs-ni 

óc (L. Galvani) được công bố năm 1791 
тб sau dé của Убоча (Volta) đã ching 
minh có những hiện tượng điện ở tế bào 
động vit. Nhờ ag phát triba các phương 
pháp điện sinh lý! mà trong thể ky vừa 
dng, người ta đã khio sát và nghiên. 
cứu những hiện tượng điện dy phát sinh 







tại các tế bào sống. Ngày nay, các hiện 
tượng Šy thường mang danh xưng 
«ап dek vật»! 

Ngay ür thời Thượng d. người ta 
đã biế được một bình thức đặc biệt 
của điện sinh vật: khi đọng phải một 
số loài thay tộc, ta cảm thấy nhức прі 
lắm. Mãi đến năm 1 772, Oans (J. Walsh) 
mới nhận định được bản chất ela việc 
đau nhức ấy là do cường độ maoh cia 
đồng điện do sinh vật phát га. Mang 
tên là điện động vật", nó luôn luôn có 
tính chất nhất thời và rất ngắn ugüi. 
Chi có loài cá mới được trang bị loại 
máy phát điện như thế. 

Năm tại nhiều chỗ khác nhan trong 
cơ thê cá, các cơ quan phát điện ấy đều 
do hệ thần kính điều khiềm. Đại thè, 
chúng gồm có một tập hợp tế bào nhiều 
hay ít tuy theo trường hợp, gọi là bản 
mang điện”. Là bộ phận nền ting của 
со quan phát điện, bản mang điện được 
Xích thích cũng giống như bất cứ một 
«të bảo nào khác có thề kích. thích được 

mt. dy nơzòn là tế bào thần kinh). 
Dòng điện được sản xuất như thế là đụ, 
sự khác biệt trong độ tập trung các ion. 
nội bào* (nằm bến trong tế bào) thuộc 

















điện âm và các ion ngoại bào? (nằm; 


bên ngoài tế bào) thuộc điện đương: Do 
ảnh hưởng cía một xung lượng thầm 
kinh, màng tế bào và tím điện trở nêm. 
thầm thấu đối với các ion nội bào, rồi 
với tác ion ngoại bào, và như thế mới 


` 100 milivôn (таў). : 
“Trị эб ela điện áp đồng điện nà: 






1. bioéleetricite. 
2, đlelerielh£ animale 
3. plaque électrique _ 





"những bin meng điện được dày 


tạo ra một đồng điện tóc thời mạnh độ 





h © được đo lúc ra khói mặt nước, chỉ được ` 
or 7 Ç 


GIẢI thích bằng sự cấu tạo về bình thái 
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điện. Điệm-áp cla đồng 
tuỳ thuộc số phần tử di 
tiếp trong mỗi cột, сда 

điện lại tuỳ thuộc số 
ghép song song. Một cơ: 
ban lệnh đồng bộ cho 
mang điện. Như thể thì 
điện tượng trưng một 

cực im tương ứng với nh 


SFR? 
ИН 
Eins 


kinh tiếp xác. Điện năng sẵn xuất tức 
thời như thế có công suất từ 40 đến 
50 watt ở con cá đuổi đuôi ngắn và 
cim có thề lên đến 180W ở con cá 
đuổi không I3- Ux 
Trong những điều kiện tự nhiên, điện: 
được phát ra duói hai dạng : dạng thú. 
nhất phát ra một hay nhiềw xung digo 
một cách tức khắc (đối với loại cá phát 




























miopmyridés với giống _ guathonemas, 
1 | hyperepisus và mormyrus, bg gymnotidés 
Ši giống gymnotus, gyniserbampichthys, 
starnárcharhynchas và gymnarche. Đặc 

Biết nhấc là con luon phát điện nhờ có 

losi co quan phát điện cho nên. 

"ho cả hai loại động vật phát điện 
[sảnh lấn yếu... 

: vu TRÒ SINH нос 

` ¡Đối với Sai loại et nói trên, việc sử 

J dựng lung điện sinh học có khác nhau: 
loại et phóng điện mạnh dàng 42 tự 
vệ, hoặc ga công. дп loại cá phóng 
“điện yếu thì một mặt dùng đề xác định 
УРАЙ bling điện (lối điện định vi!) và. 

| mik khác đề truyền thông liên lạc giữa 
dier loại với nhau...... 

Mir lâu, người ta ds giả thiết:phương. 
thức o Mr mồi bằng đồng điện mạnh, 
| những eich thức Ấy chỉ mới được chứng 

mn loạt dt aghiệm mới më của 

Pe Ben-le-nos (Pierze. Belienoii), năm. 
2970, Một con cá đuổi đuôi ngấu Ма 
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ghi gây xương sống. Tất cà loại cá phát 
"fite mạnh đều phóng ra phát điện giống 
như nhau bất K con mỗi có lối phi 
ứng như thể nào. 4 


Người tà chỉ mới phát hiện (1 951) ra 
răng Вот họ cá ñgạnh cốt f gymnoridés), 
mà vòi và gymuarclidểs đều phát ra 
những këng dien. yfu.' Nam 1958, 
Hán Viwhem Libcman (Hans Wilhelm 
Loes) đế: chứng mình ring tính 
dila điện eû những vật bị cá gymmarchus 
Kiam phi ra được, thính là nhờ ở lần 
s66g điện do nó phông r 
phi là một hệ thống rada 
tắc định vị bằng' tiếng doi? еба loài 
dai, và efi heo; mà D mü thứ mp dong 
kích thícổ t7 một xung điện' teo ra một 
điện trường tóc khia: giáp kich thích: 
wie эб со geg thu bất ở da goi là 







„ mấy thu dung điện ®. Cường độ cla: dito 


tường thay đồi do một vật nằm trong 
тубе sổ gần con cái: Mọi (sự thay dhi: 
SẼ tự ra một sự tầng gia hoặc giảm 


+ thiu các luồng cảm giác truyền lên đến 


nšo bệ nhờ: ahững dây thầm kinh chạy, 














Ngoài: việc e động kich: thích ^i; 
những máy dhú bát điện cóm có: thề 
được hoạt hoá bàng những xong điện 
của đồng logi. Su. việc này gợi. chosta 
$ nghị dot có một sự. truyền ı thong 
liên lạc giữa đồng logi nhù cách thức 
phóng điện db tim. Nhịp độ các lần 
phóng điện của bai con vật cũng nằm 
trong một bề nuc: cho. thấy. rô: những. 
tieng tác kiều màu, Më sự giay đôi 
nhịp độ phóng, điện của một đồng logi 
luôn, luôn gây, ra một,số phần mg ở 
con VẬI; thí dụ một su gia tăng tån; số 

, phóng điện có thề giải thích nhu là một 
tin hiệu báo động khiến cho đồng loại 
Phdi ngừng hoạt dobg ngay. 

Tóm lại, điện dong vật là toàn bộ 
những hiện tượng thuộc về điện, phất 
sinh ra tại các tế bào động vật: 


KHẢO SÁT VAL GIỐNG CÁ 
THÁT ĐIỆN. 
„1 Lern phát 


"Lean phát điệu là loài duy nhất 
trọng nhóm thé tv А äng là khóm 





chốt của họ gyronotidés,, Thin, ibi; nó, 


khong được cân đối vì lẽ т> мы! máy 


tiều hoá jhi 
GE арад 





xeơng rë quạt 0k ebe sli ur bg 
đến chót dudic Nh oba e thân. minh, 
giống kram có @ë didang trồi lên hoặc 
lặn xuống, tiến tới hope dèk Jaa Vi cần 
< không khí đề thở, lượn, phi: së ièn 
mặt nước mbi 15 phú! đề dép, một, mé 
không khí dự tei trong miệng, song nói 
chung thì nó thở thường hơn phịp dé 
đó. NE không thở được nhe vậy thì 
né dành phá chết, vì nó: không có phôi, 
và mang nó lại không giúp ích gì nhiều. 
cho việc hô hấp. Chức năng này' được 
giao cho những điện tích đặc biệt của 
loại mô nằm trong miệng cc ih 
mao quản chạy đến, giúp, cho 
trực tiếp ôxy từ không khí. Do độ lượn 
phát điện là miệt đối tượng lý tưởng cho 
những thi nghiệm:về thần kinh boc vA 
sinh lý: hoe vì ra khái tft nước; con sức 
б {BB stag trong - nhieu: pit mà khong 
aguy hại. dén-sinh mạng; mièn Tà ta 
chiu khó rudi nước cho thường dh rin. 
thề và miệng, nó (được: ướt ад, ièn 11% 
Một điện áp 600V D eng At) Mit 
Jà nếu ta kees ËCH 


Phật v Ze? 
















Bộ máy đó đăng vs đề cự vệ, vim dè 
lầm tê liệt trước khi làm thịt спа nha», 
Hon nữa, cha có bộ my thứ hai thuộc. 
loại rada. gọi là cơ quan Xéts (Sechs), 
Và bộ máy thứ ba gợi là cơ quan Hirte 
(Hunters) đường như cùng phóng điện 
` — аА với bộ máy chính. 
Ni ta đặt tại đuôi lượn bai điện cực 
ni liền với một vôn kế thì người ta 
thấy có cực tính hận hii, cực dương ở 
phis dita và cực Am ở phía đuôi. Số von 
bỉ nhận được ở vén kế tl lệ với khoảng 
sëch giữa hai điện cực: khoảng cách 
“йа xa thì số ghi ding lớn. 
` - .W.CBtx ghi được điện áp cao đến 
BE. Tuy nhiên Ong cũng nhận ra số 
_ trang bình là 350V tương ứng với chiều 
Ф Bien của con vật. КЪ từ độ dii này 
ш Й có cường бу tăng chứ còn 
điện dp la nhớ ca. Thế nên người ta 
e bài một cơn lượn không lờ đài їз 
mét (to nhất từ xưa đến nay) sẽ có 
n 










một chướng ngại vật bất ngờ thì tần 
85 trên có thề lên đến 50/giây. Đề thực. 
nghiệm, ta số thề bịt kín các lỗ thu 
Mr dy trong một chip; lúc biy giờ läd 
lươn hy kho kia không thề db tìm được 
mồi diu rằng mồi được ném tối nó 
nhiều lần liên tiếp! 

Muốn nuôi lượn phát điện được lâu 
trong bề chứa thì chó nênî thay nước 


“quế thường. Dường như 'dgoài chit 


mhót, da lườn còn d rà một chất kháng 
sinh bảo vệ con vit, chất này cũng lan 
та trong nước. Nếu ta cứ thay nước 
hoài thì sự bảo vệ fy không còn nta 
và một chứng lở {ой sẽ xuất hiện, 
thường thường lươn phải chết. Chưa 
Mm trứng lượn nuôi và nở ra con 
được, thế nên ta ít biti được lối sống 
của nó. Giống lươn phát điện rời bà 
noi sinh sống & A-ma-dó-ni (Amazonie) 
trong thời gian lưu truyền nồi giống, 
Ít u sau, vợ chồng nhà lượn dya dàn 
con thơ fu vë chốn cũ, vÀ một trong 
hai kë bàn phối phải lo chăm sóc đàn. 
con kho đến chừng nào chúng dài được 
từ 10 đến 15cm. 
























đề lầm ngõ ra vào. Những chứ cá con 
lại có thêm những cong crtu go» dài 
Š hại bên mang giống như loài cá có 
phi" sống ở cháu Phi. 

Giáo sz H.W. E 
và Masin (K. Е, Machin) cùng những 
tác giả khác dà chứng minh rằng gifag 
tế gymnarches nhờ dòng điện phóng ra 
từ đuôi Hà có thề phân biệt được các 
đồ vật giống nhau về hình dang và độ 
sáng, song có độ дїп điện khác nhau. 
| Trái lại nổ đành thác thủ đối với những 
đồ vật trông có vẻ giống nhau, có độ. 
din điện y nhau song cổ cấu tạo hoạ 
học khác nhau. 
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3.164 đuối дові ngắn phát điện. 


Trong vịnh Xan Pho-ran-xitx-có (Sam 
Francisco), các ngư phủ thim nita 
(hường bảo du khách: + Nhớ nám lấy 
dubi con. cá đuối, đuôi ngán thì chẳng 
cố sao diu!» Nếu tay bạn và đuối con 
| et Narcine brasiliensis đều khô ráo thì 
| Wi dặn ấy đồng đấy, vi lẽ hai co quad 
phát điện của cá dëu hằm'trong cặp vây 











hợp cá phống điện liên tiếp nhiều lần. 
Са cần phải nghĩ ngơi nhiều ngày mới 
nạp lại đầy đủ điện lượng cho'bó máy 
che nó đề cho dòng điện có điện áp bình 
thường, 

Û loài cá đuổi, bản mang điện được 
cấu tạo bởi một chất keo. trong đồ có. 
nhiều nhan lấm tím. Các bàn mang điện 
được ngắn cách với nhau bằng thứ mó 
liên kết có sợi. Có thè đến 400 bản 
mang điện chững chất lên nhau thẳng 
đứng từ mặt này đến mặt kia của váy 
ngức. SỐ «ріп song song dó có thề 
thay đồi từ 150 đến T 000 tuỳ theo loài 
cá đuối. 


Khi phóng điện, mật trên của vây 
(hay của cá cũng vậy) là cực dương, 
mặt dưới là cực dm. Sy khác biệt về 
tính phân cực di nhiên tuỳ thuậc vào 
lối sáp xếp các bàn mang điện, 
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Eege aao Linh Mute 






_ Tiên SI Uyn sơn, (D.P.WVilsen) làm 
дон, sạn ^ a xác định thời 

Sá phóng điện trong một сыс. 
\ công. Gbim sẵn các điện cực vào thin. 
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Ngudi dan Nam MA rwa vd bầy fen cống nước d) len điện phông hết Wang điện 


Malapteurus electricus, Bin năng, hiểu 
chiến của «chàng гїп màn» này rất nồi 
bit không những đút yới các: loài, thuỷ; 
túc khác, mà lại còn ngay,với đồng lopi 
nữa. Ngược bản con leon phát ,điện, 
giống f râu mềo» này có cực, dương à 
động dudi cần cực 18m, A dinge đầu: 
Chang. (zu sesch €), „đấy mới, là 
thính ánga, dung Mi năng phóng. 
điện đà sản thời (và tực vệ chững lại Ма 


` thit Khác Ноо những: lưài trên: bào 


phát. điện. (bin: mang dien) ebe wéineg À 
cb tun dt à; tuyến Анаке một 
lớp mi mỡ ë sát degt ia." 

а Kate EM 






























CAC jos hån cũng có AM hi bực mình về nến độ cham chạp 
của một cũng việc nào đá và đã không ngần ngại dùng thành пф: 
€ Châm. nhu ria ^ đề hé phán me trì trệ trong vite gidi quyết công: 
tiệc ` hoặc cũng có khi có người di nhanh. doi kê đi chậm vér lời 


trách mắc 6 di nhie rùa 2... 


An tượng уйа bà chậm đã in sti van lội juy nghi của con niguei: 


HU N G phải thật ròa là 
cơn vặt di chúyền chậm. 
nhất không 7 Điều này. 
cá, thề :đúng đối. với 
một sÓ loại rùa đất 
thôi: “Thật vậy, 'giống. 
rùa dit Gopherus di 


cái mại rồi ì ra như/một cục dá. Thé 
nhưng "ere đá: dy. đã Jim này sinh 
nhiều truyền thuyết cũng mbur đề lại đầu 
ấn khá su dim trong nn nghệ thuật, ` 
Db ý đến các chua, dinh, E ша) 
với kiến trúc @ xưà, tả có thề йу ч, 


` 3 





Le 






`" Ahành vách chạm tb hình rùs dang bơi 
trên sống ngớc, những cặp tượng «qui 

A hạc 3 (chim bec đứng trên lưng ra) ding 
đối xứng với nhau trước cồng các đền 
dii cang diga, Đó đền là những bibu 
Штура của Sy trường cừu. 

Ngoài ra cốc cụ tà đời xưa cồn gọi 
xúa là + Linh Ош > vì 06 là một trong 
tứ Trier: Long, Lân, Ош, Phụng 
trồng, kỳ lân, rua, và chim phượng). 

"Linh ad: cũng được đề cập đến 
trong sử của nước ta, Sách chép rằng 

o > nhà Thụe nối nghiệp vas Hùng, Thục 
Phin lấy hita là Án Đương “Vương, 
đồi lên nước Vấn Lang thành Âu Lạc, 
Vua xây thành C Loa đề lầm nơi déng 
quân (bấy giờ là ngoại thành Hà Nội) 
nhung có nhiều quái vật khuấy ph cho 
tên mỗi lầu xây lên là bị đồ xưống. 
Ap Dương Vương cău khăn trời đất, 
| Жай đó một con Ка Vàng xuất biện chi 
О che Vua phương cách trừ yêu quế, 
ү "Nhờ đó Vua đã xây xong thành: Ria 




















An Dương Vương thua trận, càng 
con gái My Chšu lên ngựa chạy đến 
фо Mộ Ds (thuộc tĩnh Nghệ Tỉnh) thì 
ròs vàng igi xuất hiện, nhà Vua bèn 
cầu жп giáp đỡ : * Xin hãy dubi kẻ thù 
cho tá, Rùa vàng бар: + Kè thù ў sau 
lưng bề hạ». Nhà Упа quay lại nhìn, 
chỉ thấy My Châu, egubi con gái yêu 
quý của mình: Nhưng rùa vàng vin 
nó: £ Kẻ thù ở ngay sau lưng bệ ha». 
lio này Vua đã Mr, nồi gin và đau 
Lb, rút gươm giết My Châu. Vua 
liệng xác con gái xuống giếng rồi nhảy 
xoống biền tự từ Í 


TENG thần v6 ý trao tay việc 
Nen säi cơ đồ dám bièn stu + 


đồ nov) 


Cũng theo truyền thuyết, Lê Lợi 
được thần linh trao cho kiếm báu dè 
phá giặc Minh. Sau khi dẹp được ` 
giặc òn định bờ ebi, Lê Lợi lên ngôi 
Yus lấy hiệu là Lê Thái Tô. Mộc hôm, 
Уза ngự thuyền rồng choi trên hà Tả 
Vọng; bỗng thấy một cơn rùa nbi lên 
mt nước, ngài cầm cây thần kiếm chỉ ` 
dép lấy rồi lận mất. Do đó 
là Hö Hoàn Kiếm (Hồ Trả 





thơm. Vua Lê bèn đặt cho tên hồ là Hoàn 
Kiếm, ngày nay hồ là một thắng cảnh 
ở giữa lòng Thủ đô Hà Nội. 
(Trích VN Văn học toàn thư — Hoàng 
Ў Trong Miên) 
Ria là động vật quen thuộc, nhiều 
người đều biết, ngay сё đến tubi thơ, 
Sách học vần lớp 1 của bộ Giáo dục cang 
giúp các em làm quen với rùa một. 
cách Ví von, gợi xây mầm móng hiểu 
kỳ thoài nghỉ khoa hoc»: d 
R rà, ri rà 
Đôi nhà di choi 
` Сар khi tối rời 
Ор nhà nằm ngủ 


e EE 





| 
| 
| 


Rùa được diễn tả qua những huyền 
thoại và văn hoe là thế đấy nhưng ta 
Am thử nhìn гда với con mát của các 
nhà động vật học. 





| VĂN німы DÁNG ẤY 
| TỪ NGUỒN cóc LÀU pit. 


Vào thời đại trùng sin] 
| 230 triệu năm, loài bò 
hiện trên mặt đất là loài 


“Thật vậy, 200 triệu năm trước đây, 
khi mà những con khủng long không 10, 
hung dữ gầm chết trên mã: đất thì гда 





đã  ạch le mình khẩn đó day. Chúng- 





không dû sức mạnh đề tấn công các con 
vật khồng D thời đó, nhưng lớp táo 
giáp» cứng chắc của chúng đã giúp 
chứng sống cồn trong sut quá trình 
đấu tranh sinh tồn cts thế giới loài vật 
cho đến ngày nay, 

Sự liên hệ giữa loài rùa với loài bò 
sát tiền «D không được rõ rằng lắm. 
Trong khi một số loài bb sát hoặc phát 
trền bose biên mét, một số khác vẫn 


giữ nguyÊế ging nòl trong đó có rùa 
và đạ: bí j tide cơ thè của nó it 
thay dii telah tiến hoá, 


mor 
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"Ups аа GES giống như đầu rấn Mi | 
suất trên cố định nhưng mi mắt dưới | 
vận động được, CB rùa co din, un qua 
lại đề tìm thức ấn trong khi mới rùa | 
văn cố định bảo vệ thân rủa. Có logi | 
rùa cb dài hơn chiều dài của mai (Rùa | 
<Š bên); trong trường hợp này A rùa | 
không гу! được vào trong mai mà chỉ có — | 
tB uốn cong nếp duói vành mại. | 

Can rùa có de sin sùi, bàn chân cổ j 
móng cứng chắc, Rùa dòng сыл dè di | 
boke đề bơi. Đối với logi rùa bièn, ai [| 
hin trước phất triều sf hơn bai | 
chân sau và có tse dụng như những | 
š: mi “chëo, Y 





О Oe via dam йу AA 


: a nà dal và ria At 























HAH THỐNG TRAO pŠ: 
KHÍ TROI. 


Ria Số hE ê trên đ d è tũng có thể 
(^ ở dưới nước nhờ chúng, có bai Bộ thống 
- hó hấp riếng biệt. 


` Ria cũng có phồi nhi người ; nhưng 

` phối tgười được Zi vert Ini ngực 
che chở bởi các xương sườn, có thề nó 
ra và thu lại giáp người. bít vào xà thở, 
ву сл của rùa thì xưởng sườn bất động. 
Do đồ, vite làm ebe khí trời vào phi 
tủa về dr bt thoát ra ngoi đều nhi 
sự hónt! động :của các 'oơ.Xoang › ngực 
của rùa dan në là nhờ sợ со rút сда hại 
co ở tai Ben bygi Diog heye mỡ ri 
hút Khí vio pRồi. Sau để một cơ о det 
bụng co rát ista ép sát xoang ngực và 
phổi đồ đầy khi fa. Ngoài hệ tống зау, 
rửa @ sở Hit lới màng nhly có mich 
Š cổ hạng có thề vận hành nik. таба 
cå giúp cho rùa thờ bình thường dưới 
tức VÀ ni yên trồng GE Rig | giờ 












GIÁC QUAN KÉM NHAY, 2“ ' 
TRÍ KÉM KHÓN á 


Giác quin của ris Pit kêri 


Mit гіз chỉ có thề phan bigt được 
màu sắc trong đó màu dễ thụ cảm nhất 
là mầu đổ, Tai rùa không phán biệt 
được ñm thang, có cơờng độ yếu, do 
không khí truyền lại, duy, chỉ có: các 
chấn động mạnh truyền từ các chất rån 
Ñ cố thề được tai тїз tụ cảm khá 
nhanh: Rha có lưỡi nhưng người ta 
chữa rõ khi năng thự cẩm của nó. Ria 
được Xém zHữ lệ thuộc nhiều về khẩu 
še, vu Cp hos Học chua ứng 
hinh được AS, 


Rila eó khôn không? Thí nghiệm cho 
thấy rồng vê một vài phuong. dita, 
ka có th Mp cho rùa lầm quen 
Үбі một mäi trường, hay, động tắc, nào. 
đó. Tuy nhiên khi đề cho rùa tự thực 
hiệp theo irí khôn của nó thi ta thấy 
rùa quả là khờ khao. Chẳng hạn đặt 
mt chung ngại vật trên lôi di; rồa efe 
ich leo chứ được qua chướng кз 











vr ấ9 mặc đủ by (Bác Bạt abita Tần + 


Mac Biết tìm một cách nào khác ۳ 
Р АН chướng: Eid 








của chúng không đủ khả năng đề cất 
nhỏ hoặc nghiền nát những sợi này. 
cla тда, nói chung là những 


'Rùa e$ thề nhịn đối được trong một 
thời gian dài, và mỗi tuần, có khi mỗi 
tháng, chỉ än có mp lần. Chúng có khả 
năng dy trữ thức n trong cơ thề dưới 
dạng chất mỡ, do đó khi có sẵn thức ăn 
đầy dù, rùa có thë n liên tục đề rồi sau 
đổ có thề nhịn đói thật lâu. Sự tiêu hoá 
thức a trong cơ thề rùa tuỳ thuộc vào 
nhiệt độ của môi trường bên ngoài, Û 
trong gừng, đề duy trì một nhiệt độ 
` không thay dbi, гда thường tìm đến nơi 
жо nghĩ thích hợp đề có được nhiệt độ 
Kn Tà e 
Ra ибо nước nhiều và lượng nước. 
1. thừa được dy trừ trong bong bóng 
(bàng quang), một đặc tính giúp rùa 
Wing cồn sau một thời gian dài hạn bán. 






ci) rM đề cho sức sóng của mặc 


' https:;//tieulun.hopto.org 


Cháng không chịu đựng được lâu dii 
dưới ánh nắng trực tiếp của mặt trời 
hoặc sống ngoài trời lạnh. Chúng ngủ 
vào mùa đông bằng cách vùi mình trong 
bùa degt đáy sông hồ hay trong đất 
mềm, hoặc trong thân gỗ mục ở trong 
rừng. 


TRÜNG NỞ RA TỪ DUGI BAT? 


Ria không có tiếng kêu mặc dù có 
thề phát za âm thanh tạo thành tiếng rít 
nhu tiếng rit của rån. Ná thường rit lên. 
khi đối điện với < người bon» khác phái 
cùng loli, Tiếng rit của sự kinh hoàng, 
hay sự ngờ ngàng? Không, đấy là cli» 
18 tình âu yếm. Sau buồi ban đầu «Su 
уба» ấy, vài năm зво rùa cái mới để 
trứng. Dy cũng là một hiệu tượng khá 
đặc biệt so với các loại động vật khác. 

Rda ở dưới nước hoặc ở trên cạn 
đều để trứng trên đất; ngay cả những 
loại sống ở biền cách xa đất liền hàng 
trăm dým cũng phải vào bờ đề để trứng. 


Đề làm nơi sanh đẻ, rùa cái thường 


chon lựa một nơi có nắng ấm, đào một 
lồ stu iren mặt đất với khả năng của 






bi chân sau, rồi dë trứng vào trong đó. ` 


Trứng где và rào con mới nó, mbi ni 
“him vd các loài thí khác. 





“Trứng rùa có màu trắng ngà và không. 
có nhiều mầu khác nhau như trứng 
chim. Trứng có hình cầu hoặc bình bầu 
dục, đài có thề đến 5cm như trứng của 
rùa bièn. VÀ trứng có thè khá bền dai 
nhưng có loại lại móng và rất đề vỡ. Số 
lượng trứng của mỗi lần dë không đều, 
số khi từ 500 đến 1000 trứng nhưng 
số khi chl có một vài trứng mà thói, 
„| Каа cái sau khi Zb trứng vào lỡ, khoả 

đất cát lấp lại rồi bó di, cphố thác» 
cho mặt trời Ấp їгїпд bằng sức nóng. 





` Trứng nở không phụ thuậc vào một? 


thời gian nhất định mà chỉ chịu ảnh 
hưởng của nhiệt độ và độ ầm của m 
trường. Với điều kiện môi trường thí 
hợp, trứng rùa hộp có thề nở sau 80 
đến 106 ngày, Rùa con mới nở, cơ thề 
dang còn yếu mềm, sẽ là mỗi ngon cho 
các loài chim lớn hoặc những động vật 
nhỏ có vú, 








` LỚN THAT NHANH 


‹ VÀ SONG THAT LÂU 


` Rha từ lúc sinh ra, cơ thề bất đầu 
1 phát trin nhanh và 10 năm sau, rùa đã 

ao thành, То nghe, ta nghĩ rừng 
` et động vật này trưởng thành chậm 
` quất Phải mất đến 10 nim. Những néu 

ta bift được tubi thọ của của, ta sẽ cho 
E тфа dà trưởng thành với một thời 
gian quá ngắn. Rùa là loài động vật 
sống rất lâu”, Loại ria hộp phương 
~ Đông có thề sống trên 100 nấm trong 
SCH Ting. Một vài loại rùa khác có thề sống 
š 





dén cả 150 nám hoặc trên 200 năm. Người 
хиа đã lấy con vật này tượng trưng cho 
EE {ồn là cố cơ sở khoa học. 








1. Xem bài: «тоё! thọ côn 


Người ta có thè tính tubi của một vài 
loại rùa bằng cách cin cứ vào số vòng 
hiện lên trên các 6 của mai rùa, tương 
tự như cách tính tudi của loại cây có 
thân gỗ, căn cứ vào tố vòng vẫn trên 
môt thân gỗ ct ngang. Tuy nhiên cách 
này không cỗ giá trị hữu hieu mấy vi 
nhiều loại cây sống lâu nám, những 
vòng này trở nên khó phân biệt. | 

Kích thước cơ thề của rùa không liên 
hệ đến tobi. Từ khi trưởng thành cho. 
đến cả trăm năm siu, rùa vẫn giữ. 
nguyên hình dạng và tầm cỡ của nó. 


THÀNH тві PHÒNG THỦ 


VỮNG CHẮC 


“Thành trì phòng thù cho chính bin 
thân rùa hin ai cũng rõ là cái hộp" 
xương gồm có mai và yếm bao bọc cơ 
thề của гда. Mai của rùa được xem như 
một cái áo giấp che thân bết sức chắc 
chấn và an toàn. Nói về sự chắc chán, 
mai гда có thề dà được một trọng lượng 
gấp cả 200 lần trọng lượng của nó (chẳng 
hạn như mại của loại rùa hộp Bảc 
Mỹ). Nếu lồng ngực của con người có, 
được khả năng đó, ta sẽ có thè chju 
đựng được sức ning cla hai con voi 
khồng lờ giẾm lên ngực ts. 

Tey không cứng chắc bằng mai, yếm, 
tùa cũng khá cứng; đo đó, ở vị thế hộp 
xương đóng kín, yếm khép chặt với 
sai, thì dù một lưỡi đao thật móng và 
thật bén cũng không tài gì dam xuyên ` 
qua mép yếm mai của гдз được, 

'Yếm rùa phía dàng trước cũ uổn cong 
та như lưỡi xúc của xe di đất, Phần 








































nầy được эй dụng cùng với hai chân 
trước của rùa đề đào hổ än пір, tránh 
_ Sức nóng của mùa hè hoặc khí lạnh của 
Ў mùa dêng. 





2 GIỐNG NOI CÁC HỌ КНДР GẦN XA 
` Rhe trên thë giới hiện nay bầu hết 
đầu thuge bộ Chelonia, gốc từ tiếng Hy 
Lepe Chelonium > có nghe là t cái thuẫn > 
- hay сой mic», đt chỉ về hình dáng và 
chức năng của mai rùa. Bà Chelonia chia 
та làm nhiều họ trong đó gồm nhiều 
` loại гда: loại sống ở đất liền, loại sống 
© sông ngồi, và loại sống ở bièn cả. 
Các họ rùa được phân loại cn cứ ° 
e bình dấng cfu tạo, kích thước của 
mai тда và efu trúc của hộp xương. 





Ria $ за mạc , 





x Rùa trên đất ` 
Rùa tren đất thuậc họ Testudinidae 77 Rồs sa mạc; diy là loại rùa đất lớn 
E Me elc lag eh 83, ы nhất nặng từ 100 — 200kg thường 
FF FE da rü vh м nạ Die tinh raa — 3696 trên những vùng trông c 
{ ne vê kin, dài trung bình từ. Khô hay se mạc, : 


20 30cm va pig khoảng 2kg. Lúc. Ở Vip Nam, rùa vàng, rùi nip, ràa ` 

cần tự vê, тда cho đầu đuôi và 4 chin " i $ 

| Ht vào trony mai ehi: khép chp mại > ® dba Thuộc Jagi rda trên df ° 

Ge Đầy là một họ rha `2. Hùa sóng : SE 

đồng dio nhất gồm hàng trăm loại khác 

ru ES ho- Chelydridae thường ` 

d d H 

ткы ыа у унн өйы ы 

* eg xương không đếng- kín như các logi rùa 

.— Ra sơn mai rùa có nhu màu sặc “đất, Do đó, тда tự vệ bằng hai hàm ` 

sẽ _tắng cứng chắc và sắc bén cha ná. 

Ra di s6 đầu hình tam giác, 

nhọn, gai dli đến 1m và. nặng | bài 

| Bình 20kg, chúng. lại đối phương bằng | 
HAR dnopto. Org: 



















HE 


Rùa bùn hay rùa xạ: rúa loại này thường 
абор trong bùa và có mùi khó chịu. Ở 
nước ta rùa bùa được chia ra làm nhiều 
loại như rùa đứa, rüa hộp, ha đầm, 
ba ba thuộc họ Trionychidae sống ở áo, 
hồ, sông, rạch. Mai ba ba đẹp, mềm, 
màu đít bùa, dài khoảng 20cm và có 
hầm sắc bến nguy hiềm. Ở nước ta, ba 
ba được chis lim 2 lofi; ba bs trơn 
và ba ba gai. 


^s 
8, Rùa biển. 


` Rùa sống ở cáé bita và đại dương 
thuộc họ Chelonudae có mai hình tim đài 


p 


— lồ: hét, nặng cả 100 kg. Đứng, 


Ris đốn 


màu vàng nâu rát đẹp, do đồ người ia 
dùng уйу đồi mỗi dà lam đồ trang tức 
hay dùng đề trang trí. DÉI mồi có nhiều 
đọc theo bờ biền của nước ta.. 

— Raa lưng da: Rùa nầy & vùng 
bita nhiệt đới thuộc bo Dermo — Cheli- 
dae. Mai ròn nëm, dày như một lớp da 


















thuậc, bën trong mai có xương syin và 
xương sống nhưng không dính lita vào 
mai như сіс loại trên. Xoang cơ thë 
gồm bing tẩm phiến xương dep dối 
liền nhau tạo thành bop xương, 

- — Кдс 00 Мп: Day cũng là một loại 
fàs bita nhưng thuộc họ Cieludidae. 
Rùa hầy đặc biệt có cð dài bon than. 
Cb không thụt vào được trong mai cho 
mên phải uña vồng nếp dưới vành mai, 


GIÁ TRI VÉ Y HỌC 


Û nước ta, từ lầu đã dùng ròa trong 
y học. Người xưa cho rằng: «тав có 
chất mất nhiều, mà lại có tính khí khôn 
ngoan, nó không phải Ăn mà cũng sống, 
Yi nó biết thở hút cái khí tình anh ноа 
duf của đất trời, nén nó chỉ nằm yên 
mà sống. không cần thức ăn cho lắm, 
mà lại sống lão hơn các loại khác nhiều, 
thì dù biết nó là vật thế nào: rồi, nën 
hi người ta mỗi lợi dụng tính chất của 
лб, đề làm thuốc bà-ám, dt giúp sức 
cho mình vậy to 





Weraa (Qui bản) : Phoi khô, sấy, nghiỀn 
thành bột, chữa các chứng : thấp chin 
tay trầm trọng, bồ gân xương và tim, 
thận rất tốt. 

Mai ria (Qui giáp): Эй cháy r than, 
wgiền thành bột, chữa những уй 
thương lở loạt, lở đầu, lở tai 

Mat тда (Qui dam): Dùng nước cốt của 
mật rùa đề chữa bệnh đậu màs, 


Nước titu ria (Qui тёш}: Chữa 
chứng tai điếc, trúng phong, cứng lưỡi. 
Người ta dy nước titu của rùa bỂng 
cách đặt nó trên một tấm gương, nó nhìn 
mặt nó trong gương cảm thấy buồn cuời 
nó sẽ titu ra, hole dùng giấy đốt cháy 
chọc vào dót xương sống cùng của nó, 
hoặc lấy lí thủag chọc vào mbi nó, nó 
cũng sẽ titu ra". 





ТМ rùa (Qui sky) : Thịt rùa chữa ` 


bệnh phong thấp, nhức mỗi gai xương, 
ho kinh nén, bị huyết lj, 





GIÁ TRỊ VỀ KINH TẾ 


Nhiều người Việt Nam thích ăn thịt 
rùa. Bàn tay Me Ve của nhiều bà nội 
trợ có thề chế bién từ thịt тда, nhất là 
thịt ròs vàng, nhiều món ап hợp khầu 
Yi: rùa xế phay, ròs nướng, rùa cèri.. 
„Một vài tiệm ăn miền đồng bằng sông 
Ciku Long chuyên bîn’ những món än về 
thịt fa rất hấp din, 

Ngay đến cả người Tây phương, 
người ta cũng ưa thích ăn thịt rba, nhất 
à loại rùa lục ở bitn. 

Rùa lục có nhiều khíp các bièn và 
người ta đã tồ chức dính bắt loại гђа 
nầy db bíp thịt như các loại thịt khác 
tại các nước, đặc biệt là nước Úc. Trứng, 
ròa cũng được xem như một loại thực 
phầm có giá trị. Việc di lấy trứng rèa 
doc theo bờ bièn cũng đã trở thành một 
công nghiệp cho một số quốc gia tiếp 
giáp với đại đương. 

Người ta còn di sän rùa đề lấy mai, 
nhất là sin đời mồi đề lấy vảy. 





Doc bờ bièn nước tá vũng có nhiều, 


đổi mbi, nhất là vùng đảo Côn Sơn, dio 
Phú Quốc, dio Cát Bà... Hi 

| Sen không những người ta sin đồi 
тй cồn nuôi đồi mồi đề lấy vẫy, Sau khi 
bóc vấy, đồi mồi lại cho mộc bộ vày 
Khác, mỗi bộ viy cần nặng đến 3 kg. 











, Elle part, elle. SE 
ˆ Elle se ие avec genter 








“Tiếng và jhit đồi mbi än cũng ng ^. 
nhưng ta cần gây giống đề lấy viy% 
4@ với nước ta hiện nay, уйу dbi mbi 


„ là một nguồn nguyên liệu sin xuất nhiều 


loại hàng xuất khầu. 

Làm vige chậm chap nhu гда ai mà 
chẳng bực tức. Nhưng rùa сышї là do 
bim sinh. < Nhận thác» được nhược 
điềm cia mình, rùa cổ gắng ìà, Lach 


, bb về phím trước, không ngã lồng và 





cuối cũng cũng đến đích, Sự thành cộng 
của Rùa 061. với chú Thổ chạy nhanh 
nhưng quá chủ quan, dš được nhà the 
ngụ ngôn La Phóngten (La Fontaine) 
nói đến trong bài tho € Rùa và Thè): 
+ Rùa Ы, Rùa cf ging, ` 
«Еда Адн ее trong. гче, 
chep của mink. | 


i ĐÀM 


SE /ftieulun.hogto.org.. 


пт, 














T RÉ N Trái Đất, loài động vật nào có tầm vóc to 16а nhất 


Người zea có cu giải đáp: € nhất điều, nh) ngư, tam zà, 16 
terong 2, Thực it, những con chim lớn nhu dà điều thâu Phi chẳng han, 
tầm ve cũng chưa vượt quá được loài voi, Cũng chưa có phát hiệm 
Aus d học nào cho thấy những địa khai về loài chim xứng với ngôi 
vị thé nhất về ñ обе các lodi động vit. 


Nheng đến loài кюрт» thì lại khác. Cho tới nay, những động vật 
cồn sống trên trái đất không loài nào cố tim tóc lớn vượt được 
şing © kinh ngư rée cứ voi. Tuy оду, сё voi không phd; thuộc loài 
cá, theo sự phện logi động vật học. Nó là loài động vật có vú, có máu. 
hồng, thế bång AL để con về cho con bú sèa như những động vội 
sổ vá söng trên mặt đất, Cá ditu nó thường xuyên sống dió: n 
hinh đáng bên ngoài giống loài cá và mặc đâu tầm ede d sf, cá v 
bri lội rt ngoạn тус dưới nước, có thề lặn vất nhanh zeg dés su 
Du. dé có nhiều người: tưởng яф thuộc ladi cá, v) spes Vier Nam 
Se thường gọi là «cé voi», t ef og. 















CS É E cồn để xuống nước. Già 
thuyết thứ hai đã được chấp nhị 
nhiều hơn, D 
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Bü sương cá vel — tleh eda chia sex nguy nay cM. còn (à nấy đết sương nhỏ nằm 
ddn trong thịt. Cha ‡ đến ry tương tự mta xương ky cá voi và cương tay người. 


1. Có những loại cå vot о? 


Đại khái có thề phân biệt bi nhóm ` 
<é voi khác nhan: nhóm cổ răng Và hêm 
ring đã, biển thành một cái lược bằng 
sừng khồng 10 gån liền vào hâm trén 
trước miệng, tạm gọi là nhóm ой sừng 
hàni (whalebone siele, 





` 
Nhóm cổ ong gồm những loại cá voi 
“đỡ ^, lớn еб, nhỏ có, thường tấn công 
cả những con mồi lớn hơn chúng nhiều 
lần. D6 là shững loài cá nhà táng, cá he 
bibo, cá < deny, cá heo... 


Nhóm có sừng hàm là những giống 
«hiln, phần nhiều thân hình đồ sộ 
nhưng chỉ sănnhững mỗi tất nhỏ, và 




















Vài legi cé vai «Айн». 4 Сё voi canh (Ыш whale). 
Xã Cá woi dia (right whale). 


logi bŠ những mbi có độ lớn khoảng trên 
10em bằng сё «legc? răng сда chúng. 
Nhóm nầy có những loài cá voi хал, cá 
vai lưng có gù, cá voi đầu khum, c voi 
đầu (right whale), c£ voi xanh, v.v... 
NẠI Í voi là loài 

e pm qz mis DER 


аву, nën loài người ít dịp thấy tận mắt 
những giống vật không lồ này, do đó 


wife goi tên các loại cá voi thường căn .. 


cứ vào hình dáng, suầu sắc của chúng. 
Sáu diy là bing phân loại động vật của 
cá voi. 





Tèn thông thường 





75 (rorquals), và cá voi xanh' (bụng vàng) 


`. phin (dolphins). 


ee BA 


© à) C£ vei có stag hàm 
` — C£ voi xám 
— C& woi lưng có gà, cá klah, ck ohg 





— D voi đầu khum và cá voi dầu, 
b) Cá voi o6 ring, cá heo và c£ đôn 
— Cá đônphin sông — 


— Ct vol mãi chai, hole об voi có mổ 
— CA nhà téng ` 








“s ч шш 











2. Những miền cá vol sinh sống 


Tu} từng loại, cá voi сё trẻ ở nhiều 
^ vũng bièn khác nhau trên їй đất, 
nhưng phần lớn chúng sống ở các vùng 
biền Nam Cực và Bắc Cực. C£ voi xanh 
thường gặp & Nam Сус, cé voi den ở 
vùng bibn phía bfe Xeốt-len (Scotland), 
cf nhà tổng lại sinh sống ở vùng biền 
ẩm và bièn nhiệt đới, cba loài сї tông > 
(rorquals) thì sống ở những vòng biền 
‚ gần bờ rãi rác trên khắp các miền khí 
hậu. Những con cá voi bị chết, đạt vào 
- обе vùng bờ bièn miền Trungtbộ Việt 
| Nam phần lớn thuộc loại cá này. 
| Са voi cũng di trá toj mùa theo những. 
qui luật riêng. Vào mùa he, юй. ở lại + 
các miền bièn địa cực; sang mùa đồng. 
lạnh léo, chúng rời di từng đầu về các 
- miền biền dm và không ăn gì nữa hoặc 
аа тб ít, đồng thời giao phối đề chuần 
bi sinh sẵn. Sang xen ấm áp, chúng lại 





trở vë miền cực đề chuyến đi năm sau _ 


sẽ để con. 

Nim 1951, trên một tu săn c£ voi 
Na Uy, khi xë thịt một con c£ voi xanh, 
nguoi ta gặp một khúc < guom > cá 
trong lớp thịt gần lưng. Nhờ đó người 
ta biết được con cá voi xanh này, vén 
Tà loài sinh sống ở Nam Cực, đã có thời 
баа đến vùng bièn ẩm (vì cá dao chỉ 
đống ở vùng bièn ấm). 2 
Cha đến ngày này, loài c£ voi bị săn 
bát nhiều nên đang din đặn có nguy co 
“tuyệt ching. Vùng Nam Сус vẫn li rơi 
C (ehm nhiều cá voi hơn cả, và là trung 
tấm của ngành săn сё voi trên thế giới. 
— з. Ум đặc điềm sinh bạt 

` eba cá voi. 

iim đáng chú ý nhất của cá voi là ` 
че kbbug ib cia 
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trên mặt đất là con voi, nếu dem so với 
tá voi thì thật quí nhổ: một con cá 
oi nếu được drag đứng có thề cao bon 
10 con voi ‘ching 184 nhau. | - 
Сї nhà ting nhỏ hon một chát; 
' thường dài từ 12m đến 20m, nhung 
П бс vài con cá có thề dài tới 25m. 
Loy cá voi nhỏ nhất là cá heo, thường 
đài từ L20m đến 1,80m. Giống này ở 
mitn bita Con Đảo Việt Nam có nhiều. 
Cá vol cớ hai kỳ ở bai bên phần dh 
|. rong ky cá voi cấu tạo gần tương tự 
hu xương tay ngưỡi), và có loài có vi 
lưng như cá vơi lưng có gù, cá he bita, 
cf heo, cũng có loài không có vi lưng 
như ой voi đầu, cá nhà tổng... Nhung 
dui cá voi thật đặc biệt : hai chë đuổi 
_ in ngang như chế đuôi tôm chứ 
„ không dung đứng theo chiều thần mình. 
-__ nhu phần lớn các loài cá khác: 
|, Những loài cá voi ede» thuậc nhóm 
(e$ từng, nb: оё nhà táng có bàm dưới 












thuỷ thú айл cá voi ; cá he bito 
i hàm ring nhọn sắc, mỗi hàm 
70 đến. 28 răng, cá heo cũng có 








nên trông tua ra nbw chùm tóc, Sừng 
hàm cês con сй voi đầu khum có tbt 
ao tới 3,6m Ï 

Với оё miệng khồng 15 hồ rộng, cá 
voi bơi trong vùng bièn có nhiều mồi, 
đất nhiên chỉ những mồi nhỏ mới lot 
qua được cái lege răog2 của nó, rồi 
ngậm miệng lại. Nó cong cái lưỡi mËm 





lên sát hàm ếch, tổng nước ra hai bên:, 


mép, chỉ giữ lại những mồi šn trên 
lười, rồi nuốt. 

Điều ding ngạc nhiên D loài động 
vật lớn nhất trái đất này lại đã sống 
nhờ những sình vật nhà bé. 

Cá gai dn gh. 

Cá voi ва abing sinh vật:nhỏ ở biền, 
cá, lép. Loi cá vol söng ở Nam Сус 
ăn giống {ёр Cơ-id (Krill), gióng tép 
mày sống Hee më 60° trở xuống 


phía Nam, trong nhiệt dà khoảng 1,789 
dưới 0°С và ап logi 180 Barten 


CDietordes), Сабад họng cá voi thật 


trái ngược với tầm vốc đồ sộ của nó, 
chỉ lớn độ trên dadi 100, vừa đủ lạt 
một nấm tay người. Thành ra cá voi 
không thể nào nuốt được người, 
Tuy vậy, hãy coi chừng, vì a 
loại c£ voi «dr thi cuống họng 
đớa. Cá nhà lắng có thề зый 








con cá voi dhu chỉ sống nhờ những sinh 
nhỏ ở biền không tự bào vệ được, 

têng Š8 cả những con mực lớu 
những con bạch tute sống tận dy 


“bika. Những con mực та gui này гї 


“mạnh và có những vài hút khủng khičp. 
98 trở thành tnan 
nhân của cổ nhà ting, vì cơn våt khồng. 




















Đôi khi cá nhà ting dóp con bạch 
tuộc lón thành nhiều miếng đề nuốt, 
nhưng thường thì nó nuốt ching con 
mồi. Có con cá nhà têng khi bị kéo lên 
fu sin, đã ói ra tới 3 con bạch toộc 
đớn, mỗi con dài từ 3,5m đến 4,5m, lớn 
hờn thân thề một con người nhiều, 





[704 woi : người thợ lặn tài ba, 


Những đốt xương ở cái cb ngấn (so 
Nói toàn thân) của cá voi dính liền nhau, 
năng đỡ cái đầu to lớn bằng khoảng 
1/4 toàn bộ thân hình, nhưng cũng 
chính vì thế mà cá voi không ngoái cŠ 
lại được. Hơn nữa, đội mất nhỗ của nó 
lại ở hơi xa về phía lưng. Tất nhiên 
với cip mất như vậy, cá voi kbó abin 
thing ra phía trước được, Khi ở bên 
trên mặt nước, mắt chúng không nhìn 
rõ bằng lúc ngập dưới mước. Còn khí 
chúng lặn xuống sâu từ 150m trở di thì 
thực га cũng chẳng còn ti ánh Sáng nào 
| tưới đó nữa. Cặp mắt nhỏ của cá voi 
| rge bên vệ tt trong hai hóc = sau, 
lên иба tiết та một chất nước mất 
nhền, vừa đề rửa mát, уйа đề chúng 
lại các chất chuối củ. nước bin, 

Dugi nước, cá voi nghe rất а^ bằng 
“sp tại không có tành moé ra ngoài. 
` trông chỉ là hai 18 nhỏ ở Kai bên бйз. 


Сапа giống nhơ cic động vật có vá 
khắc, că voi сб một trái’ tim bón ngăn — ˆ 
J trái tim to lớn — đề bơm mác 
nhện tạ a Ge 



















at snp WEE 






› https: ftieulun:hopto:or 


C£ voi cha có không khi đề thổ: 
Trước sau gì, nó cũng phải nhó lêm 
mặt nước sau khi đã lặn sâu. Thường 
thường nó ở dưới nước mỗi lần khoảng 
10 hoặc 15 phút, nhưng một con cá 
vo: Cang hong sợ hoặc bị throng cổ 
thè lặn mặt hơi đài tới một giờ đồng 
bồ hoặc hon nữa. ĐỀ có thè ở dướFnước 
được Bn cá voi cần thay đồi lượng 
бху trong máu ngay chí nể trồi lên 
uM nước. Lúc ấy, nó thở nhiều JEn 
và < phan mước > nhiều lăn sau những 
lượt lặn siu: Thật ra thì không phẩt 
nó phun nước, mà là phun ra một thé 
hoi rất ầm, để ngưng tụ như trường 
hợp người ta thở та khí trời lạnh, 
lường hơi ấy vọt lên thành vài сло 
khiến ta trông df nhự vbi nước. Một 
соп cá nhà táng có thề phải trồi lên, bup 
xuống đến 20 lần sau mỗi hơi lặn зап 
‚ Lễ mũi ef voi nối thẳng với phồi 
bằng khi quản không ăn thông véi 
tiếng như người và các động vật có 
vã khác nhờ thë nó có thề ап được ở 
dưới nước mà không bị sặc vì nước 
trần vào phồi. LB mũi ấy cũng được 
khép kir, chỉ mở ra khi cá voi thở 


mà thôi 
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Xem thế, dën thề cá voi có những 
bộ phận thật thích hyp đề lặn dưới biền 
ац. Chẳng biết cá voi có thề lặn sâu 
ii da được đến đầu, nhưng người ta 
đã thấy những con cá nhà tíng vướng 
vào các syi cấp ngầm dưới biền sâu 
hơn 6000m.-Khi cá voi lặn, nó giữ 
nhịp thờ, nhịp tìm đập và các vận đọng. 
khác thám lại. Nhờ thế, nó có thề tiết 
kiệm thật nhiều буу và (lặn được 
âu hơn. 


Mặc đầu thờ không khí, nhưng nếu 
di chuyền trên nền đất ở chỗ cạn nước, 
cá vol phải rạch di rất vất và. Loài c£ 
voi xám vi thích hóp bọt bita nên hay 
Bị mfe cạn như vậy.'Khi một con cá 
voi sống ở miền Ып sâu phải rạch trên 
min đất, bộ xương nó không di nồi 
trọng lượng to lớn của thân hình. Trọng. 
Лоре không lờ ấy de ép lên tất cả các 
tơ quin trong người khiếu cá thở khó 
khẩn và máu thần hoàn thông, 
suốt. Nước có thề trần vào lỗ mii trước 

` khi nó thoát khói chỗ саш: con vật 
“hồng lồ có thề bị ngộp thử và ¿chat 


шэ! 


^ Cá voi bú me. 


Thời gian mang thai cüs loài cá voi 
lớn thường vào khoảng một năm, với 
các loài nhỏ thì thời gian này ngắn hon 
chút, và mỗi lần chỉ có một chứ cá 

sơ sinh ra dòi. So với tầm vóc cá mẹ 
thì chú cá sơ sinh khá lớn : mót cá mẹ. 
dài khoảng 25m có thề để một cá con 
dài gần 8m. Trong vòng một năm, chứ 
<£ con có thề dài ra gấp đổi, và khoảng 
ba năm thì lớn bằng mẹ. Cá voi con 
lớn сб vé khá nhanh đấy chứ > That 
та thì tốc độ lớn như vậy rất chậm so 
với nhiều loài động vật có vá khác trên 
mặt đất : một con heo con chỉ cần 7—8. 
tháng D lén bằng mẹ nó... 

Сё heo соп ra khối bụng mẹ thì phần 
„ dubi ra trước và có thè ngoi ngay lên 

mặt bièn đề thờ không Khí, chẳng cần 
me phải giúp đỡ gì cả, 

Cá voi mẹ có bại nêm vớ đấu trong 
khe bụng. Những Ыр thị: bừng co bóp 
ЭБ bơm sữa rất nhanh vào! miệng cí 
соп. Mỗi ngày, một chú cá voi con bú 
khoảng..1 tấn sữa, tương đương với 
100 con bë bú bồ mẹ. — 











TTT TEE EEN 










Đời sống một con c£ voi kéo dä? được 
“khoảng 20 năm, nhưng những loài c£ 
voi có răng không thọ bằng loài có 
sừng hàm. 





| BÀY SÓI BIEN £ 


, Ka hội cá voi có đủ tngười hiền, 
kë deo. 

Cá nhà táng rất hay tấn công, cn xế 
những con mồi không lồ, và cũng thường. 
gặp các đối thủ như cá дао, ci mập. 
Cá mập hồ (tiger sharks) và cá mập 
trắng đổi khi tấn công сё voi. Nhung 
kẻ thù đích thuc của cá voi, trừ, con 
người, lại chính là một loài cá voi nhỏ 
tên là cá he bièn (Orca hoặc Killer 
whale), cá he Mën ít khi dài quá 9m 
và có những đường sọc trắng và den 
| trên lưng, đưới góc một сй vi lưng rất 
| vao (tt L2m đến 1,8m). Hai hàm cá 
| “he được vo trang bằng những chiếc rêng 
nhọn và khoẻ. Ít có sinh vật nào dwi 
boi mau và lanh le bằng cá he 

Điền. Thông thường, cá he bièn bơi 

canh nhau thành bầy, những chiếc vi 

lưng den trăi, vươn cao xé nước lao 
_ về phía con mbi. Hung bạo hơn Đất kỳ 
. bầy chó sói nào trên mặt đất, chúng 
lao vào tấn công tất cả những loài vật 
dưới biền một cách tàn bạo, khốc liệt. 

Chúng độc ác và nguy bibm đến độ 




















| in tầng chứng dich thực là những con 
“Chó sói giả dang cá voi. và + nfà muốn >, 
chúng có hề bò lên bờ, đồi lốt trở lại 
| thành bầy sói thật và chạy di kiếm mỗi 
liền. Cá he bièn sấn bất và пой 
lừng con bli cầu và hột số sinh. 


Я 
1 một эб người đân Étxkimó | Eskimos)? ` 







vật khác, nhưng khi gặp những con mồi 
lón, như cá voi chẳng han, cháng xó vào 
cả bầy đề tấn công. Điên cuồng lao vào 
con c£ voi khốn khồ, chúng cán, xế. dirt 
từng miếng lớn, nhai nuốt; chúng đã 
thật sự ăn sống nuốt tươi con mồi, 


Có một loại tương tự vë tầm vóc và 
hình dáng với cá he bièn, 46 là những 
con cá voi hoa tiêu (pilot whale) hoặc 
cá đen. Cá đen rất dê nhận:ra, vì chúng 
có màu đen tuyền hoặc xóm đậm, boi 
không nhanh lắm, và là giống võ hại. 
Nhiều khi, chúng ngờ mgh&ch bơi cả 
dàn lớn vào các hài cảng hoặc các cửa 
sóng theo nước thuỷ triều, rồi bị mic 
cạn ở đó. Thế là người ta có thè bắt 
gặp hàng trăm cơn cá voi hiền lành này 
nằm cho yo, khó queo trên bờ bitn khi 
nước triều đã rút đi. 








SAN CÁ vor ĐỀ LAM ci 
Loài người đã săn cá voi từ thời tiền 
sử: Ngày nay, những đoàn tàu của nhiều 
nước : Anh, Pháp, Hoà Lan, Tây Ban: 
Nha, Na Uy, Nhật Bản v.v... đã đi khắp 
các đại dương đề săn bắt những con vật 
không D này. Từ thế ky XVII, ХУШ 
cho đến cuối thë kỳ ХІХ, săn cá voi đã 
ià một nghề rất phát đạt ở chšu Mỹ, và 
ngày nay, tg một số nước, kỹ nghệ này ` 
vän còn thịnh đạt, khiến cho loài động 
vật to lớn này có nguy cơ diệt chàng, 
`S Thời kỳ kỹ thuật đồng tàu săn chưa 
phát triền, người ta chỉ зїп những con 
cá voi đầu, cá đầu khum (sóng ở các' 
vùng Nam, Bác фу). cả nhà ting (ở. 
vùng bita ấm) và cá voi luma có gù; vì 
xhững loài cy che nhiều đầu, khi bị - 





e š 2 hpa utigulun.hopto.ord ` 



































chế,xác nbi trên mặt nước. Nhưng ngày 
„nay, các tiw sân được trang bị những 
Iso có bơm phóng, những séng bẩn lêo 
`h eà những xưởng máy trên tàu, Người 
ta sản mọi loại cá voi, kề cà những con 
khi chết, xác bị chim. Với những loại 
cá này, người ta đồng bơm khí nén bơm 
vào car thề con vật làm cho nó nồi lên, 
Ngoài việc cho nhiều đầu, 256 bộ phận. 
khác của cá voi cũng được con пш 
sử dung {Ма nhiều mặt bàng có giá t 
Ni де: sừng, rêng cá voi đề làm đỡ gia 
đụng như bản chải, cén dà, lược, ait 
ngực phụ nữ... Thịt thën c£ voi ấn giống, 
mw thịt bò, người Re Us, Nhật Bản. 
Đảo Xanh (Greenland) vẫn thích dùng- 
Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng 
Чї eÉ voi rất cứng (nấu tới 24 giờ vån 
chưa nhờ) và khó tiêu: Dù sao, ngày 
nay, mi nm loài người cũng tiêu thy. 
tết gần 300 ngàn tấn (nếu mỗi con bò 
trung bình nặng 300kg thì khối lượng 
nầy tương đương với 1 triệu соз bè |), 
Các hộ phận cồn lại của cế voi như. 
















được biến chế thành: phán bón. 


1, Những giếng dấu nội. 2-23 
рїш сё vei ép ra từ lớp mỡ diy bạo. 
panh thân thề nó, bas sën gli-xë-rin- 
(VÀ các axit béo. Người ta lấy dầu @ 
những loài c£ voi xanh, cá voi lưng có 
Siet khum, c£ kinh.. 


“xương vk các thứ tạp nhap khác thì. 





Cho đến giữa thế kỳ XIX, 
và đầu сї nhà tầng được 
làm bóng bối trơn, tầm đây neo tàu, 
trui thép, đánh bóng đồ da... Sau này, 
đầu mà đã thay thë dầu cá voi trong | 
nhiều linh vực, nhưng đầu cé volgi | 
được dũng ngày cing nhiều trong công 
nghiệp lâm xà bông. Dầu cá nhà táng 
còn có nhiều công dung trong công nghiệp, 
bok d 

54р cá nhà tổng, nếu dùng chế nến: 
(de thì sẽ được một logi nến rft 
tốt và cháy sáng, không khối 
mòn. 1 

“Từ айа 1914, người ta dùng đều e 
voi đề sin xuất bơ mac? 






















Теў theo loại, cá vol сб năng suất dën 
khác nhau. © Nam Сис, người te ước 
lượng năng budi đầu của một con cá với ` 
xanh trong bình độ 20340kg, gấp đổi 
năng suất của con cá kinh và gấp 2,5 lăn 
năng cuất một con tá voi lưng có gh. 
Vào mùa xuân và mim hè, khi những côn 
<š voi ở Bc Cực hûğe Nam Cực được. 
Se nhiều loài-giáp xác frong nước, năng 
зай đầu của chúng sẽ tăng lên cao nhất 
“rong nim. ` 
2. Lồng điên hương. à 

Са nhà têng là một mục tiêu hap 
"din nhất của các cuộc săn cá voi, đến độ. 
THIẾT Se Hếc man Men-vin (Herman. 

feiville) Q8 viết cả. we E 
3 dáng «муы BEN om Dic: 
thuật lí cate adn bất eon ci với trắng, 


























| nn giữ được mbikuomgrft liu. Nó được. 

dùng dè chế wo những loại dëu thơm 

(đất tiền nhất vì tính chất thơm rất 
f. 


[1 Tai sao Long điên hương lại quí giá 
i vậy? Long điên hương không phải 


е Trong hàng 
con cá nh téng may ra chỉ cổ một 


cho ring, có thề những cái шд 


am à 


`. МА kc rg - 
















tuộc chẳng hạn, và các b) phận khác 
không tiêu hoá được, đã tích tg lại và 
kích thích nội thề của cá nhà téng thà 
sinh ra chất Long diễn hương. 
Một điều lạ hơn nữa là trên thực 
tất cả sở Long dién hương thu được dèn 
thấy nồi trên mặt bibo hoặc vương vãi 
trên bờ bièn. Những tay săn cổ voi di 
mb cá nhà tổng ra theo cách thức hg 
thường làm đề tìm kiếm Long điển —- 
hương, nhưng tất it trường hợp ge | 
thấy. Và nếu có thấy thì chỉ được những. 
mink rất ahê: cần nặng độ vài trim gam 
hoặc tkg là cùng, đâu rằng có thè có. 
“khối Long diễn hương nộng đến ba, bốn 

















Long điên huong chỉ được tìm thấy 
demit пої nào 46 trong lần nước bièn 
ở các vùng ën đới hoặc nhiệt đới. Nhiều 
người đã có gắng tìm kiếm, hy vọng thấy 
được chút ít của quí ấy bập bềnh trên 
sống hoặc tình cờ theo cơn nước nim 
"ёл bờ bièn. Nhưng vì nhiều người 
chưa được biết rõ Long dita hương nhw 
thế nào, nền họ đã thu lượm bất cứ vật 
gì nghi là chất sj. Thật buồn cười nếu 
ta được đọc bêng phân loại các mẫu vật 
liệu do những người di s&n Long diễn 
hương gởi đến Viện Bảo tầng lịch sử 
thiên nhiên Mỹ, trong đó có đủ thứ ; 
những bánh xè bông ci, bot bita, những 
ее mỡ bò, những miếng bánh mi 
J gîre, vài mảnh cơ lanh ke linkers), 
vài да giây cũ, những bãi sinh vật chết, 
những miếng mỡ cá voi cồn dinh cả 
da... và nhiều thứ khác nữa. 
Tuy nhiên, nếu bạn tình cờ gi 
v _ một chất đặc biệt tròng giống 
miếng bánh mì ngấm nước, trî obi trên 
mặt biền hoặc tấp vào bờ, cũng nên xen: 
xét kỹ, vi né cố thề trị giá hàng ngàn 
dila đấy. Nếu st tay vần, cảm thấy 











được 








tram min và lạt có mộc mồi hương ngạc. 


“ngào hiếm có, ngoli ra không có mùi gì 
khác nữa, thì chớ bố ia dip may. Bạn 
| hêy nhặt nó lên, mang tới hội người nà 





ap người đã từng di săn c£ voi, hoặc 
Wk nhất thì gòi đến cơ quan nghiên cứu. 
E chuyên. môn nhờ xác định.. 












CÁ уо: Ở VIỆT МАМ D 


nên И thấy những losi cå voi lớn. 

` Ò mika duyên bất Nam Trang bộ, 
ët lưới thịnh Geier 
© voi lưng đen, bụng 

e 


thông {Ьай về Long difn hương, hoặc ` 


Gëfter ponti ot TIẾT 





dài từ Sm đến hon 10m, có lẽ 
giống «Rorquals». Dêi khi có ni 
con bị chết, ди vào bb. Người Viet 
Nam không săn bất cá vơi, có lē đo tập ^ 
tyc từ xưa còn lại. 

Khoihg tháng 6-1957, be ngu phủ đi 
nghề ở vùng Bình Thuận (nay thuộc tỉnh 
“Thuận Hai) bất được 7 con cá voi nhà; 
mỗi con däi gần 2m, chở về xóm Cin 
hà, Phan Thiét. Các ngư phủ vạn 
Thuỷ Та (phường Đức Thing) đã mua 








„ lại rồi đem thả mm biền. „ 


Hồi nữa đếm 28-5-1969, một gia 
đình chài lưới ở bãi Xóm Cbn, (ха Nha 
Trang đông) thấy một con cá voi lớn 
die mit con nhỏ dài 2m vào bờ, họ 
liền vớt con сё ah lên. Con cá lớn quay 
ra bièn, cá nbà kiệt sức chết, được dân. 
chải địa phương chôn cất tứ tế. 












“Việt Nam nằm trong vùng nhiệ đới ` 








c£ heo thường xuất hiện hàng dàn. 


Người Việt Nam biết đến cá voi tir 

khá xưa, đưới tên «cá kink». Ngay từ 

_ năm 248, tà Triệu đã muốn cưỡi cơn 
gió manh, đạp lưỡng sóng dữ, chém cá 
irêng kinh -ë bitn Dong, quét sạch bờ 
efi đề cứu dân ra khói nơi đấm đoổi..... 

Trong truyện Kiều, Nguyễn Du cũng cé 
'nhấc dén cá voi : ¢ Đầy sông đình ngạc, 
| chật đường giấp binh z, 

“Thời, xưa, khoa hc 
phát rin, con ngơi 
(sống với thiên nhiên, gặp những khó 
“khăn thường dë Ча tưởng vào những 
¿thể lực huyền bi và đặt ra những 

_ lê mê tín dj đoan. Sóng nối, пша gió, 
ешо chớp, thậm chí cây đa, go đất, cop 
beo v.v... đều có tht được coi TA “thặn 
linke đề thờ cúng 

Din. chài lưới "ven bita Trung Bộ có 

voi. Người ta cho rằng cá 

| woi Ià ân nhân của người di bita. thường 
lớp dë ngư phú đánh được nhiềo c£ 

à cứu ghe thuyền khi bdo 18. 

khi gì 
ngisi ta biết nó đang ăn mồi, 
một đấm тибе, có khi B một 

cá. Thế là ghe chài áp tới thể lưới, 


1 
: 
j 






chắn sẽ trúng một më lớn, và luôn. 
na 


ai tmột bãi tiếng, côn 


Ó ngoài vùng bita Сва Đảo сб lại - 


Уй voi xuất hiện trên + 





Tăng thờ Ông Navi Hii tak Dich Së 
Gas Hin lén) Nhe Trang 


trong vòng đăng và lưới, tại vùng bị 
êm sống sát bai. Khi thit đã rira hết 
mới Мй iron bộ xương deni vë, 16; 
rượu rửa sạch, phơi khó, đống thù 
cần thận, gọi là cngọc ct», dem thë 
Người ta tin rằng khí nại à 
di Mën không trúng, làm lễ cing rồi Му 
mugu trắng rudi lên fngọc cốt, xong 
hồng rượu ấy về deni vầy len giàn lưới 
lóc ra khơi sẽ gập nhiều may тада} 
Các Hg; dinh, vam dugo đựng lên 
db thờ сї voi: vũng Phan Thiết có 
Thuỷ Nam Nghìa, Khánh Long sr 
vùng Nba Trang có Dich Dam, Ba Thụ, 
Cà Lao, Cửa -BỆ, -Binh Bes Майа Be 
"Thuy, Lương Som. = 
Häng um, tại những vận ар sèy- 
đều có lệ cúng gib đúng ngày tÔng e 
ngoài Ta ладу 20 tháng giềng và rằm.) ` 
tháng 8 im lịch, ngây diu mùa cá mỗi 
năm đều сб cúng të lĩnh đình, 
hát bội fy ngày đếm chua ан 


Tuc chờ |cóng có với thường thấy ` 
miền duyên. Trồng bạ, xhất là Nám ` 


2 Tree e các miền khác. 


lệ: di 
и di 


трепел nop 





NHN WI PHAM 
_ eX Cres TRONS 








N GAY zve, d5i xứng thường được coi ahv là cái gì đều đặn 

ЖАЙ, йл tds nhất, đạp dë ahde, vi đổi zéng đầy dûy trong chiên 

mien, từ сот dgười, che con vdt, cây cối, nói non cho tới Mat Trăng, 

Met Trời. Rồi dán dà, tật chất bën ngoài ảnh hưởng vào ý thức bên 

í trong, đốt xứng đồng một vài trồ quan trọng trong m$ thuật, trong 
1, thi ca, trong vên chương, trang dm nhạc, trong khoa hoc. Vì way mà 
trong thời Thượng ch, đối zéng được Mani phục, kink trọng vè sơ 
„М тёш. Trong việt vài та hội сд zwa, nhiều đồ án đối zứng đã được cố 
tình svi ham? di một chết đề khôi chọc ức các thánh hên mà phán 
eng có thè dira tốt tai hoa. Тйл thoại Hy Lap ghi lại số Dhin cô gói 
Avrácno. (Arakne) đã vượt thánh tin. trong tiệc (Ми dt dhững 
lấm Фат rất hoàn hdo: Nữ thầm My thuật Алек (Але) Za phat 
Arücno bằng cúch biển hod cô thành một... con nhận tha Ab chăng 

10 (16 nhệ căng là một hình đối xứng t). а 













đúng luôn cho một hạt hồi dó chưa có 
mà mài bốn nim sau Andecxon (Ấm: “| 
derum) mới phítisinh ra trong tis уй 

ire và gọi là điện từ duong). j 




















bình học, đổi хб éz 
ˆ hủ yếu, Từ tính ch 
yt SA ghơng phẳng, v 
cat định Jui 
(Shell) về phim hi 


và eic dinh lnật Di 
có thể xây dựng 
bình học» ` 


dé xứng 


-COOH là bạ. Ngoài ra- 





ER CE Баа sok sự đối 





4 H 
xứng nên chỉ có một mình nó. Trái lại 





“hức кален sảng "` 
IR Tia Khác xã | 





nő cũng téng + Thí dụ CChE;(— 160°), 
1 CF(— 129), CCI (— 20) vi cá 
"mật chất càng đối xứng Sát vội 
à phá vớ trạng thái kết tiui 
mệt lễ nhiệt độ nóng. chày - 
Tag ca - ` SE 
Тау nhiên, đã từ lâu người ta đã 
| рый sis lược những trường hop Dier 
EEN 
ˆ tượng “Toán và tưong Hoá hữu co 
sử: mới này ra những thuật ngữ p4: 
ФЙ эйе. (esymérrique) phan đặt xứng. 
(c Vantirymétrigue) bất đổi xứng čdissymé- 
onis J э những công dụng cis chúng. 
Wy là mật ví du trong Điện học; — 
ШШ dụ сб bai cuộn day điện det giống 
| Mt nizu, đặt song song và như vậy đối _ 
(qua mt gương phẳng đặt song song 
e, Сыа diy bến trấ cho 3 


EH 


vette: B đối xứng ở Ol 




















Nei sun dêy unang dsi кылу qua 
mặt phẩng song sang 31 qua О 


cực đại và bằng TIBA. Như vậy không 
tố đổi xứng qua guong. Muốn cho hai 1| 
riều dòng điệu 
trong hái cặn dy phải ngược nhau, 
эбе. vậy thì Ња cutn đấy lạ 

đi. 


c 
trường cực đại, bơặo cổ VỆ dường cực, 


Mật thị dụ khả) Tà sy nhìn, bla] hai 
thất. Nhìn bằng hai mát ta 














"echt ci cinéma nồi và kỹ thuậtcgraz- 


mométrie: ‘(quam sét và do lường trên 
26: địa đồ bằng cách thực hiện những 
ảnh mbi. Đại Mei nguyên ge là hai 
tiẫt-nhìn hei ảnh không giống hệ nheu 
xà. khống chồng chập tần nhau. 

TẾ: сй các phần nhầm cực ánh sáng 
trong Quang học ba đọng dựa trên nguyên 
tắc làm mất tính chất đói xứng của ánh 
sảng thiên nhiên. Ảnh sing thiên nhiền 
ЈА Ảnh sáng có vô số chấn động sin nim 
trong các mất phẳng di qua 'tis sáng C. 
nb sáng phân cực thẳng là ánh. 
deo động trong một mặt phẳng di 
Chứng te do biết tất cả sông d 
кў thuật này (quan trọng dcờng nào. 

Nam kia (1 982), một nhóm nghiên cứu 
$ Viện Quang học lf ent và ứng 
dụng $ Pai — theo béo cáo của giáo 

















„ sư Arie Kat-xle (Alfred Kastler) — 


vừa khám phá ra. ring trong trường hợp 
phần chiếu toàn phần, có thề ба phần 


"ën di ra ngoli mặt phẳng tói- | 


Vi phạm đối xứng khác < khang đối 
аб ».ở điềm nào? Trong vật lý cỗ 
tính đối xứng được cor lé sử khiêng 


| bêng, thất di bất dicho, chất khả xâm, 





phum» : thứ nhất là đối xứng phần chiều, 
cia gọi là đổi xứng gương, hay bảo 
toàn tính cặp, hay 28 xứng P (do từ 
tparité? hay € paris > nghĩa D seio? 
hay «chim cũng được) ; thứ nhì 

hợp điện tích hay đối xứng C G 
“eonjugairen 2 hay © conjugation. 
R ©Бёп hợp?); thứ ba là nghịgế dio 
thời gian hay là đố xứng Р do th 
rime? bay £ remps > nghĩa lề thời gian). 























ep Sir 

vë Jis 
L Đi xứng Р: Му vit biện hữu trong 
Y vā trụ hay một hiện tượng xi; ra trong 
vẽ trụ thì ánh của die trong mộc 
ương phẳng cũng cứ hay 
(xây Tư. ТЫ dự mốt c 2 t 
dong Với gương, О vật thị ыу li ở 
< bên đrấi (vì, theo luật, phái di bên рьш), 














Bay là một û tô tiến về phía gương. 
ảnh trong gương бо theo chiều ngược 
lại. Nếu đường 86 là đường hai 

thì đối xứng P được bảo toà 
сб vì phạm đối xứ: 
më chiếu thi бй xứng P không đực 
bảo toàn và сб vi 

thí dụ опий người 



















mg trước, gương, 

















Ảnh cũng là một người như nàng ib 
người kháe trên thể 

сёзин Tim 

này cổ se 


phải 2 Nha vậy là có vi phạm đổi хёпд\ 
Tóm lại, vi phạm đối xứng P là ảnh | 
trong gương P hong có trong thạc tế, 

Năm 1956, hai nhà vật iý Jf thuyết 
Li (Lee) và Vang (Yang) nghi ngờ tính 
bão toàn cập trong các tương tác yếu 
dphóng xạ) và đồ nghị thử hồng thực 
nghiệm. Một nữ vật lý gia, bà U (Wu); 
82 nghiên cứu trường hợp nhận Cobalt 
60 phóng ra mọt điện tù- É và một | 
neuttiao)/} Dùng một її trường mạnh. 
“am chờ các điện từ và các neutrino bắn 
Ze nhân. хар thành: 











E e 
1 chuất spi 





ER 












` eê đời sống ngấn Ks, 


t cùng chita. Ảnh của một 
hạt trong guong P không có trong thực 
TÉ Hoặc là trong sự say thoái của me- 
чоп pi: đương T7, người ta được me- 
som mu L^ và một ncutrino.-Amh сда 
meson z^ trong mêt gương P không 
số trong thực tế. 

— BÉ ring C: Mỗi một hạt có một 
đội bet, Như trên đã nói, khoáng 1 896, 
1.].Тдш-хоп (J.J. Thomson) mình thị sr 
hiện hro của điện ti anı ; năm 1928, 
ас (Dirac) tiên đoán sự hiện hữu. 


























minh năm 1 932 trong На vü trụ trước, 
tồi người ta mới te thấy trong các 
phân бад phóng xạ, trong máy gia tốc. 


Din đền, người ta thấy các hạt đối - 


NE 


RE UE. 
| boson W^, W7, vv khiến ng di 
có thË năng lên thành định luft 
bat có một ảnh C là mạc đối hại 
Bắt đầu từ năm 1966, Crê-nin (Cro 
nin; Chicago) và Phí (Fitch) ở vitm 
đại học Prin-xơ-tn (Princeton) nghiên. 
cứu Sem có thề có vì phạm đối xứng C 
Không, bing những thí nghiệm vè sự 
suy thoái của meson K trung hoà, hoặc 
hoặc có đời sống. 
dài K,, thành meson pi xỶ về mo. 
Hai phấn ứng là x? БЕ a 
XC c + 7* Hai người đã thành. 
sông và đến năm 1980 thì được 
Nữ ben. Đại khái, về phương điện dinh 
tinh thì đổi xứng C được bảo toán, 
nhưng về phương diện định берле số bạt 
wéist đổi bạt có thề không bằng nhau. 
Dói xứng T: Các định luật trong. 
“tật di nuper đối không thấy đồi 
. Khí mii tên thời gian đảo ngược Hi. 





























điện từ đương mà Andecxon phát _ 


Tính thuận nghịch của thời gián là một 
loại đổi xứng. Ảnh Т của mật hiện 
tượng có đặc điềm là trạng thái bạn đầu 
và trạng thái cuối cùag có thề đổi Bn. 
cho nhau. Hiện nay thì các nhà xát lý 
lý theyết cho rằng toàn bộ ba đối xứng. 
РСТ được bảo toàn. Thế mà thí nghiêm 
da chứng mình đổi xứng P và đối xứng 
C êã bị vi phạm thi đổi xứng T cũng 
gb bị vi phạm đề cho toần bộ đổi xứng 


` -PCT được bảo toi». Tựa như nếu tng 





hằng số và nếu x và 






phêi 
nghiệm sẽ phin lại giả thuyết trên, 
nghĩa là toàn bệ đới xứng PCT có thề 
bị vi pham; Lúa 46 thêm người được 
giải Nô-ben nhưng lại có người than tiếc 
một lèu dài syp đồ. _ 

Ta có thề an di ring chính vì có vi 
phạm đổi xứng mà vũ trụ mới tbn tai 
đến ngày nay. Thật vậy, lại sao cổ 
nguyễn từ và phân từ trong vũ tu? Tại 
sao có sự sống trên Trái Đất 2 Sau vụ nề 
ban đầu (Big Bang) khai sinh ra vũ trụ, 
vật chất và đối vật chất nhiều bằng 
nhau. Thể tại sao tất cả vật chất và đối 
vật chất khống tiêu huy Ша nhau trong 
vũ try sơ sinh đề cho bức ха? Chính vì 
có-si phạm đổi xứng mà một nhền vật, 
chất còn tön tại đề dần din cấu tạo nên 
vüstry ngày тшу. 

Mặt Khác, san vụ nb ban đầu, nu. 
điện tà, quang tis nevtrino, rồi proton, 
neutron., bin ra một cách đối кш thì ` 
vặt chất khống qui tự được đề cho các. 
chiên hà, sao, hành tình, v.v... Chính $? có 
vi phạm đổi sóng mà theo một phương 
nào đố, vật chất аш tạ nhiều hơn các 
hương khác đề cho các thiên thề nói trên. 


NGUYÉN CHUNG TÚ 











^t ulun.hopto 


.Org x 











Gs 


NGA au NHIEN pid 
Са can 


Мот tahi sáng nào đó, xột tiên thiền trưởng đến gë Së 
А А mbi ban di-song quanh thế gió; bằng thuyền buby j 








> `. Yang quanh ИМ gió; theo đường bin? 





Ў Dr Hing mitn kaang и, zo vắng, đến những dia danh Hường 
sà ` — eM Hy seën sách báo? 


NP Ue Тн hạnh phc to ión bất ngờ đến séi bạn khiến ban SH sướng 
d А hang ndi wels 


Cheytz. ki hiru để thường cht là sân phầm Sửa trí trông: tuong 
day có ở ¿rong giấc mo mà thôi, ý 


keng. rong thục tf, cách đây hơn 159 năm, đã zay ra ү 
PA жү ез; тфу... Và chính nhi có sự kiện đó, một học thuyết 
i$ Ai dó, được trinh. бду trong tác phầm € Ngubn gốc các loi», - 

dinh và đồng góp via Ме lông van mình cia nhân dogs 











giới khoa học chủ ý với nội dung đề 
cập tối các vấn đề Khoa học trc nghiệm, 
nHững nguyên lý di truyền. 

Зас thừa hưởng ở cha lồng trung 
thực trong khoa học, tình yêu thiêm 
nhiên, tinh thần trách nhiệm trong cêng 
Việc, Sac cũng thừa hưởng ở ông nội 
lồng say më khoa học tự „ tính 
kiêu trì, khong dë lòng tin nơi Thần, 
Thánh... 


Dic biệt ở noi Sac, người ta thấy óc 
quan sét sớm phát triền rát tink tế. Sau 
này khí 
tổn (hira nhận: 








qua 282. 


Ngay từ lúc bổn, năm tobi, lớp học 
đầu tiên của Sac là khu vườn ding sau 
nhà. Khác với trẻ cùng lứa tubi, hằng 
ngày chủ bé thơ thần một mình dạo, 
chơi trong vườn. Cát gì ja làng đối với 
chú cũng lãm Sac say më. Sac quan sét 
hăng giờ không chấn mắt những cánh 
bướm gặc sở đủ màu bay lượn chập, 
chim trên những do hee, những com 
him sâu bey chuyền từ cảnh này sang 





















т Об Xinh: thu lấy ogi vật xung quanh, 
EE DIS: 





ST СЫ hen sgười Ыг ở khiếp 


8 thành-đại, Đacuyn khiếm z` 





° gi phầm thì tới tông con lại 





Sac Boca (1 809 — 158%). 


Những câu hỏi tại sao, tại sao thường ` 
vang lên trong đầu chữ bế và khi không 
tự giải dép được, Sac lại chạy vào phòng „ 
làm việc nhờ ông bổ giếng giải, ' 
Một niềm уш thích lớn haa nữa đối 
với eom được theo ông bố di sën — | 
trong những thời gian rành rồi. Hai cha. 
соп len lỗi trong Ња, rÈng, Ser tung 7 
tăng chạy khép nơi. dui theo đền bướm, 4 
-b& pm, nhặt những lá cấy, những qui ` 
khê... Cái gì Sac cũng muốn bội, xula 
biết) làm cần trở việc săn bn của Ông 
Ъб Nhiều khi lóc ra sŠ, trong (а) gia 
Ong A eg tefch không một d 












nhóc đủ thứ; mặt müi hân hoan vừa di 
Send hát lứa l6. 


adawa E 













iist mà tim trí сыт bay бар vượt qos 

_ m trường, qua thị xã tới những cánh 
“đúng, những khu rừng, ở đó thiên nhiền 
đang mời chào, гї rë Sic đến choi. 


` Do boe eh a mũng nhự vậy, 
Sae là học sinh kém. Học hết một năm, 
sông ЫЎ lại chuyền Sa: đến một trưởng 
thys danh tiếng hy vòng Sac sẽ học 
hành khá ben. Nhưng chương trình lại 
“XË những mòn cỗ h&c lâm cho Sac 
"ebe chán, nào là tiếng Hy Lạp cà, tiếng 
‚Та tính, nào là cb văn, cb st... Trong 

| sêz mba học, Sac chỉ chú trọng môa hoá 
























hag thí nghiệm hoá hoc trong một 
, el phòng nhỏ đăng szu nhà. Ngoài ra 
Sac hãy đọc những cuốn sách về thám 
Mia. về động vật, thực vật và đặc biệt. 
7 Fun (Lich sử vạn vật ở Xen-bodes 
Selborne) cha Gia-be' Om (Gilbert 
Whites, người duge coi là- nhà xy 
dựng về khoa vạn vật học. 









Xx cùng với người anh thường làm 


him. Bobi chiều vë nhà, trong tới diy 
dp những. vỏ số, vỏ hën, những con сб 
le, những còn trùng, hoz đồng nội, lý 





Những ngày hb nhanh chócg trii qı 
Më Bub: à à 


gi hop hàn 





học ngành Y khoa đồ nổi nghiệp nhà, 
— Ног ngành Y sau này sẽ trở thành 
bắc sî như bố. + 
Wang; cũng được thôi. 


Vào đầu nấm học, Sac được gửi đến 
trường Dsi học Y khoa ở Ê-dim bua 
(Edimbourg), mü thành phổ thuộc xý 
É-càt (Ecosse, Ảnh). Trong các món hoc, 
Sac chỉ say mê nghe những bubi 
thuyết trinh của nhà điều hoc nội tiếng 
người Mỹ, ông Ó-duy-bong (Audubon). 
(Sec được nhận làm hội viên của Hoc 
hội Lin-nế? là mật 1b chức mbi tiếng thành 

ip vào năm 1828. Mục đích, tốn chị 





йа Học hội này là tập hợp và bồi dung 


những sinh viên có măng khiếu hoặc 
Баш thich về khoạ Học by mbien, 
Nam 17 nd, Sac đọc một bản báo 


cáo nghiên cứu khoa học đầu tiên trong >. 


dii tại budi sinh host eúa Hoc hoi. Sc 
trình bày bai phát i 
tháo mộc ở đấy 
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е. Ôn ra ý kiến Sac nến theo 
ngành Thần học đề được đào tao Баа 
một linh mục. Sac tự: nhủ 

Làm link mục ở ai 
“ag này thich 


g thou? Cû đề 











trường Đại học Kitô giáo ở C: 
(Cambridge). Sống trong trườn 
king chứ ý ám đến những m 
trong ,ehương frình mà vấn tí 
+ mất thoi gian? vào những thí 
win, nghe hok nhạc, công việc 


sói 





nghiêm ở ngoài trời, hoàn thiện những 
bộ sru tập yë cân trùng. Ngoi ra Suo 
Da quen với những giáo sw danh tiếng 
Các ông thực sự là abang 
hoc chim chính, đã giáp dày 
bồi dưỡng, theo đối những bước tiến 
ja Sar trong nhiều mấm. Ta có ФЕ kè 
mhz giấ sơ Adam Xituych (Adam 
Зейдъле, 1775 — 1879), si dia chit 
học ayen thâm hoge giáo sự Gin Xj 
(Johs Stevens. Hanslow, 
nhà thực vật hoc và 
điều học giàu kinh nghiệm, kiến thức 
uyên bác. 


Tới năm 1831, vts ыда 22 tudi, khó 
khăn lắm ông mới tót nghiệp khoa Thần 
hoc. Nhưng cũng vào nấm này, cuộc 
doi của chàng thanh niên. cổ một 
chayền biến quan trọng. Chiếc thuyền 
5 Bậgơn (Beagle) đang chuẩn bị 



































CUỘC HÀNH TRÌNH 
ING QUANH THÉ GIỚi 





бт vụ nêng në: hoàn chịnh các 
1 hảo sit vë bờ biền Nam Mỹ ở+ 
+. Phía Đại Tây Dương, thực hiện cuộc Cánh bubm trải rộng, chiếc Bigyn по 
CÔ. do đạc bờ bitn Chile, Pica và một 3%. gió phing phing trova trên mër bièn 
a dio 9 THỂ Bình Đương, adi сї ` dưới bầu trời xanh sợi, dal khi hình 
D tiến hình nghiên cứu khoa học vè mt hòn dio nhâ chợ vợ thi» thoáng 
ЮЕ vặt, thực vật và địa chất tren ding xa. Từng dàn cá heo në giữn, 
Se ĐỀ cổ Ња pc bg tạng bol theo thuyền, Хон con 
Bia những nhiệm vụ quan trọng như chim hại sự kêu ken kết bay lượn trợ 





H3 











Xbw guo se Gic Prede (George | dtk, thinh. thoin, 
Sợ thềm quis Hoàng giá Anh ^ thức En аў c 

333 nhiệm thành lập một ahóm khoa học chuyến di mặc dù bi say 
Si theo chiếc Steen, Piese mii zito hồng ngày ding trên boong, Sac quan 
(str Henxlô tham gia đoàn, Do sức kho S các loài cá heo, cá mập, nhím hiền, 
kém, Hen-xlê từ chối và dè cừ Dac-uyn báo hio... Thigh thoáng ting din 
timy thể ông, Dip may hiếm có, Daciyy tý bay hàng chục mứt trên mặt “bika, 
En Hội ngay mic du có sự phần đổi — сыш. Bigon đã vượt qua đảo Made *\ ` 
























; T ông bố: d [Magere] và trong khi tiến về Ьу biba. | l 
Sac thái dita r», ttm Ai lang Phi Chio, thuyền gặp bạo, 
lửng. Sáp sửa chảnh link mục lai ương mbi lên Бур xuống theo tụ, f 


[M Ất lết dF Tạo vào chuyến để hy ` eg, chao đảo trong con gió nhưng 

dee dën get im mà hậu qui chua - Vẫn gan góc tiến lên đưới sự chỉ huy 

"ie đế nấm. Pure diy dạn kích nghiệm cis vitm thuyện, 
Nady 27121 831, trong một bobi sáng ` Frën j s S 

E Con “bão, tan, mặt biča lai trở реп. 








Cre; để đoàn nghỉ ngoi dường si 
8 еб khi lên đường di Nani My, 

























đầu tiền vượt qua xích đạo được din 
tới mật tay thuỷ thủ hộ pháp, râu rêm, 
quấn quanh người tim vii фе sở dáng 
già Thần Мп Neptuya (Neptune). 
“Thần giơ cao ey trượng ban phúc lãnh 
và theo hiệu lệnh của Thần, người tx 
db nước ưới sing từ đầu đến chín các 
Ảnh mới trong 
của thuỷ thú 





nhiều điều kỳ 1 
các chuyện phiếu, 
x€ sở bip dẫn của 






` nguồn dë i vũ 
lưu mao Маш, mi 
miền nhiệt đới. 


„ Trởng khi các hos đồ viên bận rộn 
do đạc, vẽ bản đồ các bờ bièn. Sac cùng 
với sấu người nữa len lỗi trơng những 
khu rừng rêm còn eli vẻ hoang dei сда 
thời nguyén thuỷ. Sac say më suu iim, 
` quan sét cúc loại côn. ác mubng 
thá, thle mặc như nhữnc cba bg cánh 
ding. bo số sừng. dàn bướm te, đẹp 
^ sặc sm, dilc bise có loài sdm morphu 

ánh lên màu lam ngọc, hhữug Zen ong 
vò vẽ đếnh abau với com nhén bồ (nhện 
Ераге), những dan vet lông cảnh xanh 
| biếc, më wing choế, gà gû, chim nd, < 
những cơn công lông di mẫu ob đuối 
x hinh. rè hugt, những con ege: bầy 
uga. 
Tayn gë dục sep een đồng và 
ae càng Sánwaddo (Salvador), 
thủ Abä vùng Bahia ở vë phía đồng 
ic Been. Trong một khu rừng ở 




















7. Gef marale dep thất trọng các lodi 
Bew Bacara đã giác sắt 








đảo hàng triệu'eos lúc nhức trên mát 
đất, bám den nghịt trên gif Khi vượt 

qui khoảng (rồng, đặt quấn đồng dio. 
тау tok та beo vậy và tiên diệt ding, 
con vật xấu số, các loài thân mộc tren 
_đường kiến di qua cũng khống that” + 
khốt số phận bi thâm. ۹ B 





Trên đường. đi tới Ñ\6 до Ha.fiai-rô, 


- thê do Bmexin, đứng trên boong, бас (A 


thấy một bầy, cá voi den hào lên hyp 



















thus lêm cao,những cột nước trắng 
Denn cip bên, Ste 
VÀO agi di. Trang. 
kina trinh, Sac mê tš 
của mứt sở chu đặc 5 
Cim сағаєвга cû bà con 





in hình gióng loài bò sát 
giống loii сб vú; Con 










meg ote sơn rén thần lần 
không bao ap &m táo cor mà 
Chen cathare cũng Ч 
wg, có khả năng phi hi 
“hoảng cách rất ха. КЫ = 


“Tàu từ biệt Bis do Ha-nsi-rë tiến về 
phương nam tới Achecitna. Sau khi 
Vượt que vịnh Mem-đôemdô Mal- 
donado) Sen 24-7-1833, chiếc Bigon 
Bổ neo tại cửa sông E do la Plata 
{Rio de la Plata), đoàn di ц vào ep 
dis dë khảo эй những cánh đồng có 
hank (pampa) rộng mênh mông, Khi / ˆ 
tiến hành một cuộc khai quit quan 
rong nhất trong chuyển đi ở một nghĩa. 

k фа rộng lớa, Dar-uyn đã khám phi ra 


“những di th của một thế giớ: động 
SECH Ge mi sinh sống trước - 
fu dưới lớp đất sét, trong đống 

~ xương bn độn, Sac đã ti thấp vó SG. 


"những con quất vật không lỡ kj lo nhất 
chủng. Loài khủng long Mê 
peut rum (Megathérism) cồn lại < 
39:5: những khúc xưởng. Con vật này 
tới im, chiều cao vượt quá nhưếg ` 
in Yoi _nhất, Con Ld iue p 


Рена: 85-і là một miền hoang vu rộng 
lớn 51 kẹp giữa,Đại Tay Dương ở phi 
"dong và dãy núi Ando (Am 
tây. Trong vùng tng mệnh móng này, 
соп фита — một loại sơ từ Nam Mỹ — 
h hoàng cho 
g vật khác. Con vật này rất 
"hanh nhẹn, khos mạnh, ning khoảng 
p nghiệp2 trong t 
ën triệu năm, Có 
thim hiềm bạ được con 
Vật này và Suc được 























rộng dê ding, bit có khéo je 
chân trước. Len = 
tường 












mà ê 
350 ngài nim vë Tà сол gus 
6 (guecaco) trông giAg shr соп 
thường sống ở những nơi 


26 thề 


bei rất gi đáo 










Đất Lia 
nam: Cháu 
s bièn Magier 


miền 





Sau khi 






“Thuyền di дус theo bờ bii 
Рета đề kiến hành việc Ze 
tháng 
Рата, Dacuya gửi thu-v nhà co 

< Tai rất néng lòng được ahin 
quần dão Ga-I--pacgórst (Galapagos), 20i 
hấp đến nhất trong chuyến hành 














Các Jaguar ` 





TT T Xem bh ¿Lab as: EN 


de TINCDT suit bad 
"EN E 
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Dicuyn có nhiều lý до xác dáng khi 

Quan Mim mạnh më với quần đảo này. 

Đứng cho vo giữa Thái Bình Dương, 

тїш trên đường xích đạo, cách xa lc 

địn Nam Mỹ hơn 1000 km, bao gồm 13 

dio lớn và 47 dão nhỏ với trên 2090 

miệng айі Ма, quần đảo Gada-pa-g6tx 

chim đấm trong blu khóng khí huyền 

! hoại và bi Xa. Được tìm ra từ năm 

1535, nó vần là nơi hoang vu không 

bóng người trong vòng ba thế kj. Liu 

Мы mới số những con thuyền sân tý 

vol, hải cầu ghế vào đây db tránh báo 

hay những tay hãi tặc quốc tổ tới trốn 

= trếnh, giấu giểm cha eH. Người Tây 

Ban Къл đặc lân cho qua dio này D" 

Las Islas Encanladas nghĩa D quần đảo 

Ma quái do tác dụng của dàng nước 

, Bất thường, cuña hút vào đảo hay đấy, 

xa ra những con thuyền muốn lạt 
găn dào. з e A 


| 








Chiếc Bi-aon bó neo ở Саграт 
- mày 18-1 865, Mi phong cảnh hoại 




















Trong khi nghiên cứu động vật sống 
ở nơi đây, Đacmym nhận thấy phin 
lớn động vật thuậc về loài mà 
không ở đâu cố. Mật điềm kỳ lg nữa 
là từ hòn dio này qua bàn die khác, 
chúng đều có những đặc điềm ring biệt 
không giếng nhau. Thí dy nhe chim 
mai hoa, rùa ở dio này khác hàm chim 
mai hos rồa 5 dio khác mặc dà hai 
đảo cách nhau không xa và điều kifa 
sinh sống giống nhau, Đồng là Thiên 
nhiên đã thách đố sự tim bita của con 
người. Những ngày khảo mát ở đầy đã 
| giáp ích rất nhiều cho Đacuya зач này 
|. khi căn phšš bảo vệ học thuyết tiến hoá 
theo con đường chọn lọc tự nhiền mà 
Tac-uyn đề га. 

Ngày 20101835, chếc Bigơn lên 
đường di Úc Châu. Trên đường di, đoàn 
và Nim Dilis (New 
Zealand), Ta ha là một hồn die lớn 
nổi tiếng xinh dep về thiên nhiên và 








Ze tôi Không bite rong саба “in Gai s to TTNCRT 
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khe giới" Phong - 
call ở bài bièn, ở trên đảo là những 
bức tranh làm say đấm lòng người. Dân 
dio thưậc giống POlintdiễng (Poly- 
mêsin) có thiên phá về ca nhạc, nhấy 
тыа và hiến khách. Chiều tì danh 
тёп nam nữ nấm tay nhau nhảy múa 
quanh đống lira theo nhịp điệu din tộc 
của tiếng trống, tiếng kèn. Ngày nay 
“ngudi din sống chủ yếu YE nghề chài 
lưới, хоб khẩu dira và kinh doanh ` 
ngành du lich. 

Khi đàn tới Ôtx-tơ-rs-li-a (Australia), 
chiếc Bigon thả neo hại hải cảng 
Xit-nšs (Sidney/. Nơi đây, Doccuyn khảo. 
sit một số, động vật, đặc biệt là loài có 
tải. Con Kan-go=ru (Kangaroo) 1 là động, 
vật lớn nhất thuộc loại nay. Con dye 
di tới 2,1m, nặng 100kg. Hai chấm: 
trước ngắn chỉ cỗ tác đụng đưa thức 
än như М, cổ, zà 








Gel 

















+ см sau dài, đuôi lớn là những bộ 
phận đề Kán-go-ru bing mình về phía 
trước, Khi bj sắn dubi, nổ có thè phóng 


Kămgơzu con từ lúc mới sinh đến 6 
tháng tubi thường nằm ở bụng đưới 
сыраны шыш 
e Chào. 


với chiều cao Lëns, Logi xím được thề 
dio Úc Chân đặt tên là công gii. 


Сол Wallaby cũng thuje họ này, 


thỏ, Nó là bậc thầy trong việc nhảy 
` xa, сб thë nhảy từ mûm dé mo sang 

mỗm dá kia tới 3,6m. Khi сіт thấy bị 
kế thù săn dui she cáo hay chó rừng, 
métro lên cây và chuyền từ cây này 
stag cây khác. Con Koala trông giống 
аһ con gấu nhà, khi mới sinh ra a6 chỉ 
ee Sem và slim gon trong túi của 






















15 Zero nặng tới 15 kg, TESS ia 
thinh cla nó là 16 cay. E 

| Tiếp theo đồ vào mùa xuân năm 1 836, 

Age &i đến dio Dira là Ма diosan 

hô và chính ở nơi đây để cung cấp tài 

“liệu đề sau Kee 






căng San-va-do. Nghĩ ngơi 


“trông duyên dáng và nhá thé bon сос. 


` học. Nam 1835, trong khi Sac đang lénh- 


Wë 


và tới ngày 02-10-1836, con thuyền về 
tới cổng Plai-mao trong sự dén tiếp 
ng nhiệt của giới khoa học và những, 
người thân thuộc. 

Trong gin 5 năm. Sac đã lao động 
cật lực, duiu đựng bao nổi gian nan 
Үй và Akósg ngày bão tố, giá rét 
lạnh put, những cơn say sóng mệt là. 
Những ngày len lỗi trong rừng rậm 
nhiều khi ngồi trên mình ngựa hàng 
méy tháng Dën qua cánh đồng pampa, 
những trận st rét hành hạ, những bữa 
Эп thất thường, những trận mưa nhiệt 
dói, ánh nắng thiệu đốt... Nhưng với 
lòng yêu khoa học mun tìm chìa khoá 
giải dép những bí mật của Thiên nhiên, 
Sac đã vượt lên tất cả. Công sức của 
Sac. được đền bù xứng dáng. бас đã 
nghiên cứu hàng trấm loài động vật, 
thực vật khác nha, nghiền cứu dja 
chết vùng Nam M9, sự cấu tạo của nói 
lửa, của đảo sán bê... Trong những 
cuổn sb, Sac ghi chép hàng nghìn sự 
kiện những suy nghĩ. những nhận 
xết., và đặc biệt là những bộ sưu tập, 
Trên thế giới hiểm có аһа tự nhiên bọc 
mào lại cố những bộ эги tập về động. 
vit thực vật và địa chết phong phú, 
đặc sắc, độc đío như của Sac. Đó là 
một kho tầng s6 giá. Trong cuộc hành 
trình đến những hải cảng lớn, Sac dëu 
tranh thể gối din về nước những biện 
våt tìm kiếm được, nếu không thì sức 
nặng của toàn bộ sưu 18р 46 sẽ làm cho 
chiếc Big bị chim gay. Những lá 
thư Sac gỗi về cho giáo sứ Hen-x18 với 
agi dung chứa đầy những nhận xét 
phong phú, ý Mën mới la thực sự là ` 
mbing bản báo cáo về nghiên cứu khoa ` 





đệnh ngoài bièn, Hen-xló đã giới thiệt 
tổng việc của Sac bằng cách cho dang 














| 





4 








Ф 
Tóm lại. khi bước chân xuống tàu, 
| Sac cồn là mộ: tay nghiệp dr về tự 
„nhiên học những lúc kết thúc chuyến 
di, với trí the uyên bác, Sac được các 
nhà khoe học đánh giá là niềm hy vọng 
lớn của thể hệ trẻ đương thời. 


































TH. BỐN MUOT NĂM 
LAO ĐỘNG TU DUY ` 


Sau mật thời gian nghỉ ngơi, Sec 
tiếp tục những công trình nghiền cu 
của mình với tính thần nghi tốc, 
bền Ы lâm việc tới 12 tiếng mỗi ngày 

салаг ek những khi phải nằm trên giường 
bật `. fu qui của những ngày băng 


rieng, trào núi. Trước hết, phải sắp xếp, 
phần loại các bộ sưu tập dang được 
bảo quần tại trường Đại học Саш. 
Sau đó là dya vào những bộ szu tập, 
những bên, ghỉ chép, những tri thức 
phong phú về địa chá học, thực vật 

d học, côn trùng, 


nhuyễn shb, 
vite đọc các loại sách. khoa bos đã có, 
Sac nghiên ër vë mối quan hệ giữa 
động vật về các thời ky dia chất về” 
sự chuyền biến eba thực vật, động vật 
^ dr loài này đếA loài khác, về mặt siah. 





286 tim ra dạng don gi nhất cla sự 
sống. SEC 
Các trường Dsi học mời Sec giữ chức. 
giáo sự nhzog Sac tk chối vì công We 
“giảng dạy sẽ choin nhiều thời gian. 
- Vào tháng 7-1837, dya và những sự 
kiện đã gh chép, Sac bién soạn một 
chuyên đề về «Sv. bién di của cío loài”, ` 
Ngay vào thời kỳ 46. села thức. 
ege tüm quan triog của vấn đề nầy. 
Nhu mọt người đều Ый, khi tiến bình 











lý học những động vật bậc thấp rồi а. 
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` S 
. wife chọn lọc, con người đã фо mi- 


nhiềa động vật, thực vật mới đã được 
thuần hoá. Nhưng уйа đề rộng lớn có 
Qm quan trong hơn nhiều mà Sac 
durs tìm та là ag chon loc trong tự 
nhi đã được diễn та nh thế nào, 
Tới tháng 10-1838 tình cb Sac cầm 
một quyền sách đọc giải trí, đó là cuốn. 
< Bàn về dân-số» của nhà kinh tế học 
người Anh là Rócbóc Mantuyt (Robert. 
Malthus) một Ча sáng vot loé lên 
trong trí của Sac. Ý nghĩ về sự chọn 
lọc tự nhiên được bình thành. Cơ sở. 
của nguyên lý chon lọc tự nhiên là ү 
những biến dj có ích cho cá thề có 
khay được giữ lẹ, côn những 








trong nhật ký : «Cu š 
thấy một hoc thuyết, dya vào đó tối mới 
có thề tiến hành nghiên céu». 

Ngày 29-01-1839, Sac làm HEP * hôn 
với c9 Emma Ulat (Emma Be ood). 
Với vài sản củ vợ, Sac không phải bận. 


- tim về cuộc sống vật chất. 


ар 


S 





ký cNhật ký bành trình. 
3, một số công trình nghiên cứu về 











địa de Ë Nam Mỹ, gili thích về nguồn 





góc Của dia san hồ và dio nói | 
ufa «Вап. về sự cấu trúc và phấn 
“các tầng đá og3m sơn-hỗ được các з 


` tự phiến học và địa chấp học 


SÉ đón nhâA với mối thiện 


của Đac-uyn, ula này để giy ra n: 


hc tranh luận do dội kéo đài cho w 


ngày Hy... 

Từ tháng 9-1 841, ống cùng với gia 
(định vời bê Luân Đôn về vống trong 
mật ngối nhà sung quanh sổ vườn ở 
| Deo (Down) cách thử do gần 30km cho 


135 trang 45. Đacsya khai trin 


101846 dya bên những ti - 
| được. ông viết caka 


1. 
эма 1844. dva trên Ыз phác 


+ 


Wallace). Mặc đà bí bệnh tật dày và | 
{ бе eng vẫn loba luôn quay cuồng dé 
“một vấn dE làm ông dau đầu trong bạ — 
mim vie qua + dó là nguồn c cần muña 
hgt bag chùm đây, ngồi tres 
ú lại những ý 
tưởng vừa hiện ra trong Ốc về è Sự séng 
sót của những cá thề thích nghi» mà sau | 
một đồng 
Bacugn. Hai hêm sau, lợi dọn 
эё: đã bớt, Oelexơ viết 


Lyell), mái chà địa chit hoc nồi tiếng, 
mt (Lf viên trong ban lành đạo Hos | 
hài Lien. 

"lae S io db сиу: EN 

tu laện nay gà không khối 

ngạc nhiễn aig sốt khi thấy ý tưởng 
li Deeg hoán toàn phù hợp véi ý 
tường của cuya hay эб một cách 
khéc, bàn titu luận đó là mat. bản tám |j 
đất những luận điềm quan trọng trong | 
công trình nghiên rứu 28 аў eda Sac 
trong kon 20 năm. Trong cơn thất vona. 
тёз không được bạn bt ngin cám, Sac 

Ча định haj hả cập bia thắc qul icio 
mjah. rs 


/ Де: TUM er hội Bởi bọc d 





này sirh trong nr nhiên. Động lực chủ 
Уб thúc diy vạn vật phát triỀn không 
ging và Tuba luôn thích ứng với môi 
trường, chính là nhờ sợ đấu tre 
tồn và chon lọc tự nhiên cia sinh vêt. 


Ngay tròng ngày hôm dó, toàn bộ 
1250 cuốn in lần thứ nhất ban hết 
Tái bản lần thứ hai với së lượng 3 
cun cũng bến hết Cho tới nim. 
1876, chỉ riêng ở sước Anh đã tiêu 
thụ tố: 78 000 cuf. Cuốn sách này tong 
ma để làm xáo trận bầu không khí khóa 
heê nước Ảnh và chêu Âu, người kher 
không tiếc lồi, kë met sắt thậm tệ. 

N 1860, tức Iè sec mit nan sách 
xuất bin, ç Hội Thúc đầy sự phát triền 
khos học са nước Ash? (Brink 
“Assoriation for the Advancement of. 
Science) ở Oc-pho (Ozford) 18 chức một 
tuổi hội tháo tranh Iuga về học thuyết 
tiến bai. Dai tiện cia phe đã kich là vị 

"giän тус kiêm toán học gis, ông 
Uyn bơ pho: -(Vifler/erez); đại điện 

; whững nhà khos học et hộ học thuyết 
là giáo wr Hurxlêy, сда bên thân Das 
чуп thì không tham dy vì Ông sợ ,.. 

` mt thì 

Trước budi hội thảo, Uynbơghooc 

tuyên bổ với bgo bè là sẽ «аго ndi 

“tận võ thần Dac-oyn >, Với lời nối hùng 

Win, truyền cảm để lôi cuốn thính gil, 

khi đá kích Đacuyn trong nira giờ, 

š dede X E 


















































Lich sử không ghi được nguyên văn 
ciu tà lời của Hu-xisy, nhưng một 
thính giả có mặt trong buổi hội thảo 46 
đã ghi vẫn tất đại f như sau: 
~ Tõi zin шуёх #3 về xin nhắc Tại 
fin răng соп người không có điều 

Loos rien ega mbah Jë 
sự AB then hem 
ng những ib tiên của tof 
cb Hê din mgr co người nóng ads wè 
wing, côn eget 
А y ъё những thâu фый 
đáng nghi agb của mình mà lại cồn 
¿ñam dẹ vào những sẩn để khoa học mà 
ank ta không hiều gì hết, СЫ dựa vin tinh 
ба Boa, anh ta dE làm cho sến đề thêm 
HS hữu và đếnh lạc hướng cle cë rog 
đối với điềm chinh của bubè hội thảo 
bừng những lời hoa m$. rỗng tufch và 
Ai quen nhất cởi những quan điềm 
của tôn giáo, 




































Заз. cậu. trẻ Tờì như ngọn roi quất 

< mạnh ấn giéo sơ Hu-xlây, một bệ phận 

wu tế cha giới trí thức mới din dia 

м mba học thuyết Dacus. Nhưng 
một điều ci nhận thấy là ni 

iương cao М cờ chin lý của học thuyết 

Đắc uợn khống chỉ là những nhà khos 

học tự nhiên mà còn là những nhà khoa 

Ee thề là Ãng-ghen d Các 


us định vë công trình toyệt vời 
айу của Dac-uyn, Áng-ghen đã viết: 








<... Tác phầm này đã chứng minh ` 


một cách hoàn chỉnh qui luft tiến hof 
Là nguyên lý chọn Jeng nhiên » hay: 

3 X... Đạcuyn tuyệt difu đã đánh gục 

L ай cả các quan điềm siêu hình, shën bí 
vB tự nhiền...?. 


| Tương оци bức thu gòi cho Aag ghen 

sën 19-12-1860, Mác đã viết : 
` tác phai ấy cung cấp cơ sở lich 
GR eebe sơn điềm của 
chẳng tạ... 
< ты! vậy, tghép bita chứng dey vt 
Ae chắc vào những thành quả khos 
“lớp cán thế kj XIX. Đó là bọc 
t về tế bào, là định luật về sự blo 
ng neo 
oé luận của Đacnn.. s; 
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коз quyền «Phép. dia Я duy vit? cña Khánh, Ham — Nhà | 
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` + Mc coi bọc thuyết Dac пуп là m 
trong những thành tự 
bọc tự nhiền mà thế giới duy vật cách 
mạng phải дуа vào bên cạnh việc phân | 
tích những hiện tượng xã hội học một 
ich khoe học >2, 








Mặt tức phầm nồi tiếng khác cia 
Đacsyn xuất bản năm 1871 là muốn 
«Đăng đối con người, Trong tác phầm | 
này, Dac-uyn trình bày những ý kiến | 

















_ +... Lë át nhiên chúng ta puli tìm ` 
Jai đâu là qué hương đầu tiêu của соп 
người. Người tà thấy các động vật có 
vú hiện nay có dạng rất gần với các 
con thú d8 bị diet chẳng, điều này không, 
phải chỉ xây ra trong cùng một nơi mà 
ở khắp các miền rộng lớn trên địa cầu. | 
Way thì ngày xưa lục địa'Phi Châu chắc | 
đã có giống khi bà con gần với giống 
"khi đọc và bác tính tỉnh ngày nay và vì Š 
các loài này rất giống với con người ` 
-nên hân tb tiên chúng ta đã sống ở Phí 
“Chân sớm hơn bất cứ nơi nào khác. ..* 
"Một lần nữa, Ăng-ghen đề: cao Dac: 
пуп trong cuốn € Tác dụng cûn lao động. 
_trong quí trình chuyền biển, từ ушуп | 
thành người 3Š viết năm: 1876 và ding 
2 П 














Tại ngi nhà này 0 Das, Dacays vitt zë 
& Ngưền gốc các lodi р. 
lần đầu tiên trên báo Thời Mới năm 
1896. Trong cuốn này сб đoạn xiết: 
+... Baeuyn đã miệu tả cho chúng 
ta thấy đại khá hình déng gần giống. 
cla loài vượn người, tồ tiên của chúng 
ta ấy, Loài vượn đó mình đầy lông lá, 
< có тёш và tại nhọn, sống từng din trên 
cây... 
Ngoài những tác phầm kề trên, Dac 
чуп còn cho ấn hành nhu téc phim 
khác, có thè kè ra một số như: _ 


— Bitu hiện cảm xúc ở người vÈ 


` deg vật, 
— Các cây in sâu bọ. 
— Sự thụ phấn ở hộ cấy lan- 
^5 2 Các dạng bình khác nhau của hoa 
+ ở các сбу thuộc cũng mật 
— Khả năng cë động È 
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di nhất hai ngày mË Tầm, Dacayn đạo choi 
trên cos đường bao qeanÄ Hx rừng ` 


Nim 1878; Đacuyn được bầu lim 
Viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm khoa 
học Hoàng gia Ach, Ông mất ngày 
18-01-1882 và được an táng tại tu viện 


Oetminh-xtơ (Westminster) là nơi dành ~ 


cho những bậc vĩ nhân của nước Anh. 


Seu khi Đacuyn mất, học thuyết 
Đacuyn vẫn còn được tiếp tục tranh 
lu$n ở nhiều nơi, Trong khi ở các nước. 
Tay phương vẫn còn nhiều tiếng chuông. 
lạc điệu đã kích học thuyết này di ё 
nước Nga Sa hoàng về sau nầy ở Liên. 
X6 và các nước xã hội chủ nghĩa, giới 


khoa học tự nhiên đã đến nhận học _ 


thuyết này với mối thiện cảm về phát, 
triền học thuyết lên một mức cao ben 
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N HONG ai da tèng nghi trấn ghế trường trung học đều không 


thề Mông Ый đến Bing Phân loại trần hoàn các nguyên 15, một phát 
hiln quan trọng vì thích thứ của ngành hoá hoc; tà những ai đã 
lừng di sêg nghiên chu ngành hoá dëu không thè không biết đến tác 
hầm nghiên cứu quan trọng Các nguyên lý hoá học). Tác giả của hai 
công trình ấy rất quen Баје với lầu hết chúng ta, người ấy là Men: 
Фер, một nhà bác học lớn cia xước Nga rào thế kỳ XIX và đầu 


thế kj XX. 


1. ĐƯỜNG vào KHOA HỌC “ 
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Đơamitri Men-dElkép chào đời năm 
1834. Tê-bôm-xcơ (Tobolsk), thành phố 
quế hương của cậu chỉ là một thành 


_ phó rất. nhỏ, với khoảng 30000 dên, 
‚ ge ở phía đông rêng núi U+an, giáp 


ranh với vùng Xi-bie cô gugah. Mendê 
dép lớn lên ở một địa phương tạm gọi 
là cồn xa cách khoa học. 

Cha của Đơ-mi-tri là Iyan Men-đe'lê- 
ép, một người yêu thích khoa học ở thủ 
45 Petécbua (Pétersburg), rồi trở VE 
TEbônxcơ giảng day Triết, học, Mỹ 
thuật và Kinh tế Chính tị, Ông đã tận 
đụng byc giảng dè quảng bé tư tưởng. 
tự do cho số học sinh 3 ёі nơi thành 
аа nhỏ bé này: 














|- 66 văn hoá và đầy nghị lực, Bà Мечта đã 

sinh 17 người com, nhưng chỉ có B 

người còn sống, trong dó cậu Bo-mi«ri 

là con út, Ngoài những đức tính trên, 
` người phy nữ mầy cồn tổ ra lá một 
người khá nhạy bến, hiều được công 
© wite đống quý của chồng, đề rồi sấu này 
|... bà sẽ thay thế ông trong việc diu дй 
dàn con của mình di vào con đường 
khoa hoc. Sau khi sinh cf: 4t là Domi- 
tri thì chững bà bị binh và mà cả bai 
mất. Từ đấy bà dš trở thành cột trụ 
«йа gia đình, phải xoy xb đồ mei 
cách đề nuôi con. Nhưng dà làm việc gì, 
bà vẫn luôn luôn nuôi day con Өй trong 
sự tên trọng chân lý và sợ gišn dị, yêu 
mën điều thiện và quý trọng lao, động. 

“Phải chứng ngần ấy dóc tính của cha 
mẹ đã hình thành nơi dàn con, đặc biệt 
là nơi Do-mi-tri, những tính cách cần 
thiết sau паў dè trở thành con người 
của khoa học và của nhân dên. 

Bà Maria đã thành lập một xưởng 
sân xuất thuỷ tính đề nuôi sống gia 
đình. Đơraitri, đứa con nhỏ nhất, được 
mẹ chiều chuộng тб càng, thường ở bên. 
18 Ite nóng đổ hàng bubi đề xem xét 
người ta pha trộn cất với xót và vôi d2 
cho ra ib những mè thuỷ tỉnh trong зб. 
Cu rất thích quan sát mẹ mình làm 
việc. Cấu chưa bièu được những Sie 
Ё ứng hoá lý đã diễn ra trong P nung, 
| nhưng ft ra cậu bệ đã làm quen với f 
niệm khoa học và, qus ay quan эй này, 
За dën ën có thề hiểu được giá tri 
"sức lao động của người mç yêu quf. 

“Thiêm nhiên chung quanh lại càng kích 

` — thich cậu bé nhiều hơn nha, cha chó Ý 
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động và hiếu kỳ như thế, cậu học đọc 
và Viết rất sớm véi anh ruột của minh 
Tà Paven. nà 

Tuy vậy, những năm đầu của đời học 
sinh, cậu không đạt kết quả xuất sắc. 
Cậu bọc ở mức bình thường, chỉ khá một 
chút về môn toáo, vật lý và địa lý. Nhung 
dưới thời Sa hoàng phong kiến, nën 
giáo dục Nga chịu ảnh hưởng của tư, 
tưởng kính viện một cách nặng nb. 
người ta chỉ quan tim đến các món cb 
agi Hy Lạp, La tỉnh và giáo lý, mà rất 
coi thường các môn khoa học. 


Phải đợi đến năm 1849, khi cậu lên 


“15 tubi, vừa học xong bậc trung học thi 


vấn đề tương lai mới thực sự được đặt 
та. Cha cậu vừa mới qua đời, xưởng sản. 


хой thuỷ tinh của gia đình cũng vim bị 


cháy, giờ đây lại phải lo fim chỗ học, 
thật là khó giải quyết. Nhưng mẹ cậu 
văn quyết định cho cậu vào đại học. 
'Thế là тайа bè 1849, gia dinh Do-mitri 
lúc ấy chỉ còn 3 người: mẹ cậu, chị 
Lisa và Đơmidri, rbi thành phố Tờ: 
bôn-xeơ vĩnh viên đề di Mat-xco-va, Cie 
Domi-tri chưa từng bao giờ rời quê nhà 
pên rất thích thú. Sau này, trong cuộc 
đời hoạt động khoa học của mình, cfu 
cồn có dip di khắp nước Nga và di khếp. 
châu Âu, sang tận nước Mỹ, nhưng cậu, 
tbb lộ rằng: không beo giờ cậu quên. 
được những cảm giác của chuyến di bạn `: 
đầu Лу. S 

“Trong 46 sáu thành phố có trường ổại | 
học lúc бу, me cậu có ý chọn Matxcơ- 
va dè mong cho con mình có dip tiếp 
gần gi với những nhà khoa học 
dhu của nước Nga thời ấy. Thế 
đại học Matxcơ-va đã từ d 


bế d Tô bộn-xeơ ха xôi mbi 
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một cách khó hitu, баш cùng, vào ngày 
9-8-1 850, sau một thời gian mẹ cậu phải 
chạy уңу nhiều noi, Men-đ#-leép dš vào 
hoc tại phân khoa khoe bọc lý hoá, vạn 
Vit và toán hoc cha học viện sư phạm 
1, ê Pirteecbua. 
Й Vi tebi cao sức yếu, lại phải сб gắng 
lâm việc nhiều, nên mẹ cậu đã qua đời 
` — mấy tiền sau khi Men dë kär vào đại 
học. Men-dél-éo đau khô vô cùng, cậu 
nhớ mãi người mə tayët vời của mình, 
YÀ 37 năm sau, đã @ tặng mẹ mình một 
tác phầm khoa học quan trọng với lời 1ë 
nhy sau: + 
V Kinh. tang me tôi cuốn sách này, 
ngii dà nubi ti bằng luo động của 
chinh người, đã dạy dễ 10i bằng chính 
Jig dng đời người, dà khuyến khích 
Hi Im him khoa hoe 2. 


|, Không khí ở đại hoc thời £y rất ngột 
Bart, căng thẳng. Sinh viên thì chống 
| BI nền gió dục mang nặng tự tưởng 
he biu của thời Trung od, chính quyền 
(hi dàn áp sinh viên không nương шу, 
met dv tính dë fa một cuộc cải cách hay 
| mie cute chong đổi nà khi bị phát hiện 
cüng dhu bị, thẳng tay trừng trị. Nhưng 
“Men dilep mới tir Телос đến thị 
Se gặp nước. Ở đây, cậu có 
bao bạn bè biếu, học và nhất B cậu 
“được Học với những giáo sơ, nhà bác 
nli Liếng nước Nga, Thoạt tiên. cậu. 
ju koh hướng khá rõ của nhà toán học 
"xơ tô gơ takt (Ostrogradsi). Gau 
để efa lại nghiên сїз về thực vft học 
hoc. Dia din, từ lúc nào 













(gi din mus sim dụng cụ nghiên eiu 
khoa học, ; 


Và chuyên | 
T 


iB» của nën hof học Nga. V8tx-keft-zen- 
xki khống chi dạy chữ mà cồn dạy cả 
tình thần khoa học cho học tò của mình, 
Me-de-e rất thính thầy gio và thành 
phố này. Những kj niệm siu sắc của 
những năm học tai đây đã biến họ trở 
thành bạn (äs của nhau trong suft cuộc. 
đời phục vụ khoa hoc sau này. 

Tuy bị đau yếu luôn, nhưng Men-đê- 
Fé rất chăm hoc, Tháng 6 năm 1 858, 
khi mới 21 tuồi, cậu đã tốt nghiệp đại 
bọc heng ưu. Với văn bằng xuất de dy, 
đáng lẽ cju được giữ lại trường đề làm, 
công tác nghiên cứu, nhưng vì đau phời 
tặng nên duge đưa về miền Nam và 
day học ở Xim-ph-ró-pán (Simferopol), 
Theb ấy, cuộc chiến tranh Cơime 
đăng. diễn ra dữ dội, quin Nga chiến 
đấu trong liên hiệp Nga, Anh, Pháp, 
Thà và chịu những tồn thất nặng nề, 
thành phố cảng quan trộng là Xé bii. 
xtô-pôn nồi tiếng dà rơi vào tay dich. 
Chiến tranh qty đau thương cho nhìn 
dân Nga vốn đã nhiều đời quần quei 
troag chế 449 nông nô hà khắc, Chiến 
tranh lei công cần trở giới ughitn cứu 
khóa học, hệ không những thiếu điều 
kiện làm vite, mà còn thiếu cả điều kiện 
sinh sóng nữa. Cuộc sống của Men-da- 
lkếp cũng không sống sda Боп mấy ai, , 
ein không đủ tiềa thut nhà đề ở, nối 


, _ Tuy gặp nhiều khó khín, Mede lêp 


cũng soạn xong luận án e QARA? rich 
Fitng 2. Luận ấn này là mộc bước gë 
lý thuyết rất quo việc định. 

d paas 





tuần hoàn. Ngày 99-1855, ông đã bảo 
^ thành cổng luận ấn khoa hoc này '. 
Qua năm 1856, được sợ khuyến khích 
vh găng дё của Võtx-krết-sen-vkj, người 
vừa là thầy vừa là hạn, ông lại bắc vệ 
thành công luận ẩn thứ bại «Cấu tric, 
сда các hop chất Silic. Trong lujo да 
này, ông nghiên сёз những quy loật khoa 
học tic động vào việc sẵn xuất thuỷ tính. 
РИШ chăng ба muña làm уйе cày đề 
bày tô một phần nào lòng biết on v6 hạn 
8% với ing mlub, vă có mik đa chắc 
chin là miệt trong những co sở khách 
quan tạo ti2 đề cho luận ấm là ay quan 
sf ma minh lao tác bèa lồ nung đổ rực 
suốt những пала tho ấu của mình. 


Năm 1857, Мез 85-р được chỉnh 
thức bò nhiệm làm giáo su бок hoe tại 
y tường đại kee P&-tec-bua, Ủng vừa dạy 
hye, vira siết béo Q động cho sự phát 
triển ugành hoá học 
Û nước Nga lúc bấy giờ, ngành công 
nghiệp thì thifi nhà máy và thiết bị, 
he ở nóng thon thì hai phần bạ nông 
Aën vấn là những nông n0 không có đất 
cây Năm 1555, Sa hoàng Nicòla I 
(Nicolas) “bêt, A-Iéch-xkng Hi Afezandri) 
lên nổi ngôi phải đương đầu với 
| ' những «де nbi 905 liên tiến, Thế rồi 
/. huyện phải đến đã JD, năm 1961 Sa 
hohog tuyên bó bái bổ chế độ nòng n6. 
tiê toan Haak thồ nước Nga. Tuy cuộc 
l- eli cách айу không triệt đề, nhưn: nd 
găng nhá bỏ bức tường thành ngân cha 
nước Nga đi theo sự phát triển tư bản 
“chủ nghĩa và nó cũng nói lên mr suy 
£ syp Ht yếu của toà nhà Nga phòng kiến 
EE 
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Năm -1859, đại học PEtee-bua bi 
Men-dElEếp rs nước ngoài di nghiên 
cứu. Ông đà đến thành phố F&y-den Ыс 
(Heidelberg), nước Đức, ở d6 hai nhà. 
bác học nồi tiếng là Kiếcsốp (Kirchhoff) 
và Burzen (Hansen) đang tổng nhau 
nghiên cứu. Men-déltép không bó phí 
một giêy phút nào; ống bất tay ngay 
vào việc, đặt mua các dụng cu nghiên 
cứu từ Pa-ri. Ông bát đầu nghien cứu sự. 
liên Xết các phin tử. Y 

Trong thùri gian lưu lại ở H@x-đen-béc 
một việc quan trọng xây та: “Hội nghị 
quốc tế về hoá học ‹ dược tb chức ở Kac- 
irubo Karlsruhe) näm 1 860: Thời 
dy, nhiều vấn đề hoá học đang cồn tranh. 
cài về hội nghị này không phầm dẫn đến 
nhưng sết luận chấc chán và dứt Ke, 
nhưng qua coi đường thảo luận, nhàm 
hor. chế một số ngộ nhận. nhất là vấn đề 
định nghĩa các khái niệm nguyễn ty, 
gian ti. Men dê lp, một trong bày 
người thuục phái doèn Nga. dà hãng hái 
bênh vực thuyết nguyễn tir do nhà hot 
bạc người Y Caenizaü /Czsmirtaro) 
dë xuất. Chính баң cũng công nhận rằng ¡ 
Nam 1860 là năm quyết định đối với 
sự phút trờn các tư tưởng về định luật 
tuka hoàn của tối. Qua hội ghi Kaclo- 
reho, tội #6 tiếp xúc với từ tưởng của, 
'Caneni-zsr6 và lý thuyết nguyên từ do 
vong đề ta là mật chỗ dựa không (Y thifi g 
cho tư tưởng của tôi 2. É 

Nếm 1861, Men disp lại trở. vë 
Pe-iéchua và Wn; dën cưới cũ Phé-t-va, 
аша ấy ông 27 tuồi. Cuộc sóng ở 
релёс ша via không sống zët bos 
trước. Men-để-lèáp via Лобо luồn thi 






































Tb Về dë, Tay thế ứng d ` 


MỘC mực trung thành với 1$ tưởng của 
đời mình là vin tận tuy phục vụ khoa 
- Ông vẫn một îye yêu mến cuộc. 
Збор, ytu gia đình và уга mến khoa 
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của mước Nga. Năm 
bio vệ thành công luận ín 
51 của mình với đề tài + Kido “ác 
sp hod hop cia rượu với nước ›, 
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Ш. BẰNG PHÁN LOẠI TUẦN HOÀN 


_ Nim 1869. Men-đe-liép soạn xong 
‚ và cho chào đời tác phầm chinh của 





T đời mình c Các nguyên Í$ của hoá hoc». 
_¡ Tác phầm này gây tiếng vang lớn trong 
“Widi khóa học nhất là phần «Ehdo 





- Đây chính là vite áp dụng e; thè dhu 
tiến cis định luật taku bo của các 
'0guyên 18 hof học. > 














; «Акай viti là xát, via là patan, 
THÍ эшш được goi blog et 








duobus», “Arcanum duplicatum 2... Cần, 
đối rới các hợp chit, gọi là «Các tinh 
thề Sao Kim y (Cristeuz de Vénus) hay 
“Csc cial. hos Sao Mge (Fleurs de 
Jupiter) thì không thề hitu được 46 là 
nitrat. döng và Gay thiếc.. 


Các nhà khoa học Ме ấy cũng vất 
mong mỗi tìm ra một trật tự cho các 
nguyên tổ dà tìm thấy, có người di di 
từ việ nghiên cứu các nguyên tố dè 
đến chỗ lập га những nhóm tự nhiên, 
lại có bgười khác di thẳng tk cáo nguyễn 
16 riêng là đến toàn hệ thống các nguyên 
16. Ai căng. muốn sáng chế một hệ thống 
hợp lý, xác định được mối quan hệ 
giữa các đặc tính của các nguyên tố 
hoá học. Thế nhưng công việc của họ 
sụp đề ngay mỗi khí có một nguyên tổ 
mới được phát hiện, Mà việc phát hiện 
cốc nguyên tố mới thì cứ nối tiếp nhu 
s dip: Ce (Keri) năm 1860, Rh 
(Rubidi) năm 1861, in (adi) năm 1863, 
He (Heli) năm 1 868... chỉ có. Menđẽ|t-ép. 
dà trần р nghiên cứu їйї cả cfc giai 
dogs, từ nguyên tổ di đến nhóm tự 





„ nhiên và di dn một hệ thống. Trong 


việc khám рЫ ra định luật nầy, ông đã 
chứng tổ được kinh nghiệm thực tiễn và 
thiên Qi nghiên cứu khoa bạc cda minh 
là phải phán biệt được cái phụ thuộc và 
điều cốt lõi của vấn đề, là phất nhận điện. 
та chio lý, đang In giấu зза những chỉ 
tiết rối ren, mơ bà, idag như một 
hề điêu khắc làm cho bức tượng thoát ra 


từ khối đá cầm thạch thê thiền. Bác tượng. 


Ky chus hiến ra, nhưng nhà điệu khác 

đế nhìn thấy nố trong bộ óc của mình. 

Cũng vậy, hơn 6U nguyên tổ lúc bấy 

giờ cồn rời sạc, hỗn độn, uhwág cập 
tinh të của Mea-đElEép đã nhận 
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Bee ER 






































2 
với nhau. Đề có được kết quả này, 
hoàn toàn không thề gán cho ngẫu nhiện 
hay cảm hứng bất ngờ, mà thực ra dá 
là hệ quả của một quế trình phát trần 
của kiến thức nhãn logi nói chung và 
cla tr duy MemdEiEếp mối riêng, 
Công cuộc nghiên cứu dài ding đăng 
này đã khởi đầu từ rất lâu, ở rất nhiều 
người, nhưng đối với Men-đe le-£p, năm 
1860 đã trao cho ông chis khóa của 
| vấn đề khi ông lãnh hội được lý thuyết 

` nguyên tk ở nhà hoá học Y Cam-ni-zs-rô 
và sau đó, trong khi nghiên cứu cấc 
tình thë, các chất khí, các dung mỗi... 
ông đã vận dung phương pháp tồng hợp, 
đề xác định mối quan hệ giữa cấu trác 
cña các nguyên tổ với các đặc tính hoá 
học của chứng. Sau cũng. là người cổ 
động nhiệt tình cho thuyết nguyên tử 
của A-vi-ga-do-ró và Gb£-ha (Gerhardi), 
ông đã hội đả những điều kiện tốt nhất 
đề thực hiện công việc tèng hợp sáng 
чо này. 


— Kim loại kiềm (goi là алса lanh) : 
K (Kali), Li(Lithi), Ns (Natr) Rb 
(Rubidi), Ca (Хш, -< 

— А kim (gọi là ha-ló-gen) : Br (Bróm), 
- 1 (at), F (Fluo), СІ (Cờ lo). 


Ông viết tên mỗi nguyên tổ đố trên 
một tím bìa với trọng lượng nguyễn 
tử của nó và những công thức của các 
cách hoá hợp chính của chúng. Rồi ông 
Ва bằng cách xếp di xếp lạt 
lần 16 đố thành 
kiềm. 








đi 
ав 
kim loại kề 

tự trọng lượng nguyên tir táng. 
17), (39), ) 





Mer--đê-Ïê-ép đã xếp hai nhóm sau đáy : 


` Пре. 





Cs(:33). Và ông nhận dër hoạt tính 
hoá học (aciivité chimique) tổng từ 
nguyén tő nhẹ đến nguyên tố nặng nhất, 

Sau đó ông cũng đặt các 4 kìm theo 
thé tự trọng lượng nguyên từ ting din. 

F(19), CW36,), Br(80), 1(127) và ông. 
nhận thấy hoạt tính hoá học thay vi 
tăng lên thì lại giảm từ F đến 1. 

Vậy là, bai nhóm nguyên t này cho. 
thấy một khía cạnh của sự đổi lập giữa. 
chúng với nh+.. Nhưng đồng thời lại 
vẫn có một mới quan hệ giữa các đặc 
tính hoá học và trong lượng nguyên tir 
của chóng, 

Đến giai đoạn có tính chất quyết định, 
Men-dê-lé-ép đã thực hiện việc so sánh 
các nguyên 1б khác nhau [dissembiables), | 
mà theo ông, đây là phương pháp riêng 
của ông, khác với các nhà nghiên cứu khác. 

Ong đã đặt nhóm £ kim ở dưới nhóm 
kim loại kiềm. - 

D Na K Rb © 

mm (23) - (39) (85,4) (133) 

F €t Br D 
(19) (35;5) (80) (127) 


Ông nin thấy : trong lượng nguyên 
từ của từng cấp nguyên 10 ddi nghịch 
nhau là Na-F, K-Cl, Rb-Be, Cs-I chỉ khác. 
nhau-vài don vi. Mặt khéíc không có 
nguyên tổ nào cổ thề xen vào giữa các cặp, 


+ nguyên б này về trọng lượng nguyên từ, 


бар di đến kết luận là : tất cả các nguyên | 


. tố phải phân bố ở bên này bay bën kie 


hai dày nguyên ió mày, hoặc là sim. 


Жейчп-һорїо:ога u, E 




















Sau dé MendElEép lại xếp những 
tẩm bia theo thứ tự trọng lượng nguyễn 
„$ừ tăng dần về ống có được kết quà 
заш: 








там. Hoi trị 1 
Bo її + 3 
Cacbon e 
Nite и DEN M 
Sech Илла а 
Оху 16 + € 
Fluo F =19 SS, 
мш ` Ne=Z3 › 1 
Magi Mg 24 > 2 
Nhóm %3 
ж. е Sei › 4 
| PMEpho ` picar .› 5 
lưu hoỳnh S —32, > 5 
сь = 355 H 





hoé trị 3 theo aft Nito (N) có. hoá 
. Ông suy nghĩ ring ; nấu s 
hok iri 2 thì trong lượng nguyên ti 

` gin né 
ty tir 1 đến 7. Mà Bërili lại có những 
gin với Magih (Mg), Canxi 


66 hûf iri 2. Thể là Мека mạnh 
Bi trong lượng nguyện ti 
TU ng re ml Ea 
dng 
_ những ehê có nguyên 16 chưa tìm thấy. 


hoàn (hành etg. erm dự, 


Sek EI 


- thời cũng cần phii-có một ki 


Đến cuối thế kỹ XVIII, nhà bác học 
Phép La-voa-diê, ( Lavoisier), một trong 
những nhà khai sáng nền hoá học hiện 
đại của thế giới, đã lập ra bảng 34 
nguyên tố đã Ый được. Năm 1867, 
nhà hoá học Anh Len-xơn, cũng tìm 
cách sắp xếp tất cả các nguyễn tổ đã tìm 
thếy vào một bằng thứ tự, nhưng Ông `, 
không thề vấp Hydro và Hạ vào 46 
được. 


Nhưng ý nghĩ dp xếp các nguyên 16 
mt cách tuần hoàa đầu tiên được nói 
Фа là do Be-ghiè Ae Săngcuộctoạ 
fBWgwyer. de Chancourtois) nim 1862. 
Trên một hình trụ thẳng đứng, ông xếp 
sốc nguyên 16 theo hình xoáy trên 6c, 
dra trên sự tổng din cbe khối lượng 
nguyên từ, Và như vậy, cáo nguyễn 16 
gin nhau sẽ đứng trên một hàng thẳng 
đứng. Tuy nhiên, cách này có quá ahiều 
luật trờ, nên bị quến di nhanh chóng, Say 
đó, trên khắp thể giới, từ thế kỹ thứ XVIII 
đến thể kj XIX có đến 50 cách củ gắng 
sp xếp các nguyên tổ. Nhưng chưa có al 
thành, công cả, bởi vì khi tìm ra một 
nguyện 15 mới thì lại làn xáo trộn trật tự 
cũ. Mặt khác, do đo lường khong chính 
xác và nhất là do lần lận các khối niệm 
nguyên tử, phần dữ... với nhau, nên các 
cách sản xếp đều không chính xác. 


Trong tinh hình rối rêd và mơ hồ 






















© dy, cần phải có một ,sự ding ейт phi 


thường đề có (hb đặt giả thuyếtvà công. 
bó là có một định luật liên kết các 
nguyên tế đã biết và chưa biết, đồng | 
nghiệm ` 
thực tiên phong phú đề có thề khém „ 
bis rẻ định luật này. Con n#ười bé 
d bát điều kiện đó, chính là Men de ép; 
























ded dp 
dài những 
tế với thé tykhổilượng nguyên 
ting din và ông chỉ sầu tìm ra mối 
See bệ giữa chúng Nó: như vậy là 
Un mft một trong những cũng les 
lớn nhất của Men-f2leép 13 đã dám 
pbiEn cứu và sữa đồi một xố lớn trọng 
lượng nguyên tứ đề có thè Tạo ra bing 
Phần loại này, Néi nhu; váy là quận 
mé 14 nếm trời, bog ё4 nung nếu và 
+ AghiỀn ngām vấn đề trong âm thầm, ¿à 
c ohr Paxta (Pater) đã nốt: + Naku 
nhiên chỉ gió đỡ những bộ ác đã suy 
сы kỹ 




















- Ngày 17-2-1 869, en dE en cho in 
bing phân loại và gỗi cho một số nhà 
bác boc Nga và ngoại ge, Phin 
ứng của giới khoa học lúc ấy rất đè 
đặc. Menêe-lêép chỉ nhận được sự tán. 
döng của mộc ngawi baa cũ, đố là giáo sư 
|. Người Đức Éc-len-mate. (Erlenmeyer). 
Đồn ngay cả nhà khoa học người Ảnh 
đà Reioo (Rutherford) sau này cũng 
phải nhập xét rằng : + Ít người dk y đến 
ат tưởng của Men-đề-lrép, bởi vì họ 





^ да :tiên đoán là sẽ tim га một nguyên | 


єлїш đe tính lý hoá được xác dinh 


он Кы; cả những ў bif 





quên đi công trình của Men-đê-l=ấp, mà 


"Hà do chưa được chuồn bi chia mudi 


vè từ tưởng và kiến thức đề chấp 
nhận nó. 

Đến năm 1875, bản báo cáo vë cse 
Seb họp hàng tuân eda Viện Hàn lâm 
Khos học cho bi nhà hoá bọc Pháp 
Let de  Dorbédring {Lecog de 
Boisbaudran) công bổ đã tìm ra, nhờ 
phân tích quang pb, một kim loại mới mà 
ông đặt tên ià < gallium z, đồng thời 
cing m tả ep các đặc tính ho học 
iia kim loại này. Giới khoa học không 
xúc động gì nhiều trước sự “kiện này, 
Ring Lơ-cðe có nhận được một số lời 
са ngợi, chẳng qua là vì ông đã khéo 
Ко thực hiện thí nghiệm này với 
l'üüfmg của một chất boè tan u 
më it nước chổ, р 

Nhưng bai tháng seu, cũng chính Bán 
bế cáo hàng tuần này lại công H một 
bài viết của Menđể-lkếp: «Nhận sët 
về siệc khám phá ra gallium >: Bài viết 
nầy gi; một tiếng vang rất lớn, 
Men-de1tcp quá quyết rằng ông Йа mỡ 
tả các-đặc tính của gallium (khi ấy gọi 
là #kealuminiom) từ năm 1869 bằng 
cách фа trến sợ khảo эй vị trí mà 
бов đã dành cho kim loại my trong 
băng phân loại tuần hoàn cfc nguyễn, ^ 
tố. Ông cũng đã nói rỡ не lượng. 
riêng cla nó Íà 5.9. Hon A nữa, бар 











16 mối mà ông gọi là SkasiMeium với 
`. : 


Phin ứng của giới khoa bọc lúc nầy 
thật gói nồi và máng nhiều màu ake, 












GEET 








f 
` Riêng ông Locke tuy rất thin phục 
Mander ¡hưng vẫn nghi ngờ, và 
ng lại xiiếp lục nghiên cứu về chất 
zelten này. Lần này ông hạn chế tối 
da -ié nại sốt và sau cbng ông tìm ra 
f khối lượng riêng là 5,256, lại càng đúng 











Las бу Lee mới tuyên bổ: 
1" hông cần nói nhiều nữa, tôi đã tin 
- — vào tầm quan trọng của điều mà ông 
Î Men-delêép di công bố về chất gallium» 
Lèi tuyến bổ này cüs Lơ-sốc vào năm 
1875 chính А lời sông nhận thay clio 
їй c mọi người đối với công trình 
die фе của Nien-de-ê-£p. 





K ш. MEN-bÉ-LE-ÉP VÀ CUỘC SÖNG 














“Như tràn đã nói, соп đường đến với 
(khoa học: của Men-deleép không rải 
“đầy hoa. Ngoài những nghịch cảnh 

chung của xi hội mà các phà khoa học 
“đương thời cũng phải chịu đựng, 
len-đế:|ð-ép còn kém may mắn hon ho 
gu айс khảe của Ong không được tốt, 
không cố nơi nương tựa v tài chánh. 
về đời sống tình cảm. Cuộc sống 
Minh git ông và Phé--va đã đồ vỡ 





ëm đềm, căn Men-đê-]e-ép 
o E 
` nhiều với cuộc sống sinh 
с Những te, dưỡng vượt không 
in уй thời i gian. Men đêle“p dành tất 


bon véi con số đã được cüén đoán2, 


“chính quyển 


nhanh SH chỉ vì Phêô-va rất cần ` 










đừng lại ở giờ dạy lần trước, và Men: 
thứ tự, Ông nói không biết rệt và dùng. 
phục е е 0 Giảng Se dt 





là như thể, dáng hon là họ kidung thích 
dầu cóc của ông với những tư tưởng * tr 
do» rất dáng sợ. 

Đã bao lần, tir trên bạc giảng của dại 
học Đêtécbua, ông dā hăng hát chống 
lại chế độ giáo đọc сё dite, đã bao lần 
бор sát cánh với sỉ E win đề đòi hỏi 













phầi nghỉ dạy, тй bët lương 
Mendtléép, cùng với danh ting của 
ông trong và ngoài nước, đã là một s 
kiện phần kháng mạnh më đối với Sa 
käng, Chính vi vậy, Viện Hin lim 
Khua học Nga, với những người lĩnh 
đạo được Sa hoàng tim cậy dà hai lin 
từ chối bầu ông lầm Viện sĩ. Thể đấy, 
mü nhà bác bọc nồi tiếng, được ЪЁ bạn 
và bọc trở quý més, được bầu làm Viện 
ат của nhiều Viện Hàn lâm nướ: ngoài, 
nhưng lại bị chi từ ở chính quê 
hương mình, S 


Dù cuộc sống nghiệt ngã như vậy, 
Men-deltép vẫn nhiệt tính và any mê 
với càng vie của mình, Điều quan trọng 
nhất đổi với ông, chính là cổng hiền, 
ngày càng nhiều cho khoa hoc và truyền 
đạt kiến thức khoa học cho thế hệ di - 
sau bằng tất cả tăi năng và nhiệt huyết. 
cửa mình. Một người học tr cửa Ong 
dš kề lại như sau: € Bất đầu giờ giảng. 








bài, người trợ lý giảng dạy của thầy ` 


Men-deleé, nhấc lại chỗ mà ông dê 


déleép tiếp nối nói зау sưa, rõ rằng, | 





những cử chl đầy sức diễn đạt đề chin! 








| 
) 











































ÄxcuŠa бок đến với hoá học, 

è trên hết tf cả mọi 
À Мечар 
ЗРЯ 











тсе oi Bei 
а, chứng i hãy nghe một người 
học u) củ: Odg kỳ lạ EF niệm шш: 
thấy Meseđ8-lê-£; 
đường với gương mặt xanh 
suất mờ di, бар đi di tại lại sët 
ch im lặng, trăm tơ... Mật lóc зао, бор 
edi king sói về Đdt-stôi-ép-vid (Danar 
eviky), người vim mới qua đồi, pr nổi 
“một cách sâu ni thuế. С{е nh 
viên kính ngạo, im lặng nghe 

giảng Li ngừ, nhưng qui thực 
sức uf) phục. V2 ho nhớ mj budi 
giing này, khí một vĩ nhấn mốt vë mQ 
vì ndo ` S ‹ 

“Trong ИМ, năm sau đó, Men-dE lén 
sồn lưu lâm đến nhiều vấn để khoa huc 
và kính tf khác, kè cả уза đề khaithác 
“đầu mẻ. Ông dà dành nhiều thôi gian 
long ибс dbi mình đề nghiêu cứu vb 
аво тё, Ông đã di đếa miền Sein, mộc 
Wong những trùng Ú + khái thác E 
“đầu tiếp và lén nhất của nước Nga và 
‘eha cả thế giới ngày ấy. Ông cũng da 
từng được Bộ Tài chánh cử sang ee 
“khảo sát việc khai thác dën." 

3 Ой кїй 1550, sis kart oie dog bit 
dya sa adt, mất бак lrở nda mỡ di, về 
































nhe cha mình ngày Lrước. uy vậy ông —„ 
tăng cÓ gắng viết соба sách v Những 

4 nr) nổi vt đời mình, 
a 1804 ống được Tổ cobi: TE các 
kiều agười và nhữn phái đoàn 
















Nit (1904—1905). Sự kiện Se 
hoàng đàn £p đấm máu собе bibu tịnh ở 
Cung điện mùa Đông năm 1 906 lại chug 
làm Ang đau buồn, 
Neiy 221907, Меп-8#&31#4р qua đời 
sau mi соз dau tim. Ông được > táng 
bên cạnh người mẹ yếu dio của mình. 
Dugi bầu vd ø бт của màs dong РЄ 
bus, tuyết te: trug xoá, các sinh 
ên đã đóng một tế: bitu ngữ không 
với hình vẽ Eug Phân loại tuần hoàn. 
các nguyên tổ đề tiền đưa thầy Men-de- 
lé4p da nơ: an pgh) ngàn thu. Với ` 
niềm tiếc thươug võ hạn, giấo sư Knb 2 | 
velíp đọc difu văn tiễn biệt người Zë ` |. 
mahiệp, nhà khoa học quí cổ với lời 
4 cảm động như „уб. «Ce 
nguyễn lý của hoá hoc», thầy да ch z 
nhạc chúng tôi bàng sức mạnh séng. + 











„eùs khoa hoc, bằng về дер rực rỡ cds 


chân trời khoa học. Trong mẫn sương 
mù day đặc của những nguyễn từ vÓ 
hình, fWẦy đã chiếu làn ánh sáng sinh. 
dộng ln M thíng bài hoà efc nguyé. 
(8. Tất cả những gì chứa đựng sự vI 
đại, sự đơn s> đền làm cho thầy it, ~. 
Co thê đó là một cảnh gật thực, một 
tảng băng hà # Bắc Cực hay là những 
bị mặt cia đầu Trong khi di tim 
shững bí mặt eba thir nhiên, thầy 
không Bao giờ sợ 021 công vite gian nan. 
G mĩ Nhao thê hệ đã và sẽ tống lấy —_ 
cảm bóng thon học trong các tác phầm. 


кш, 

















* 
-E МЫЙ „<9 cần Mse-đ£lfép được xiy 
l tất thật đơn sơ, như chính cuge đời ông 
yy, ngay A tấm) bis để cũng chi khắc 
ds nhất ba chứ + Domitri Fvznto-vich 
^ Mác đề leếp J, bM eI. những người thợ 
2 chăn: Mo hoàn tất thì môt cơn bao tuyết 
đồ xuống. Sau do những người đến 
viếng mỹ ông đều t2 vẻ ngưỡng mộ mật 
y do: giin lạ thường ấy nhưng їп 
“chứa rit nhiều diko, và gia đình ông đã 
db nguyên ven như vậy, Men ät Res 
không thuộc về thời glan và không діал 
‡ е Мейд} ерй ngơi thấy 


































những d đến với khoa học. 


TỶ MEN-DÉJUSÉP VÀ: ven но 
NGÀY NAY, 


Meidtttép sống gần trọn cujo đời 
trong Ы kỳ trước, trong tình binh khoa 
| ме eba орма ыз thời đại hôm nay 
1; 1 MộI đoạn đường rất đài, thë arag бор 
Ve si chúng ta biết bao, УЗ khả máng 
“Việc nhí thường và với kiến thức 

„ Ong đã đồng co nhiềa công 





in đồng hành và là gượng síng cho < 


тоа T trệt: 


/ diag déng 5 dé sành đường danh d. 
_ sửa dai hoe 







tơ epi thiên nhiền 
cli đường đã thấy th 
đường ләй, Aen 
миў đã 
dob giá 
“mũ, đủ rir nganb công, r 
T phải thai, Ора lên Uống hio động, 
phil ко dụng đầu mộ Aen lý, vì rằng 
các mb đầu trên гй дй không phải là 
*6 sậm, nếu sử dựng dën zở Jaag phí thì 
cũng chẳng khí: gi mang những tim 
agi phiến mà nếu by. 

Hien pay, trong hàng ngà 
nghiệm trên thế giới, các ni học 
vån tiếp tục ой vide £t khẩu phá những 
bí mật của vật chất. Dường akur bea tai 
họ che văng vắng Ir nối của Mondt- 
lep dang nói với cát siah vita ở đại 
học Pie ua: 

* Khang phai là cũ ai гй đâm, thy 
ra, rồi đi thằng mo đả, "Mo тїт màn 
lên là Ay deng chan 2. King cá 
cử, chin I$ Mang bi che giấu đấu, mà 
ad È nguy. trước: suất ching da, nges, 





;hiệp nầy còn 














_ Ngày nay, cùng với tượng ciis PÁp-lúp | 
(Pawai, Ti ‘p (CT'imiriazev) vb 
Масло fA inc), tượng сда ng. 
















-4e0-va Gh đóa Ee his 
à esee s s, 























DEI 





Cie ш. 
* Wen đe 






m JU tồi. tường e. sức 


tỉnh kỹ trên trời có sức 
| kp dis mang viv chết 
HN Ы; chié ngưững 
đất với loài ngudi. Dis 
dün con người cüng 
(éch ngấm cảnh bầu 
? Ge xanh e, đầy sao 
Se ч th sáng. er Ain 
/ [PER rep a 
he tinh. vật thiên nhiên dy. o 


Ома mặt ttg về SE толк йт 




















jady chữ Aë 25 chẳng 12 nip Ï 9Ê8, báo 
NMa Liên có Bài € Trdi Đất sët ya chức Halay vàe rằm 1986 +. 
уг» due 12: 199 sấy, Тн Xš 4 Ser hei tem lý, động ` 
bz, rẻ phía зло chài-Hc-liy đề thani Мт... > 

A dưới ¿ey cổ gắng“rvu tập đề cung cấp cho сйс 


R w kign lich s% cà ¿hông tim Khoa Фәс 285 quan đếm. 
ие Sie Mt đã zoo ebbi Haday. s 7 





SE ee e 
với đườ: ag lính os ДИ kén dài phin ` 
э bầu trời, khi đơn chiếc, КЫ chế 
nhiều nhánh, € vj (äs? soft 

binh Hab éi lại đột ngột biếu di đâu 

m, Có người cho Se 
heng thiên tại (mw Je, gió bé, mất, 
mmi. Aghào đói, bệnh địch lan trên) 
ie uning ilta xu, những triệu chứng. 
hang dë voa chúa bj am sár, cảnh loạn 
tơ, tiis Irênh tần chế, AER 
eet thời trùng eb nhìu sed déi 












Мыйз bài m) tà kỳ qui về sao chỗ: 
thí dụ abu bài sen đây của nhà sử học 
Mëtt ( Nicétas) dâm 1182: < Một sao. 


chòi thình Tinh xuất hiện trên bầu trời ` 
mầu xâm tro giống như một con rin 


không lò đang uốn khúc. Khi thì nó 
xếp mình gấp đói lại về phía sau, khi 
thì 06 há miệng lớn như một cái kang 
= làm mọi người đều kinh kii + người ta 
tưởng tượng như dó là một coz quất 

+ khát más, đang Миз le nut chững mọi 
vật chung quanh nó 5. 

i YÊ sau đấy là bài mô tả của rhà giải 
phẫu hạc danh tiếng Ảmrbroardơ Parê 
(Ambrose: Paré) của Pháp vào thời 

` Ре hưng nói về sso chòi 1525: 
kháng, thật là rèng 

































rade bệnh thần kiah, trở nên điên тё. 

Đây Kn trừng hring хет: người ta 
СМУ mộgránh tay cim một thanh gươm 
dám, cánh tay: Ấy. co lại hu muda dâm 











tẩy một эб rất lớn búa, dao 
у diy máu me; ngoài ra, cần có 
KE Bộ mặt ghê tôm, 


din chống sợ bii - 


Piu oM trước б 
et: 


mùa xuân năm 1810 lúc sap 
lây (Halley) (SẼ gì 
phần sav) đến gi 
nhiều nb? thiên văn báo 
dugi của sao chdi có m 
khí cyanogen (một khí 






















nghèo гй zin trú ngụ ở cá 
Người khác, trái lại muốn Xt lik 
đồi йа mình m 





Nếu din quê ở Mêrra-v 
Ж Apbrry-dg (Abb; 
hoặc ša chay đề đóa. 
thì một sö din Pa-n thích ап =hậu la 
“muốn bước vào thế giới bên Ма bụng 
“hît ne và đầu. шй чу 











сег Se trong 
in hok khí .cac-bô-pic. 
của rượu sẽmrbsnb với khí cyanogen 
eka эго chdis» e 


меа nhà thiên văn học Sac No- 
man aries Nordman), vài ` ngày. 
m бй di SG trong mi bài 











“Sao chdi Haqay đang tiếp lại gin 
xg dlc chi gây lại hai cho, - 
ма Т i khi ta ng một ly: 













xe Ый da Noman, nda 


lati dài của sao chòi mã quit 
„ vào Di у 
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| 
` 
| 
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сузпопеп mà mỗi người €hứng ta sẽ hít 
vào mbi ngày chưa đạt tới một phấn 
nữa silbgam. Khí cyanogen, mặc Jà 
rất đọc nhưng còn ft độc hon acid cyan- 
hidric, thế mà một lít rượu Kirsch chỉ 
chữa khcảng 100mg thối và chưa làm 
hết ai bao giờ. 

Dem 1951910, một cơn giảng dt 
dëi đã nồi lên ở ngoại ë Pari. Nhiều 
Hq sé dài, sáng chói liên tiếp xuất biện, 
phát ra từng chip, từng hồt những 
"debug sing xanh tim, xé rách bầu trời den 
16; lãm dän chúng thành phố Pari tưởng 
Ting be đang chứng kiến màn më đầu 
của ngày tận thé, ngày vũ trụ sụp đồ lên 
dio ho. BÁy giờ, người ta tranh nhau 
chạy vào trí Ìn trong các nhà thờ, đọc 
kinh cầu nguyện, van lay chúa tha tội 











мн r băng (hisk Hak хей hira. 
vi bein sing irin Мк SÄI đây, 


tisk sè 


https://tieefertt4ropf0.Org na 


cho mình và cứu vớt sich linh. Đếm đồ, 
người ta đếm được có đến cả chuc 
người tự từ đề khó; thấy những hiện 
tượng khủng khiếp ấy kéo đài thêm nữa. 

Thời kỳ sao chòi làm cho loài người' 
ghi sợ từng bước trôi qua. Ngày nay, 
khoa học đã biết rõ hình dang, cấu tạo, 
quỹ đạo, hành trình, nguồn ge và đến 
<š sự tân så của sao chbi vio cuối đời 
cửa nó thành một đếm seo se, đẹp như 
một pháo bông. Вау giờ, nhờ khoa học 
phồ biến rộng rãi, có người lại trông 
chờ sao chòi xuất hiện đề ngắm quảng | 
cảnh tuyệt diệt của lign tượng này. 
Có đến hàng ngần sao chdi, nhưng rất 
ft îî đến gin Trái Đất hoặc trở nên khá 
Sáng dè mất thường chúng te có thè 
thấy được: 












"Sac cht Morehouse si 1908 có cdi đuổi. 
phe ls ác зой, thay boh di dạng kăng dem. 
E de, gốc r eka Hy Та 























ЖЫ một sso chdi mới xuất biện, ta 
thấy nó thường hiện lần một vgt vàng lë 


opu. Nó di chuyền chấn chậm ngang „ 


qus các ngfi sso. Đêm hày qua dem 
"Më ính sing của nó ting cần, kiệt 
Aish déng giống nhu một ngô: sao, xuất 
¡ biện giữa trung tâm của vật më Ban 
di. Sau cùng, cao chồi có thể phốt 
đổi sáng, cấu цо bồng một 
rất nhọ, nhe đến cội có thè thấy, 
^ ede ngÉi sao xuyên qua cái ấy. Đuôi 
gus chbi 6 thè ngắn hoặc bổa dira nhạc 
lần khó trắng, mi sáng. Đuôi ấy 
ai đơn, kép- hay ch. làm nhiều 
nhánh nhỏ. Người ta đã thấy những 
326 chết ¿ó đến 6 hoặc 912104. Sad khi 
xuất hiện, một pao chi có thề nhịn 
dy đợt trong nhiều ngày hoặc in 
tuần liên tiếp: | 


ТЕЗИ năm 1811, mar sao dëi f. 


































hog Khi mi sap chồi tiến ra xã Mat Trời, | 
- đuôi зб chòi vẫn luôn luận @ phia 


} 


gifs sáo chi thì có một cấu зо khắc, 
NG бт nhữag tång dé š 
gần nhau và di chuyền 
vì chúng hút lăn nhau do tóc dụng eda 
lực bấp die. 

Quỹ đạo mà các sao chi vẽ ra trang 
không gian là ahững bình 
A đầu của quỹ đạo đỡ 
Trời, cha đầu kie 

Í bạn cửa TÎ 

















phản chiếu ánh sáng mặt trời, Đuôi của 
` nó có thề phát re một án sáng đặc biệt 
viếng của nó vì các phân tử khí cấu tạo 
thành өй đuôi bị Bởi ánh 
sống mặt trời ging như các khí biếm ở. 
ấm tdt kém bên trog một bóng đền. 
ЪаўсЬ quang. Mặt Trời bằng mot cách 
жаю đó ás đây lại cát đuôi của sso chil. 











điện với Mặt Trbi. Sau cing khí 
CRO đã di quá xa thì đuôi biển юй. 
bêî chờ khi sao chồi trò lại gần Mặt, 











tổng như bai anh em sinh 
đội di cặp kë nhạt: Sau đó, người ta 
không thấy chúng diu xữa, Nhòng vào 
những ngày mà người ta trong đợi 
lại chứng thi ngưới ta lại thây bầu trò 
diy diy những xao băng, Cấp zao chỉ 
sinh đâi kia chất đã En NE hinh: mãn) 
vin. 















VỀ am = s га thấy trong skita lấn 








má Mật ы à 
“dada vào ngày 9-10-1946. Nhưng củi 
thay vio đệm dé, ở nhiều nơi, máy 
phủ lớn bầu rời Nhiều nhà thiên về» 
học nhất quyết Long chịu thua các 
Зап may khuy rối kis, không đề cho 
` thời tdt xÉu cảm trở công việc nghiền 
cứu của họ, ho bèn leo lên mấy bay, 
tung cánh vcợt lên cao hơn các tầng 
máy kia sà họ đã chứng kiếp tận mất 
уме saØ Đăng trồng đợi và đã 
đến dûng kỳ Mạn | с 




















vÀrsso CHỒI хдл THÉNC. ` 
Một số san ki nãi Е vì sắc. Er 


ih riêng biệt, San 
nhận thấy 
lưệt ves vậ 
dan) lề sao chất 

có tên riêng 7 
người đều trông th 











sio ма Trời, 140000 dj 
më trời. Nó quét quanh. 
vận Hc 370 đặn//giậy, với < 


<š nhóm: này dị 
ju 000 dini cách 







чаў đạo рый bợp với định. 
hấu din zx Ñiutgn d 


để đăng). Nó e 
điềm {dièm glo Mặc Trời nb.) rất 






Së mặt mii tbi với vận®lữc hon 350 





được nira vòng giant. Mặt 7 
đáng chó ý là nhémi пу. 
sát đuôi lộng lẫy d 





us đu Datt KA? sa 
hi đề? gan gt Are 





vời, pim. 
















0 
тийп nhất so với tdi өй các sao bi 
“được de ra trước nó (3.3 nën cb mỗi 
“vòng xung quanh Mặt Trb và B một 
thành viên tong gie đình Mặt Trời. 
Sao «АІ này vầy nhiều aghi vấn về chữ. 
ky cis nó, dang giảm đi từ từ và không 
5 thu i dầy gib 















trùng binh Z agèr rubi tr: 
= dj. Cổ thể để là dasan 
phải nhữa đúc động đối kháng 
ehê nổ roi dx vào phía, Mặt Trời theo ^ o. gyo cia mgt và say 
et quỹ đạo nhà hơn, vớt một chủ k ngắn 
"hơn. Sao chdi này cing bất bình thường _ 
Ë phía đầu của n5, dà do lớn thay db. 





әт кїз dide 
го chti trong chán 
er do фей gần ao 








“Suo chi khi 5 khi nas 2 n 
B iun — cuoc Die dim của nó là quí lớp và sự ` 

S Sa Kg -thay đồi không tht dự dosa (rước được 

ere a và căng YÈ độ sống thấy được, khỉ thì mi nhạt 
Уа ac chất div chờ thấy được — chỉvổ thề nhìn thấy qua viễn veng kính, 
khi só ở viên điềm (diim xa Mặt Trời khi thì sáng të gấp mấy trăm lần, suốt cá 
cum thường sao chi chỉ được thấy Gêm, Lúc sáng nhất, độ sáng cid tế vào 
A gần Mặt таш. 125 khoảng 50000 lần lớn hơn khi nó mờ. 
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و ی ا Bis E‏ 





Hinh ebuh cạo chối Hatê din và di săn t 


Suo chi Haly * lớn nhất cà đẹp 


nhất ` 


Cuối thế ký ХҮП, Бема Нашу 
(Bdmand Halley)’, mật nhà thiên via 
ngabi Anh và cũng là một nhề toán học 
đã tính wën về quỹ đạp sso chùi Sr 
ya trên định loật vận vật bấp dẫn của 
Niuten3, Hk đó định luật mới được 
đề ra và gấp nhiềo tranh lois. 

` Sự suất hiện của sao СЫМ vầ nấm 
Г 1788 làm sáng të định luật Miezen vì 
ere 





3. Sir sage Newton (1042— 1722) 








+ té đến, do sảng rêng lê ада, mới 





ve mặt ДР lấy lắc đi mờ đã, di дз #loäsg Hore tảng giá 


Qua cếc tài lita thiên văn học còn đề lại, 
Halay biết được rằng có một sao chồi 
rt sống xuất hiện vào những năm 1031, 


1807, về 2618 «А nấm 1486, Ông “kết > 


luận xăng : chỉ Їз cùng một sao chdi đã 
xuất bite vào những thời kỳ trên, và 
ring nó đã tái xuất biện cách khoảng 
75 hay 76 nm. Thế ri ông tin đoán : 
sao cb này sẽ xuất hiện vào năm 1758. 


Hadiy dà không còn sống tới năm đồ. — 


êê nhin thấy điền mình tiên đoán, Quả 


vậy, vào ngày Сідор sinh năm 17587 


ngồi мө Ji Vợ hi айу thiệp văn ` 


gea ыу gen DES, ЕДЫ hanto. erg 

















họ chế tro 
phis Мы Bản, ir 





















Ze jui Ша là chuyện boi hiểm. 
«Ein бй Điện năm 1 916 của sao chủ ` 


/7 đã Thướt qua Trái Dit vân ngày 21 thing 
Sage 1910 nhưng không đề lại mối 
bu qui nào. Нагу là rộr sao dëi súng. 
пәй với chu kỳ ngắn hen. 100 nim. ` 
Ta: xot hiện sby, đầm nó ze. 





ấn này wang 
diy = Sao K 
viện sĩ Roan Хабар (Rost, 


















chi hơi giống ahe uec nghĩ. 
là dường cong có những baad kéo dij 


Viện e ` Sàn кб. rie & e. 
xir về: B. Kenbmcgren 





 qusnh Mặt Trin. 





theatra? duo Бу-рес bồn" 
đạo ps ra-bôn và да 
chiag mãnh được rag tượng mốt inris 
Aen, những sao ЄЗЇЎ này đề dî chuyền 
theo elip khi chóng di vào vàng hình 
tỉnh treng tira của HQ Nat Trời. 
Nhng sas сїйї nào có quỹ deb gầm. 
giếng abr by-ecbón thì bị kéo vào 
abZr¿ quy đạo ei vậy do sức bút 
e lực ca các hành tinh lớn, đặc 
` Sao Ык. Một sổ cấp san 
46 di mất theo nhánh của ky 
vinh sie xa khói Hệ Mặt Trời, Chúng 
là những think viên của Ie Mật Trời, 
“mee khi bị эйс hết cña các hành tinh 
iim thay đồi quỹ дуо. Điều này không. 
degi bồ khi năng сйс sao chồi nguyện. 
ët phất từ khoảng không gian liên 
tình tú (ở ngoài HỆ Mặt Trời của chứng 
та) rồi bị tha hút do cát hinh tinh và- 
bok ГЫН di vào quỹ đạo eJi xung 






































“Những các đây gần 40 nim, nhà 
thiết văa thuậc trường Đại рс Prin- 
- keton (Princeon) Ve Hen No- 
Kutxen Doc Norris Russell) cho thấy, 
tăng Zë riy không chắc da alv ra 
С Gung khoảng 10.triệu năm" trở lại đáy. 
. Ông lập luận rằng nếu một sự thụ hûf 
mba vậy đã xảy ra trong mức 46 thời 
giản vir kt vd cò tip [yc xây ra, thì 
ў Ding ta dš tui; nhiều seo «ҺЫ ở quy 
đạo hy pe-bôa và di không 
SE tập trưng Tớn các seo chải véi 
qur. rebôn nh vir. Nhe 
Xf gi thuyết nay pM được loại bỏ. 
Nias dÉ các seo chết là những thành 
vite của Hạ Má Trời chứ kháng РЫ - 
‚ Â đến từ = ngoại bang, = 
j ЖА M này lập tóc làm nấy 
nhiều vá đề mới. Chúng ta kiết og 
^ ede ao. «ырын có đời sống tương đối - 
— “Ngắn; me d bin suất ngay trong 
` khoảng thời gian ngấn mã cáo nhà thiên ` 
wia dš quán sát được, Như vậy chì 
mgnbn;dw rf sao chối thế nào; Chúng. 
моб đang được tạo ibah trong Hệ Mặt 
` ` “ vời khêng¿ Nếu khổng, abing vi, thề 
s; ue Main lầm sao có thè tiếp tpe xuất ˆ 
a qox 3 47 айа trong đời sống của 
š Teo —. 

E nhẹ B ми ter ` 
tập trang sao chòi v6 cüag 

` tờ lớn trên ra rất xa trang không gisa. 
‚ Cách diy gša-30 atro, mọt nhà thiên: van 
E as E. ÚÓ-pie (Opi đã tính 
ër lực của Mặt Тез, сб thề giữ 
гус mộc gia dich sas chòi trái rộng ra 
"tối Ма efe ngồi sao gần obf, Nhưởng 
# năm ánh sing Di ngàn tỳ dặm) và ° 
3 т ung vẫn còn, my- 
Gs hết, Có người: 


S lung 
m ха ы UG 























ak 
































` ảnh rê rằng, cho biết không, 










aa: SS р Do 




































seo gần nhất dE 
chế ý của nhiều nhà thiên ‹ 
Mim phá mời lây: eba J. Оос (J. Ооп) 
Web HA Lan. Оос cũng cấp mọi bình 








doy tì nci tập tung các sao chbi, МА 
còn cổ quá trình ra di của cing bữa. 
Ông để làm cha mọi Seid chú ý, đến, 
sự kiện là hầu hết ef ii biển mát „ 
khi chồng $ khoảng cánh hại lần Wr 
Trá Đất déa Ma erbî. Rất ít trường bei 
có Abb thấy sao hồi khí nó & xa cỡ: 
nhĩ Sao Mộc, Ông căng đồng ý yới quấn. 
Hiểm cho rằng khi sao «bli v xả М} 
Ый sẻ trở' nến + chết » nghĩa 
là Thăng ing băng trong thành phần.” 
ấu tạo ‹ ^ ngừng biển thành hoi. 
shay cho ra năng lượng. Sự ngưng beat 
động Gees khong không gian cục băng 
Sá này làm cho sao chdi có thù ÿ bột 


























Zoe cho ring oi 
thè chứa đựng tối 100 tỷ sa 
Số tất fi di đến gin Mặc T 
hành tink. Tuy ni 
di bát thường cla 

+ đối Joan chuyền động của một số sao 
chi đủ dê cho chúng đí:chậch vào 
E d Mo lực сїз Seo Mức bay 











tir niča cực Bing giá ûî vg mot quế 
có chủ kệ cùng đối ngấu, chim dét 
thời kỳ + chất s, chúng hoạt de i 
biết thành hoi và những hạt sao bios 
à im hay 
eh Mặt Trii NG 
зао chñ; f to lân - Thế nën. đầu cho 
60 bị tối cuốn bay mất di trong khoởng 
| không tin аша các vn. đếm mây 














-https: /Itieulun. Вор Orgy 











S. tri thông có sự suy. 
Su чөй tông đời sống 
Tần nhr bất tận của Bj MS Trời. 

Sao khi đọc. qui bins sơ yếu lý lịch + 
ef ©vị thầu lich: vã trạ2,“lất cả những. 
màu sắc huyền bi đã được lầm dáng tổ, 
chống ta shin sso chòi dui một Khím 
cạnh khác z đó là mộc bật A của эй trực 
Thay vi'e ngại яр xuất sign của sic 














_chồu, chúng ta mong mê được ching 





kiến những kệ «ояр di động mày của -+ 
vũ Irụ vä một ngày tất gấp chẳng hạn } 
< WË tây ` được với sao СЫ Halay vào.. 
pim 988 aho uong dự để: YEHa của 





7 GUYE E Cnr 
Б ANIL BÌNH ` 























EE Шао 019 € 


habbo 










ĐÃ XUẤT BẢN 
Tré mãi không già 

Trên chinh phục Үй Trụ 
Đi cho biết đố biết đây 

Đến với rừng (ign 1) 

Đến với rừng (tập 2). 

Thêm những ngày xanh 

Điền gọi 

" Бап tay kỹ điệu 








Aen ® э ө ө es 


